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UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số:              /2026/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Hà Nội, ngày         tháng        năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước lĩnh vực văn hoá (hoạt động nghệ thuật biểu diễn) 
thành phố Hà Nội

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định giao nhiệm 

vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách 
nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự 
chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 
số 111/2025/NĐ –CP của Chính phủ;

Thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố về việc Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể 
thao; lao động, thương binh và xã hội; thông tin và truyền thông; nông nghiệp 
và phát triển nông thôn của thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tại Tờ trình 
số        /TTr-SVHTT ngày      tháng     năm    về việc ban hành định mức kinh tế - 
kỹ thuật dịch vụ sử nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực văn hoá 
(hoạt động biểu diễn nghệ thuật) thành phố Hà Nội.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định định mức kinh 
tế - kỹ thuật dịch vụ sử nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực văn 
hoá (hoạt động biểu diễn nghệ thuật) thành phố Hà Nội

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực văn hoá (hoạt động nghệ thuật biểu 
diễn) thành phố Hà Nội.



2

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội cung cấp 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn 
hoá (hoạt động nghệ thuật biểu diễn) thành phố Hà Nội.

2. Các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc 
xây dựng dự toán, xác định chi phí, lập phương án giá, quản lý trong lĩnh vực 
văn hoá (hoạt động nghệ thuật biểu diễn) sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố 
Hà Nội.

3. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị không sử dụng ngân sách nhà 
nước để cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá (hoạt động nghệ thuật biểu 
diễn)  áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật này.

Điều 3. Nội dung định mức
Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước lĩnh vực văn hoá (hoạt động nghệ thuật biểu diễn) thành phố Hà Nội 
được quy định tại các Phụ lục kèm theo Quyết định này gồm:

1. Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày 
sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu 
biểu; năm mất của các danh nhân đã được Đảng, Nhà nước công nhận; phục vụ nhiệm 
vụ chính trị, đối ngoại ở trong nước và quốc tế của thành phố Hà Nội (Phụ lục số 01).

2. Bảo tồn, phục dựng, dàn dựng và tổ chức cuộc thi, liên hoan, biểu diễn 
nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù của thành phố Hà Nội 
(Phụ lục số 02).

3. Sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian, 
truyền thống, tiêu biểu và đặc thù của các dân tộc Việt Nam của thành phố Hà Nội 
(Phụ lục số 03).

Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Quyết định này, Sở 

Văn hoá và Thể thao Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các Sở, ngành có 
liên quan xây dựng các đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước lĩnh vực văn hoá (hoạt động nghệ thuật biểu diễn) thành phố Hà Nội, trình 
UBND Thành phố ban hành theo quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình thực hiện, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội có trách 
nhiệm chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đánh giá, 
báo cáo UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời bảo đảm phù 
hợp thực tế và quy định pháp luật.
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3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Văn hoá và 
Thể thao, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ  ngày    tháng     năm      ./. 

Nơi nhận:
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Cục KTVB&QLXLVPHC - Bộ Tư pháp;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Công báo Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- VPUBTP:CVP,các PCVP, các PCM;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Thu Hà
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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG 
SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC VĂN HÓA 

(HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN) THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số  …./2026/QĐ-UBND ngày  …/… /2026 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Nội dung định mức kinh tế kỹ thuật

1.1. Hao phí nhân công

Hao phí nhân công là thời gian lao động trực tiếp cần thiết của các cấp bậc 
lao động bình quân để hoàn thành việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
ngân sách nhà nước lĩnh vực văn hóa (hoạt động nghệ thuật biểu diễn) thành phố 
Hà Nội. Mức hao phí lao động trong định mức được tính bằng công, mỗi công 
tương ứng với 8 giờ làm việc.

Trường hợp đơn vị, tổ chức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công không có các 
chức danh lao động như trong bảng định mức thì có thể áp dụng lao động khác 
đảm bảo yêu cầu về trình độ lao động và kinh nghiệm của lao động tương đương 
với bậc lao động quy định trong bảng định mức.

1.2. Hao phí vật liệu

Hao phí vật liệu là số lượng các loại vật liệu cụ thể và cần thiết sử dụng 
trực tiếp để hoàn thành việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 
nhà nước lĩnh vực văn hóa (hoạt động nghệ thuật biểu diễn) thành phố Hà Nội. 
Mức hao phí trong định mức được tính bằng số lượng từng loại vật liệu cụ thể. 
Mức hao phí vật liệu phụ được tính bằng 10% tổng giá trị hao phí vật liệu trong 
cùng bảng định mức.

1.3. Hao phí máy, thiết bị

Hao phí máy, thiết bị là thời gian sử dụng cần thiết trực tiếp của từng loại 
máy, thiết bị để hoàn thành việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 
sách nhà nước lĩnh vực văn hóa (hoạt động nghệ thuật biểu diễn) thành phố Hà 
Nội. Mức hao phí máy, thiết bị trong định mức được tính bằng ca sử dụng máy, 
mỗi ca tương ứng với 01 ngày làm việc (8 giờ).



5

Khi xây dựng đơn giá, giá ca máy được tính theo giá công bố của đơn vị có 
thẩm quyền tại thời điểm tính giá hoặc tính như sau:

Giá ca máy, thiết bị có sử dụng điện năng (hoặc nhiên liệu khác) được tính 
bao gồm chi phí khấu hao máy, chi phí điện năng (hoặc nhiên liệu khác) sử dụng 
máy tương ứng với công suất tiêu thụ của máy, thiết bị.

2. Áp dụng định mức

2.1. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 
nhà nước lĩnh vực văn hóa (hoạt động nghệ thuật biểu diễn) thành phố Hà Nội là 
căn cứ cho việc xây dựng đơn giá, phương án giá, dự toán cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. 

2.2. Định mức chưa bao gồm các hao phí, chi phí sau:

- Hao phí trực tiếp chưa được quy định trong phạm vi của định mức bao 
gồm:

+ Hao phí thuê nhân công: Tác giả, biên kịch, đạo diễn, biên đạo múa, nhạc 
sĩ, họa sĩ thiết kế mỹ thuật, họa sỹ thiết kế phục trang, họa sỹ thiết kế đạo cụ, chỉ 
huy dàn nhạc, thiết kế ánh sáng, thiết kế âm thanh, trợ lý đạo diễn, nhân công 
ghi hình, nhân công hóa trang, cộng tác viên...

+ Hao phí vật liệu: vật liệu trang trí sân khấu (hoa trang trí, Backdrop, 
banner sân khấu...) và các vật liệu khác theo nhu cầu thực tế.

+ Hao phí máy, thiết bị: Hệ thống thu thanh, thiết bị ghi hình, thiết bị dựng 
video, phương tiện vận chuyển và các thiết bị khác theo nhu cầu thực tế.

+ Hao phí khác: tài liệu, bản quyền, thuê sân khấu, trang trí sân khấu, nước 
uống...

+ Hao phí thực hiện hợp đồng với các đối tác cung cấp dịch vụ: lập hồ sơ 
mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, thẩm 
định hồ sơ mời thầu...

+ Hao phí cung cấp dịch vụ trực tiếp của các đối tác cung cấp dịch vụ.

- Hao phí phương tiện phục vụ di chuyển, vận chuyển, hao phí làm thêm 
giờ (ngoài 08 giờ quy định)… của nhân công cung cấp dịch vụ (nếu có).

- Hao phí chung cho cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 
nhà nước lĩnh vực văn hóa (hoạt động nghệ thuật biểu diễn) như điện, nước, 
thông tin liên lạc...
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- Hao phí nghiệp vụ chuyên môn đặc thù của công tác cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực văn hóa (hoạt động nghệ 
thuật biểu diễn).

- Hao phí phát sinh khác không thuộc quy định trong định mức kinh tế - kỹ 
thuật này trong quá trình thực hiện công việc.  

2.3. Khi xây dựng đơn giá (phương án giá), các hao phí, chi phí quy định 
tại mục 2.2, khoản 2, mục I của phụ lục này sẽ được xác định theo khối lượng 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quy định của cấp có thẩm quyền về chế độ 
tiền thưởng, quy định của Luật đấu thầu và các quy định có liên quan về mua 
sắm dịch vụ/hàng hóa, quy định về công tác phí, quy định về hội nghị hội thảo 
và các quy định hiện hành khác có liên quan.

2.4. Quy định về hệ số điều chỉnh (k):

- Mục đích: Hệ số điều chỉnh (k) được áp dụng khi quy mô, điều kiện thực 
hiện công việc thay đổi so với điều kiện chuẩn của định mức.

- Các trường hợp được áp dụng:

+ HNNT.01.01.01 Định mức Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ 
những ngày lễ thường niên trong năm (tổ chức trong nhà) - Loại hình nghệ thuật 
chèo; HNNT.01.01.02 Loại hình nghệ thuật ca múa nhạc; HNNT.01.01.03

Loại hình nghệ thuật cải lương; HNNT.01.01.04 Loại hình nghệ thuật 
kịch; HNNT.01.01.05 Loại hình nghệ thuật xiếc và HNNT.01.01.06 Loại hình 
nghệ thuật rối:

Áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ những ngày lễ 
thường niên trong năm trong điều kiện tổ chức trong nhà. Trường hợp tổ chức 
chương trình ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh k = 1,4 so với định mức tổ 
chức trong nhà.

+ HNNT.01.02.01 Định mức Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ 
những ngày lễ lớn đặc biệt  (tổ chức trong nhà) - Loại hình nghệ thuật chèo; 
HNNT.01.02.02 Loại hình nghệ thuật ca múa nhạc; HNNT.01.02.03 Loại hình 
nghệ thuật cải lương; HNNT.01.02.04 Loại hình nghệ thuật kịch; 
HNNT.01.02.05 Loại hình nghệ thuật xiếc; HNNT.01.02.06 Loại hình nghệ 
thuật rối:

Áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ những ngày lễ lớn 
đặc biệt trong điều kiện tổ chức trong nhà. Trường hợp tổ chức chương trình 
ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh k = 1,4 so với định mức tổ chức trong nhà.
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+ HNNT.01.04.01 Định mức Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ  kỷ 
niệm ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh 
đạo tiền bối tiêu biểu; năm mất của các danh nhân đã được Đảng, Nhà nước 
công nhận (tổ chức trong nhà) - Loại hình nghệ thuật chèo; HNNT.01.04.02 
Loại hình nghệ thuật ca múa nhạc; HNNT.01.04.03 Loại hình nghệ thuật cải 
lương; HNNT.01.04.04 Loại hình nghệ thuật kịch; HNNT.01.04.05 Loại hình 
nghệ thuật xiếc; HNNT.01.03.06 Loại hình nghệ thuật rối:

 Áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ kỷ niệm ngày sinh 
của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu 
biểu; năm mất của các danh nhân đã được Đảng, Nhà nước công nhận trong điều 
kiện tổ chức trong nhà. Trường hợp tổ chức chương trình ngoài trời, áp dụng hệ 
số điều chỉnh k = 1,4 so với định mức tổ chức trong nhà.

+ HNNT.01.05.01 Định mức Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ 
nhiệm vụ chính trị, đối ngoại trong nước và quốc tế (tổ chức trong nhà) - Loại 
hình nghệ thuật chèo; HNNT.01.05.02 Loại hình nghệ thuật ca múa nhạc; 
HNNT.01.05.03 Loại hình nghệ thuật cải lương; HNNT.01.05.04 Loại hình 
nghệ thuật kịch; HNNT.01.05.05 Loại hình nghệ thuật xiếc; HNNT.01.05.06 
Loại hình nghệ thuật rối:

Áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, 
đối ngoại trong nước và quốc tế trong điều kiện tổ chức trong nhà. Trường hợp 
tổ chức chương trình ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh k = 1,4 so với định 
mức tổ chức trong nhà.

- Công thức tính:  Định mức điều chỉnh = Định mức x hệ số điều chỉnh (k)

3. Quy định về mã số và đơn vị tính của định mức

STT Mã định mức Nội dung định mức Đơn vị tính

I HNNT.01.00.00

Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ 
kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày sinh của 
các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 
các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; 
năm mất của các danh nhân đã được Đảng, 
Nhà nước công nhận; phục vụ nhiệm vụ 
chính trị, đối ngoại ở trong nước và quốc tế 
của thành phố Hà Nội

 

1 HNNT.01.01.00
Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ 
những ngày lễ thường niên trong năm (tổ 
chức trong nhà)

 

1.1 HNNT.01.01.01 Loại hình nghệ thuật chèo 01 chương 
trình

1.2 HNNT.01.01.02 Loại hình nghệ thuật ca múa nhạc 01 chương 
trình
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STT Mã định mức Nội dung định mức Đơn vị tính

1.3 HNNT.01.01.03 Loại hình nghệ thuật cải lương 01 chương 
trình

1.4 HNNT.01.01.04 Loại hình nghệ thuật kịch 01 chương 
trình

1.5 HNNT.01.01.05 Loại hình nghệ thuật xiếc 01 chương 
trình

1.6 HNNT.01.01.06 Loại hình nghệ thuật rối 01 chương 
trình

2 HNNT.01.02.00
Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ 
những ngày lễ lớn đặc biệt  (tổ chức trong 
nhà)

 

2.1 HNNT.01.02.01 Loại hình nghệ thuật chèo 01 chương 
trình

2.2 HNNT.01.02.02 Loại hình nghệ thuật ca múa nhạc 01 chương 
trình

2.3 HNNT.01.02.03 Loại hình nghệ thuật cải lương 01 chương 
trình

2.4 HNNT.01.02.04 Loại hình nghệ thuật kịch 01 chương 
trình

2.5 HNNT.01.02.05 Loại hình nghệ thuật xiếc 01 chương 
trình

2.6 HNNT.01.02.06 Loại hình nghệ thuật rối 01 chương 
trình

3 HNNT.01.03.00
Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ 
hoạt động văn hóa của thành phố (tổ chức 
ngoài trời)

 

3.1 HNNT.01.03.01 Loại hình nghệ thuật chèo 01 chương 
trình

3.2 HNNT.01.03.02 Loại hình nghệ thuật ca múa nhạc 01 chương 
trình

3.3 HNNT.01.03.03 Loại hình nghệ thuật cải lương 01 chương 
trình

3.4 HNNT.01.03.04 Loại hình nghệ thuật kịch 01 chương 
trình

3.5 HNNT.01.03.05 Loại hình nghệ thuật xiếc 01 chương 
trình

3.6 HNNT.01.03.06 Loại hình nghệ thuật rối 01 chương 
trình

4 HNNT.01.04.00

Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ  
kỷ niệm ngày sinh của các đồng chí lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh 
đạo tiền bối tiêu biểu; năm mất của các 
danh nhân đã được Đảng, Nhà nước công 
nhận (tổ chức trong nhà)
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STT Mã định mức Nội dung định mức Đơn vị tính

4.1 HNNT.01.04.01 Loại hình nghệ thuật chèo 01 chương 
trình

4.2 HNNT.01.04.02 Loại hình nghệ thuật ca múa nhạc 01 chương 
trình

4.3 HNNT.01.04.03 Loại hình nghệ thuật cải lương 01 chương 
trình

4.4 HNNT.01.04.04 Loại hình nghệ thuật kịch 01 chương 
trình

4.5 HNNT.01.04.05 Loại hình nghệ thuật xiếc 01 chương 
trình

4.6 HNNT.01.04.06 Loại hình nghệ thuật rối 01 chương 
trình

5 HNNT.01.05.00
Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ 
nhiệm vụ chính trị, đối ngoại trong nước và 
quốc tế (tổ chức trong nhà)

 

5.1 HNNT.01.05.01 Loại hình nghệ thuật chèo 01 chương 
trình

5.2 HNNT.01.05.02 Loại hình nghệ thuật ca múa nhạc 01 chương 
trình

5.3 HNNT.01.05.03 Loại hình nghệ thuật cải lương 01 chương 
trình

5.4 HNNT.01.05.04 Loại hình nghệ thuật kịch 01 chương 
trình

5.5 HNNT.01.05.05 Loại hình nghệ thuật xiếc 01 chương 
trình

5.6 HNNT.01.05.06 Loại hình nghệ thuật rối 01 chương 
trình

II HNNT.02.00.00

Bảo tồn, phục dựng, dàn dựng và tổ chức 
cuộc thi, liên hoan, biểu diễn nghệ thuật 
chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc 
thù

 

1 HNNT.02.01.00
Tổ chức thực hiện, dựng mới loại hình nghệ 
thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu 
biểu, đặc thù

 

1.1 HNNT.02.01.01 Loại hình nghệ thuật chèo 01 vở chèo

1.2 HNNT.02.01.02 Loại hình nghệ thuật ca múa nhạc
01 chương 

trình ca 
múa nhạc

1.3 HNNT.02.01.03 Loại hình nghệ thuật cải lương 01 vở cải 
lương

1.4 HNNT.02.01.04 Loại hình nghệ thuật kịch 01 vở kịch

1.5 HNNT.02.01.05 Loại hình nghệ thuật xiếc 01 chương 
trình xiếc

1.6 HNNT.02.01.06 Loại hình nghệ thuật rối 01 vở rối
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STT Mã định mức Nội dung định mức Đơn vị tính

2 HNNT.02.02.00

Tổ chức thực hiện bảo tồn, phục dựng loại 
hình nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền 
thống, tiêu biểu, đặc thù của thành phố Hà 
Nội

 

2.1 HNNT.02.02.01 Loại hình nghệ thuật chèo 01 vở chèo

2.2 HNNT.02.02.02 Loại hình nghệ thuật ca múa nhạc
01 chương 

trình ca 
múa nhạc

2.3 HNNT.02.02.03 Loại hình nghệ thuật cải lương 01 vở cải 
lương

2.4 HNNT.02.02.04 Loại hình nghệ thuật kịch 01 vở kịch

2.5 HNNT.02.02.05 Loại hình nghệ thuật xiếc 01 chương 
trình xiếc

2.6 HNNT.02.02.06 Loại hình nghệ thuật rối 01 vở rối

3 HNNT.02.03.00

Tổ chức thực hiện dựng mới loại hình nghệ 
thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu 
biểu, đặc thù của thành phố Hà Nội để 
tham gia các cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội 
diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

 

3.1 HNNT.02.03.01 Loại hình nghệ thuật chèo 01 vở chèo

3.2 HNNT.02.03.02 Loại hình nghệ thuật ca múa nhạc
01 chương 

trình ca 
múa nhạc

3.3 HNNT.02.03.03 Loại hình nghệ thuật cải lương 01 vở cải 
lương

3.4 HNNT.02.03.04 Loại hình nghệ thuật kịch 01 vở kịch

3.5 HNNT.02.03.05 Loại hình nghệ thuật xiếc 01 chương 
trình xiếc

3.6 HNNT.02.03.06 Loại hình nghệ thuật rối 01 vở rối

III HNNT.03.00.00

Sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy, phát huy các 
loại hình nghệ thuật dân gian, truyền 
thống, tiêu biểu và đặc thù của các dân tộc 
Việt Nam của thành phố Hà Nội

 

1 HNNT.03.01.00

Sưu tầm, bảo tồn và truyền dạy làn điệu 
(tích cổ, bài hát cổ, làn điệu dân ca, làn điệu 
múa, vai mẫu, nhạc cụ dân tộc, điệu múa 
truyền thống)

1.1 HNNT.03.01.01 Loại hình nghệ thuật chèo, cải lương, rối 01 vở 

1.2 HNNT.03.01.02 Loại hình nghệ thuật ca múa nhạc
01 chương 

trình ca 
múa nhạc

1.3 HNNT.03.01.03 Loại hình nghệ thuật xiếc 01 chương 
trình xiếc

1.4 HNNT.03.01.04 Loại hình nghệ thuật kịch 01 vở kịch
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II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT (có các phụ lục kèm theo)

PHỤ LỤC SỐ 01: 

Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ Tổ chức chương trình nghệ thuật 
phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; năm mất của 

các danh nhân đã được Đảng, Nhà nước công nhận; phục vụ nhiệm vụ 
chính trị, đối ngoại ở trong nước và quốc tế của thành phố Hà Nội

HNNT.01.00.00 Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ kỷ niệm 
những ngày lễ lớn, ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 
các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; năm mất của các danh nhân đã 
được Đảng, Nhà nước công nhận; phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại ở 
trong nước và quốc tế của thành phố Hà Nội

HNNT.01.01.00 Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ những 
ngày lễ thường niên trong năm (tổ chức trong nhà)

HNNT.01.01.01 Loại hình nghệ thuật chèo

a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ 
ngày lễ thường niên trong năm.

 Làm việc với đơn vị quản lý nghệ thuật, Ban Tổ chức để xác định yêu 
cầu nội dung, quy mô, thời lượng, hình thức chương trình nghệ thuật chèo.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ, phân công 
nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).

 Khảo sát, chuẩn bị địa điểm biểu diễn trong nhà (nhà hát, hội trường); bố 
trí không gian tập luyện phục vụ chương trình.

 Tổ chức họp triển khai nội bộ với nghệ sĩ, nhạc công, bộ phận kỹ thuật 
và bộ phận chỉ huy nghệ thuật.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong quá 
trình thiết kế, chuẩn bị mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ, âm thanh, ánh 
sáng.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu chủ đề ngày lễ; lựa chọn các trích đoạn, làn điệu chèo truyền 
thống phù hợp nội dung chương trình.
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 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản chương trình chèo (thứ tự trích 
đoạn, thời lượng, bố cục nghệ thuật, kết cấu chương trình).

 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện lời ca, âm nhạc, mỹ 
thuật, phục trang, đạo cụ do các cá nhân, đơn vị thuê ngoài thực hiện (nếu có), 
bảo đảm phù hợp yêu cầu nghệ thuật và mục tiêu chương trình.

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các trích đoạn chèo theo kịch bản văn học đã được 
thống nhất.

 Hướng dẫn diễn viên luyện tập kỹ thuật hát, diễn, động tác, phong cách 
biểu diễn đặc trưng của nghệ thuật chèo.

 Phối hợp dàn dựng chuyển cảnh, đội hình sân khấu, nhịp phách, không 
gian biểu diễn phù hợp điều kiện biểu diễn trong nhà.

 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp giữa diễn xuất, âm nhạc, đạo cụ và 
không gian sân khấu.

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật chương trình theo yêu cầu phục 
vụ ngày lễ thường niên.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện theo từng trích đoạn, từng nhóm diễn viên và toàn bộ 
chương trình.

 Tập luyện kết hợp hát, diễn, nhịp phách theo đặc trưng nghệ thuật chèo.

 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng biểu diễn phục 
vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa.

 Tập luyện kết hợp kỹ thuật sân khấu (âm thanh, ánh sáng, đạo cụ); theo 
dõi và điều chỉnh phù hợp với không gian biểu diễn trong nhà.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình; ghi nhận ý kiến góp ý về nội 
dung, hình thức biểu diễn.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung nghệ thuật và hình thức trình diễn theo 
yêu cầu.

 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ trang phục, đạo cụ, âm 
thanh, ánh sáng.
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 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng nghệ sĩ, nhạc công, bộ phận kỹ thuật phục vụ biểu 
diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu 
trong suốt chương trình.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật chèo phục vụ ngày lễ thường 
niên theo kế hoạch được phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.

 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Hao phí

Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương 
đương

Công 22,80 25,65 28,50 31,35 34,20HNNT.01.01.
01

Diễn viên 
hạng III 
bậc 3/9 

Công 228,0
0

256,5
0

285,0
0

313,5
0 342,00
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Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
hoặc tương 
đương
Diễn viên 
hạng II bậc 
2/8 hoặc 
tương 
đương

Công 76,00 85,50 95,00 104,5
0 114,00

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương 
đương

Công 68,00 76,50 85,00 93,50 102,00

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,36 1,53 1,70 1,87 2,04
Mực in Hộp 0,45 0,51 0,57 0,62 0,68
Hóa trang Bộ 2,64 2,97 3,30 3,63 3,96
Vật liệu 
phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Máy, thiết 
bị       

Máy tính 
để bàn Ca 18,24 20,52 22,80 25,08 27,36

Máy in Ca 0,57 0,64 0,71 0,78 0,85
Hệ thống 
ánh sáng Ca 8,00 8,29 8,88 10,13 10,66

Hệ thống 
âm thanh Ca 8,00 8,29 8,88 10,13 10,66

Phục trang 
(theo 
chương 
trình)

Ca 8,00 8,29 8,88 10,13 10,66

Đạo cụ 
cảnh trí Ca 13,00 14,21 15,79 17,37 18,95

Ghi chú: Định mức trên áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục 
vụ những ngày lễ thường niên trong năm trong điều kiện tổ chức trong nhà. 
Trường hợp tổ chức chương trình ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh k = 1,4 so 
với định mức tổ chức trong nhà.
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HNNT.01.01.02 Loại hình nghệ thuật ca múa nhạc

a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ 
ngày lễ thường niên trong năm.

 Làm việc với đơn vị quản lý nghệ thuật, Ban Tổ chức để xác định yêu 
cầu nội dung, quy mô, thời lượng, hình thức chương trình nghệ thuật ca múa 
nhạc.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ, phân công 
nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).

 Khảo sát, chuẩn bị địa điểm biểu diễn trong nhà (nhà hát, hội trường); bố 
trí không gian tập luyện phục vụ chương trình.

 Tổ chức họp triển khai nội bộ với nghệ sĩ, nhạc công, bộ phận kỹ thuật 
và bộ phận chỉ huy nghệ thuật.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong quá 
trình thiết kế, chuẩn bị mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ, âm thanh, ánh 
sáng.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu chủ đề ngày lễ; lựa chọn các tiết mục ca, múa, hòa tấu phù 
hợp nội dung và tính chất chương trình.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản chương trình ca múa nhạc (thứ 
tự tiết mục, thời lượng từng tiết mục, bố cục nghệ thuật, kết cấu chương trình).

 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện nội dung âm nhạc, hòa 
âm phối khí, biên đạo múa, mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ do các cá 
nhân, đơn vị thuê ngoài thực hiện (nếu có), bảo đảm phù hợp yêu cầu nghệ thuật 
và mục tiêu chương trình.

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các tiết mục ca, múa, hòa tấu theo kịch bản văn học đã 
được thống nhất.

 Hướng dẫn nghệ sĩ luyện tập kỹ năng thanh nhạc, vũ đạo, biểu diễn sân 
khấu theo yêu cầu từng tiết mục.
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 Phối hợp dàn dựng chuyển tiết mục, đội hình sân khấu, bố cục không 
gian biểu diễn phù hợp điều kiện biểu diễn trong nhà.

 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp giữa ca, múa, âm nhạc và không gian 
sân khấu.

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật toàn chương trình theo yêu cầu 
phục vụ ngày lễ thường niên.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện theo từng tiết mục, từng nhóm ca, múa và toàn bộ 
chương trình.

 Tập luyện kết hợp đồng bộ giữa thanh nhạc, vũ đạo và biểu diễn sân 
khấu theo kịch bản văn học.

 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng biểu diễn phục 
vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa.

 Tập luyện kết hợp kỹ thuật sân khấu (âm thanh, ánh sáng, đạo cụ); theo 
dõi và điều chỉnh phù hợp với không gian biểu diễn trong nhà.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình; ghi nhận ý kiến góp ý về nội dung 
và hình thức biểu diễn.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung nghệ thuật và hình thức trình diễn theo 
yêu cầu.

 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ trang phục, đạo cụ, âm 
thanh, ánh sáng.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng nghệ sĩ, nhạc công, diễn viên múa và bộ phận kỹ 
thuật phục vụ biểu diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu 
trong suốt chương trình.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật ca múa nhạc phục vụ ngày lễ 
thường niên theo kế hoạch được phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.
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 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức
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Đơn vị tính: 01 chương trình

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 28,50 32,07 35,63 39,19 42,76

Diễn viên 
hạng III bậc 
3/9 hoặc 
tương đương

Công 285,0
0

320,6
3

356,2
5

391,8
8

427,5
0

Diễn viên 
hạng II bậc 
2/8 hoặc 
tương đương

Công 95,00 106,8
8

118,7
5

130,6
3

142,5
0

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 85,00 95,63 106,2
5

116,8
8

127,5
0

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,70 1,92 2,13 2,34 2,56
Mực in Hộp 0,57 0,64 0,71 0,78 0,85
Hóa trang Bộ 3,30 3,72 4,13 4,54 4,96
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 22,80 25,66 29,00 31,35 34,21

Máy in Ca 0,71 0,80 0,89 0,98 1,07
Hệ thống ánh 
sáng Ca 8,88 9,99 11,52 12,67 13,82

Hệ thống âm 
thanh Ca 8,88 9,99 11,52 12,67 13,82

HNNT.01.01.
02

Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 8,88 9,99 11,52 12,67 13,82
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Hao phí

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Đạo cụ cảnh 
trí Ca 15,79 17,77 19,74 21,71 23,69

Ghi chú: Định mức trên áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục 
vụ những ngày lễ thường niên trong năm trong điều kiện tổ chức trong nhà. 
Trường hợp tổ chức chương trình ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh k = 1,4 so 
với định mức tổ chức trong nhà.

HNNT.01.01.03 Loại hình nghệ thuật cải lương
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ 
ngày lễ thường niên trong năm.

 Làm việc với đơn vị quản lý nghệ thuật, Ban Tổ chức để xác định yêu 
cầu nội dung, quy mô, thời lượng, hình thức chương trình nghệ thuật cải lương.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ, phân công 
nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).

 Khảo sát, chuẩn bị địa điểm biểu diễn trong nhà (nhà hát, hội trường); bố 
trí không gian tập luyện phục vụ chương trình.

 Tổ chức họp triển khai nội bộ với nghệ sĩ, nhạc công, bộ phận kỹ thuật 
và bộ phận chỉ huy nghệ thuật.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong quá 
trình thiết kế, chuẩn bị mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ, âm thanh, ánh 
sáng.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu chủ đề ngày lễ; lựa chọn các trích đoạn, làn điệu phù hợp nội 
dung chương trình.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản chương trình cải lương (bố cục 
vở, kết cấu cảnh, thời lượng, kết cấu chương trình).
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 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện lời thoại, kết cấu cảnh, 
mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ do các cá nhân, đơn vị thuê ngoài thực 
hiện (nếu có), bảo đảm phù hợp yêu cầu nghệ thuật và mục tiêu chương trình.

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các cảnh diễn theo kịch bản văn học đã được thống 
nhất.

 Hướng dẫn diễn viên luyện tập kỹ năng diễn xuất, thoại, hình thể, tâm lý 
nhân vật theo đặc trưng nghệ thuật cải lương.

 Phối hợp dàn dựng chuyển cảnh, bố cục sân khấu, nhịp điệu diễn xuất 
phù hợp điều kiện biểu diễn trong nhà.

 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp giữa ca, múa, âm nhạc và không gian 
sân khấu.

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật toàn chương trình theo yêu cầu 
phục vụ ngày lễ thường niên.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện theo từng cảnh, từng nhóm diễn viên và toàn bộ 
chương trình.

 Tập luyện kết hợp lời thoại, diễn xuất, hình thể, tâm lý nhân vật theo 
kịch bản văn học.

 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng biểu diễn phục 
vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa.

 Tập luyện kết hợp kỹ thuật sân khấu (âm thanh, ánh sáng, đạo cụ); theo 
dõi và điều chỉnh phù hợp với không gian biểu diễn trong nhà.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình; ghi nhận ý kiến góp ý về nội dung 
và hình thức biểu diễn.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung nghệ thuật và hình thức trình diễn theo 
yêu cầu.

 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ trang phục, đạo cụ, âm 
thanh, ánh sáng.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.
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- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng nghệ sĩ, nhạc công, diễn viên múa và bộ phận kỹ 
thuật phục vụ biểu diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu 
trong suốt chương trình.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật cải lương phục vụ ngày lễ 
thường niên theo kế hoạch được phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.

 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 25,08 28,22 31,35 34,49 37,62

Diễn viên 
hạng III bậc 
3/9 hoặc 
tương đương

Công 250,8
0

282,1
5

313,5
0

344,8
5

376,2
0

HNNT.01.01.
03

Diễn viên 
hạng II bậc Công 83,60 94,05 104,5

0
114,9

5
125,4

0
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
2/8 hoặc 
tương đương
Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 74,80 84,15 93,50 102,8
5

112,2
0

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,50 1,68 1,87 2,06 2,24
Mực in Hộp 0,50 0,56 0,62 0,69 0,75
Hóa trang Bộ 2,90 3,27 3,63 3,99 4,36
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 20,06 22,58 25,08 27,59 30,10

Máy in Ca 0,62 0,70 0,78 0,86 0,94
Hệ thống 
ánh sáng Ca 8,11 8,79 10,13 10,75 12,16

Hệ thống âm 
thanh Ca 8,11 8,79 10,13 10,75 12,16

Phục trang 
(theo 
chương 
trình)

Ca 8,11 8,79 10,13 10,75 12,16

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 13,90 15,63 17,37 19,11 20,85

Ghi chú: Định mức trên áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục 
vụ những ngày lễ thường niên trong năm trong điều kiện tổ chức trong nhà. 
Trường hợp tổ chức chương trình ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh k = 1,4 so 
với định mức tổ chức trong nhà.

HNNT.01.01.04 Loại hình nghệ thuật kịch
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ 
ngày lễ thường niên trong năm.
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 Làm việc với đơn vị quản lý nghệ thuật, Ban Tổ chức để xác định yêu 
cầu nội dung, quy mô, thời lượng, hình thức chương trình nghệ thuật kịch.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ, phân công 
nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).

 Khảo sát, chuẩn bị địa điểm biểu diễn trong nhà (nhà hát, hội trường); bố 
trí không gian tập luyện phục vụ chương trình.

 Tổ chức họp triển khai nội bộ với nghệ sĩ, nhạc công, bộ phận kỹ thuật 
và bộ phận chỉ huy nghệ thuật.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong quá 
trình thiết kế, chuẩn bị mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ, âm thanh, ánh 
sáng.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu chủ đề ngày lễ; lựa chọn vở kịch, trích đoạn kịch phù hợp 
nội dung, tính chất chương trình.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản chương trình kịch (bố cục vở, 
kết cấu cảnh, thời lượng, nhịp độ kịch).

 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện lời thoại, kết cấu cảnh, 
mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ do các cá nhân, đơn vị thuê ngoài thực 
hiện (nếu có), bảo đảm phù hợp yêu cầu nghệ thuật và mục tiêu chương trình.

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các cảnh diễn theo kịch bản văn học đã được thống 
nhất.

 Hướng dẫn diễn viên luyện tập kỹ năng diễn xuất, thoại, hình thể, tâm lý 
nhân vật theo đặc trưng nghệ thuật kịch.

 Phối hợp dàn dựng chuyển cảnh, bố cục sân khấu, nhịp điệu diễn xuất 
phù hợp điều kiện biểu diễn trong nhà.

 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp giữa âm nhạc và không gian sân 
khấu.

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật toàn chương trình theo yêu cầu 
phục vụ ngày lễ thường niên.

- Tổ chức tập luyện.
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 Tổ chức tập luyện theo từng cảnh, từng nhóm diễn viên và toàn bộ 
chương trình.

 Tập luyện kết hợp lời thoại, diễn xuất, hình thể, tâm lý nhân vật theo 
kịch bản văn học.

 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng biểu diễn phục 
vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa.

 Tập luyện kết hợp kỹ thuật sân khấu (âm thanh, ánh sáng, đạo cụ); theo 
dõi và điều chỉnh phù hợp với không gian biểu diễn trong nhà.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình; ghi nhận ý kiến góp ý về nội dung 
và hình thức biểu diễn.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung nghệ thuật và hình thức trình diễn theo 
yêu cầu.

 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ trang phục, đạo cụ, âm 
thanh, ánh sáng.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng nghệ sĩ và bộ phận kỹ thuật phục vụ biểu diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu 
trong suốt chương trình.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật kịch phục vụ ngày lễ thường 
niên theo kế hoạch được phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.

 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.
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b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 20,52 23,09 25,65 28,22 30,78

Diễn viên 
hạng III bậc 
3/9 hoặc 
tương đương

Công 205,2
0

230,8
5

256,5
0

282,1
5

307,8
0

Diễn viên 
hạng II bậc 
2/8 hoặc 
tương đương

Công 68,40 76,95 85,50 94,05 102,6
0

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 61,20 68,85 76,50 84,15 91,80

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,22 1,38 1,53 1,68 1,84
Mực in Hộp 0,41 0,46 0,51 0,56 0,61
Hóa trang Bộ 2,38 2,67 2,97 3,27 3,56
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 16,42 18,47 20,52 22,58 24,62

Máy in Ca 0,51 0,57 0,64 0,70 0,77
Hệ thống 
ánh sáng Ca 6,40 7,46 8,29 8,79 10,30

Hệ thống âm 
thanh Ca 6,40 7,46 8,29 8,79 10,30

Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 6,40 7,46 8,29 8,79 10,30

HNNT.01.01.
04

Đạo cụ cảnh Ca 11,37 12,79 14,21 15,63 17,06
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
trí

Ghi chú: Định mức trên áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục 
vụ những ngày lễ thường niên trong năm trong điều kiện tổ chức trong nhà. 
Trường hợp tổ chức chương trình ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh k = 1,4 so 
với định mức tổ chức trong nhà.

HNNT.01.01.05 Loại hình nghệ thuật xiếc
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ 
ngày lễ thường niên trong năm.

 Làm việc với đơn vị quản lý nghệ thuật, Ban Tổ chức để xác định yêu 
cầu nội dung, quy mô, thời lượng, hình thức chương trình nghệ thuật xiếc.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ, phân công 
nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).

 Khảo sát, chuẩn bị địa điểm biểu diễn trong nhà (nhà hát, hội trường); bố 
trí không gian tập luyện phục vụ chương trình.

 Tổ chức họp triển khai nội bộ với nghệ sĩ, nhạc công, bộ phận kỹ thuật 
và bộ phận chỉ huy nghệ thuật.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong quá 
trình chuẩn bị thiết bị chuyên dụng, đạo cụ xiếc, mỹ thuật sân khấu, âm thanh, 
ánh sáng và các yêu cầu an toàn kỹ thuật.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu chủ đề ngày lễ; lựa chọn tiết mục, tổ hợp tiết mục xiếc phù 
hợp nội dung, tính chất chương trình.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản chương trình xiếc (thứ tự tiết 
mục, thời lượng, cao trào, kết cấu tổng thể chương trình).

 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện nội dung biểu diễn, đạo 
cụ, thiết bị xiếc, mỹ thuật sân khấu do các cá nhân, đơn vị thuê ngoài thực hiện 
(nếu có), bảo đảm phù hợp yêu cầu nghệ thuật và an toàn biểu diễn.
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 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các tiết mục xiếc theo kịch bản văn học đã được thống 
nhất.

 Hướng dẫn nghệ sĩ xiếc luyện tập kỹ năng chuyên môn, kỹ thuật biểu 
diễn, phối hợp động tác theo từng tiết mục.

 Phối hợp dàn dựng bố cục sân khấu, sắp xếp thiết bị, đạo cụ, không gian 
biểu diễn phù hợp đặc thù xiếc trong nhà.

 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp biểu diễn xiếc với âm nhạc, ánh sáng 
và hiệu ứng sân khấu.

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật toàn chương trình theo yêu cầu 
phục vụ ngày lễ thường niên.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện theo từng tiết mục, từng nhóm nghệ sĩ và toàn bộ 
chương trình.

 Tập luyện kết hợp các tiết mục nhằm đảm bảo tính liên hoàn, nhịp điệu 
và an toàn biểu diễn.

 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng và độ chính xác 
kỹ thuật của các tiết mục xiếc.

 Tập luyện kết hợp kỹ thuật sân khấu (âm thanh, ánh sáng, thiết bị xiếc); 
theo dõi, kiểm soát và điều chỉnh các yếu tố an toàn.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình; ghi nhận ý kiến góp ý về nội dung 
và hình thức biểu diễn.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung nghệ thuật và hình thức trình diễn theo 
yêu cầu.

 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ thiết bị, đạo cụ, âm thanh, 
ánh sáng và phương án an toàn.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng nghệ sĩ xiếc, bộ phận kỹ thuật và lực lượng hỗ trợ an 
toàn phục vụ biểu diễn.



28

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống thiết bị xiếc, âm thanh, ánh sáng, 
sân khấu trong suốt chương trình.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật xiếc phục vụ ngày lễ thường 
niên theo kế hoạch được phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.

 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 27,36 30,78 34,20 37,62 41,04

Diễn viên 
hạng III bậc 
3/9 hoặc 
tương đương

Công 273,6
0

307,8
0

342,0
0

376,2
0

410,4
0

Diễn viên 
hạng II bậc 
2/8 hoặc 
tương đương

Công 91,20 102,6
0

114,0
0

125,4
0

136,8
0

HNNT.01.01.
05

Viên chức 
loại C bậc Công 81,60 91,80 102,0

0
112,2

0
122,4

0
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
10/12 hoặc 
tương đương
Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,63 1,84 2,04 2,24 2,45
Mực in Hộp 0,54 0,61 0,68 0,75 0,82
Hóa trang Bộ 3,17 3,56 3,96 4,36 4,75
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 21,89 24,62 27,36 30,10 32,83

Máy in Ca 0,68 0,77 0,85 0,94 1,02
Hệ thống ánh 
sáng Ca 8,84 9,95 10,66 12,16 13,27

Hệ thống âm 
thanh Ca 8,84 9,95 10,66 12,16 13,27

Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 8,84 9,95 10,66 12,16 13,27

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 15,16 17,06 18,95 20,85 22,74

Ghi chú: Định mức trên áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục 
vụ những ngày lễ thường niên trong năm trong điều kiện tổ chức trong nhà. 
Trường hợp tổ chức chương trình ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh k = 1,4 so 
với định mức tổ chức trong nhà.

HNNT.01.01.06 Loại hình nghệ thuật rối
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ 
ngày lễ thường niên trong năm.

 Làm việc với đơn vị quản lý nghệ thuật, Ban Tổ chức để xác định yêu 
cầu nội dung, quy mô, thời lượng, hình thức chương trình nghệ thuật rối.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ, phân công 
nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).
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 Khảo sát, chuẩn bị địa điểm biểu diễn trong nhà (nhà hát, hội trường); bố 
trí không gian tập luyện phục vụ chương trình.

 Tổ chức họp triển khai nội bộ với nghệ sĩ, nhạc công, bộ phận kỹ thuật 
và bộ phận chỉ huy nghệ thuật.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong quá 
trình thiết kế, chuẩn bị mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ, âm thanh, ánh 
sáng.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu chủ đề ngày lễ; lựa chọn kịch bản rối, tiết mục hoặc trích 
đoạn rối phù hợp nội dung, tính chất chương trình.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản chương trình rối (bố cục kịch 
bản, kết cấu lớp diễn, thời lượng, nhịp độ).

 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện lời dẫn, lời thoại, âm 
nhạc, tạo hình con rối, mỹ thuật sân khấu do các cá nhân, đơn vị thuê ngoài thực 
hiện (nếu có), bảo đảm phù hợp yêu cầu nghệ thuật và mục tiêu chương trình.

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các tiết mục, lớp diễn rối theo kịch bản văn học đã 
được thống nhất.

 Hướng dẫn nghệ sĩ rối luyện tập kỹ năng điều khiển rối, phối hợp động 
tác, lời dẫn và biểu cảm theo đặc trưng nghệ thuật rối.

 Phối hợp dàn dựng không gian sân khấu rối, vị trí buồng diễn, bố cục 
phông màn, đạo cụ phù hợp điều kiện biểu diễn trong nhà.

 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp giữa rối, âm nhạc, lời dẫn, hiệu ứng 
âm thanh – ánh sáng.

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật toàn chương trình theo yêu cầu 
phục vụ ngày lễ thường niên.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện theo từng tiết mục, từng nhóm nghệ sĩ rối và toàn bộ 
chương trình.

 Tập luyện kết hợp điều khiển rối, lời thoại, lời dẫn và âm nhạc theo kịch 
bản văn học.
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 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng biểu diễn phục 
vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa.

 Tập luyện kết hợp kỹ thuật sân khấu (âm thanh, ánh sáng, đạo cụ rối); 
theo dõi và điều chỉnh phù hợp với không gian biểu diễn trong nhà.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình nghệ thuật rối; ghi nhận ý kiến 
góp ý về nội dung và hình thức biểu diễn.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung nghệ thuật và hình thức trình diễn theo 
yêu cầu.

 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ con rối, đạo cụ, phục trang, 
âm thanh, ánh sáng.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng nghệ sĩ rối, nhạc công và bộ phận kỹ thuật phục vụ 
biểu diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu rối 
trong suốt chương trình.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật rối phục vụ ngày lễ thường 
niên theo kế hoạch được phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.

 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Mã hiệu Thành phần Đơn v Hao phí
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hao phí ị Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 19,38 21,81 24,23 26,65 29,08

Diễn viên 
hạng III bậc 
3/9 hoặc 
tương đương

Công 193,8
0

218,0
3

242,2
5

266,4
8

290,7
0

Diễn viên 
hạng II bậc 
2/8 hoặc 
tương đương

Công 64,60 72,68 80,75 88,83 96,90

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 57,80 65,03 72,25 79,48 86,70

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,16 1,31 1,45 1,60 1,74
Mực in Hộp 0,39 0,44 0,48 0,53 0,58
Hóa trang Bộ 2,25 2,53 2,81 3,09 3,37
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 15,50 17,45 19,38 21,32 23,26

Máy in Ca 0,48 0,54 0,60 0,67 0,73
Hệ thống ánh 
sáng Ca 6,26 7,05 8,00 8,61 9,40

Hệ thống âm 
thanh Ca 6,26 7,05 8,00 8,61 9,40

Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 6,26 7,05 8,00 8,61 9,40

HNNT.01.01.
06

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 10,74 12,08 13,42 14,77 16,11

Ghi chú: Định mức trên áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục 
vụ những ngày lễ thường niên trong năm trong điều kiện tổ chức trong nhà. 
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Trường hợp tổ chức chương trình ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh k = 1,4 so 
với định mức tổ chức trong nhà.

HNNT.01.02.00 Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ những 
ngày lễ lớn đặc biệt (tổ chức trong nhà)

HNNT.01.02.01 Loại hình nghệ thuật chèo
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật chèo 
phục vụ ngày lễ lớn đặc biệt theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

 Làm việc với cơ quan chủ trì, Ban Tổ chức để xác định yêu cầu chính trị, 
nội dung tuyên truyền, quy mô, thời lượng, hình thức chương trình nghệ thuật 
chèo.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ, phân công 
nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn chính thức).

 Khảo sát, chuẩn bị địa điểm biểu diễn trong nhà (nhà hát, hội trường 
lớn); bố trí không gian tập luyện, sân khấu, hậu đài phục vụ chương trình.

 Tổ chức họp triển khai với nghệ sĩ, nhạc công, bộ phận kỹ thuật, chỉ huy 
nghệ thuật để thống nhất nội dung và phương án thực hiện.

 Phối hợp, theo dõi và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) 
trong quá trình chuẩn bị mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ, âm thanh, ánh 
sáng.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu chủ đề, ý nghĩa chính trị, lịch sử của ngày lễ lớn; lựa chọn 
vở chèo, trích đoạn, làn điệu chèo truyền thống phù hợp.

 Phối hợp xây dựng, chỉnh lý kịch bản chương trình chèo (bố cục nội 
dung, thứ tự trích đoạn, thời lượng, cao trào nghệ thuật).

 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện lời ca, âm nhạc, mỹ 
thuật, phục trang, đạo cụ do các cá nhân, đơn vị liên quan thực hiện (nếu có).

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các trích đoạn chèo theo kịch bản văn học đã được 
phê duyệt.
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 Hướng dẫn diễn viên luyện tập kỹ thuật hát, diễn, động tác, phong cách 
biểu diễn đặc trưng của nghệ thuật chèo.

 Dàn dựng chuyển cảnh, đội hình sân khấu, nhịp phách, bảo đảm tính 
trang trọng và quy mô của chương trình ngày lễ lớn.

 Dàn dựng tổng thể, kết hợp đồng bộ giữa diễn xuất, âm nhạc, đạo cụ và 
không gian sân khấu trong nhà.

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật chương trình bảo đảm tính 
chính trị, nghệ thuật và yêu cầu tuyên truyền.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện theo từng trích đoạn, từng nhóm diễn viên và toàn bộ 
chương trình.

 Tập luyện kết hợp hát, diễn, nhịp phách theo chuẩn mực nghệ thuật chèo 
truyền thống.

 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm nâng cao chất lượng biểu diễn phục 
vụ ngày lễ lớn đặc biệt.

 Tập luyện kết hợp kỹ thuật sân khấu (âm thanh, ánh sáng, đạo cụ), điều 
chỉnh phù hợp với không gian biểu diễn trong nhà.

 Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình; tiếp thu ý kiến góp ý của các cấp 
chuyên môn và Ban Tổ chức.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung nghệ thuật và hình thức biểu diễn theo 
yêu cầu.

 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ trang phục, đạo cụ, âm 
thanh, ánh sáng.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng nghệ sĩ, nhạc công, bộ phận kỹ thuật phục vụ biểu 
diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu 
trong suốt chương trình.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật chèo phục vụ ngày lễ lớn đặc 
biệt theo kế hoạch được phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.
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 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.

 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 29,64 33,35 37,05 40,76 44,46

Diễn viên 
hạng III bậc 
5/9 hoặc 
tương đương

Công 296,4
0

333,4
5

370,5
0

407,5
5

444,6
0

Diễn viên 
hạng II bậc 
2/8 hoặc 
tương đương

Công 98,80 111,1
5

123,5
0

135,8
5

148,2
0

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 88,40 99,45 110,5
0

121,5
5

132,6
0

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,77 1,99 2,21 2,43 2,65

HNNT.01.02.
01

Mực in Hộp 0,59 0,66 0,74 0,81 0,88
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Hao phí

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Hóa trang Bộ 3,43 3,86 4,29 4,72 5,15
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 23,71 26,68 29,64 32,61 35,57

Máy in Ca 0,74 0,83 0,92 1,01 1,11
Hệ thống ánh 
sáng Ca 9,58 10,78 11,98 13,17 14,37

Hệ thống âm 
thanh Ca 9,58 10,78 11,98 13,17 14,37

Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 9,58 10,78 11,98 13,17 14,37

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 16,42 18,48 20,53 22,58 24,64

Ghi chú: Định mức trên áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục 
vụ những ngày lễ lớn đặc biệt trong điều kiện tổ chức trong nhà. Trường hợp tổ 
chức chương trình ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh k = 1,4 so với định mức 
tổ chức trong nhà.

HNNT.01.02.02 Loại hình nghệ thuật ca múa nhạc
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ 
ngày lễ lớn đặc biệt theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

 Làm việc với đơn vị quản lý nghệ thuật, Ban Tổ chức để xác định yêu 
cầu nội dung, quy mô, thời lượng, hình thức chương trình nghệ thuật ca múa 
nhạc.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ, phân công 
nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).

 Khảo sát, chuẩn bị địa điểm biểu diễn trong nhà (nhà hát, hội trường); bố 
trí không gian tập luyện phục vụ chương trình.
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 Tổ chức họp triển khai nội bộ với nghệ sĩ, nhạc công, bộ phận kỹ thuật 
và bộ phận chỉ huy nghệ thuật.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong quá 
trình thiết kế, chuẩn bị mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ, âm thanh, ánh 
sáng.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu chủ đề ngày lễ; lựa chọn các tiết mục ca, múa, hòa tấu phù 
hợp nội dung và tính chất chương trình.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản chương trình ca múa nhạc (thứ 
tự tiết mục, thời lượng từng tiết mục, bố cục nghệ thuật, kết cấu chương trình).

 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện nội dung âm nhạc, hòa 
âm phối khí, biên đạo múa, mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ do các cá 
nhân, đơn vị thuê ngoài thực hiện (nếu có), bảo đảm phù hợp yêu cầu nghệ thuật 
và mục tiêu chương trình.

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các tiết mục ca, múa, hòa tấu theo kịch bản văn học đã 
được thống nhất.

 Hướng dẫn nghệ sĩ luyện tập kỹ năng thanh nhạc, vũ đạo, biểu diễn sân 
khấu theo yêu cầu từng tiết mục.

 Phối hợp dàn dựng chuyển tiết mục, đội hình sân khấu, bố cục không 
gian biểu diễn phù hợp điều kiện biểu diễn trong nhà.

 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp giữa ca, múa, âm nhạc và không gian 
sân khấu.

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật toàn chương trình theo yêu cầu 
phục vụ ngày lễ lớn đặc biệt.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện theo từng tiết mục, từng nhóm ca, múa và toàn bộ 
chương trình.

 Tập luyện kết hợp đồng bộ giữa thanh nhạc, vũ đạo và biểu diễn sân 
khấu theo kịch bản văn học.

 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng biểu diễn phục 
vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa.
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 Tập luyện kết hợp kỹ thuật sân khấu (âm thanh, ánh sáng, đạo cụ); theo 
dõi và điều chỉnh phù hợp với không gian biểu diễn trong nhà.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình; ghi nhận ý kiến góp ý về nội dung 
và hình thức biểu diễn.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung nghệ thuật và hình thức trình diễn theo 
yêu cầu.

 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ trang phục, đạo cụ, âm 
thanh, ánh sáng.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng nghệ sĩ, nhạc công, diễn viên múa và bộ phận kỹ 
thuật phục vụ biểu diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu 
trong suốt chương trình.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật ca múa nhạc phục vụ ngày lễ 
lớn đặc biệt theo kế hoạch được phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.

 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Hao phí
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Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 37,05 41,68 46,31 50,94 55,57

Diễn viên 
hạng III bậc 
5/9 hoặc 
tương đương

Công 370,5
0

416,8
2

463,1
3

509,4
4

555,7
6

Diễn viên 
hạng II bậc 
2/8 hoặc 
tương đương

Công 123,5
0

138,9
4

154,3
8

169,8
2

185,2
6

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 110,5
0

124,3
2

138,1
3

151,9
4

165,7
6

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 2,21 2,48 2,76 3,04 3,31
Mực in Hộp 0,74 0,83 0,92 1,01 1,10
Hóa trang Bộ 4,29 4,82 5,36 5,90 6,43
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 29,64 33,34 37,05 40,75 44,46

Máy in Ca 0,92 1,04 1,15 1,27 1,38
Hệ thống ánh 
sáng Ca 11,55 12,99 14,44 15,88 17,32

Hệ thống âm 
thanh Ca 11,55 12,99 14,44 15,88 17,32

Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 11,55 12,99 14,44 15,88 17,32

HNNT.01.02.
02

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 20,53 23,10 25,66 28,23 30,80

Ghi chú: Định mức trên áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục 
vụ những ngày lễ lớn đặc biệt trong điều kiện tổ chức trong nhà. Trường hợp tổ 
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chức chương trình ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh k = 1,4 so với định mức 
tổ chức trong nhà.

HNNT.01.02.03 Loại hình nghệ thuật cải lương
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ 
ngày lễ lớn đặc biệt.

 Làm việc với đơn vị quản lý nghệ thuật, Ban Tổ chức để xác định yêu 
cầu nội dung, quy mô, thời lượng, hình thức chương trình nghệ thuật cải lương.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ, phân công 
nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).

 Khảo sát, chuẩn bị địa điểm biểu diễn trong nhà (nhà hát, hội trường); bố 
trí không gian tập luyện phục vụ chương trình.

 Tổ chức họp triển khai nội bộ với nghệ sĩ, nhạc công, bộ phận kỹ thuật 
và bộ phận chỉ huy nghệ thuật.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong quá 
trình thiết kế, chuẩn bị mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ, âm thanh, ánh 
sáng.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu chủ đề ngày lễ; lựa chọn các trích đoạn, làn điệu phù hợp nội 
dung chương trình.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản chương trình cải lương (bố cục 
vở, kết cấu cảnh, thời lượng, kết cấu chương trình).

 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện lời thoại, kết cấu cảnh, 
mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ do các cá nhân, đơn vị thuê ngoài thực 
hiện (nếu có), bảo đảm phù hợp yêu cầu nghệ thuật và mục tiêu chương trình.

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các cảnh diễn theo kịch bản văn học đã được thống 
nhất.

 Hướng dẫn diễn viên luyện tập kỹ năng diễn xuất, thoại, hình thể, tâm lý 
nhân vật theo đặc trưng nghệ thuật cải lương.
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 Phối hợp dàn dựng chuyển cảnh, bố cục sân khấu, nhịp điệu diễn xuất 
phù hợp điều kiện biểu diễn trong nhà.

 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp giữa ca, múa, âm nhạc và không gian 
sân khấu.

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật toàn chương trình theo yêu cầu 
phục vụ ngày lễ lớn đặc biệt.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện theo từng cảnh, từng nhóm diễn viên và toàn bộ 
chương trình.

 Tập luyện kết hợp lời thoại, diễn xuất, hình thể, tâm lý nhân vật theo 
kịch bản văn học.

 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng biểu diễn phục 
vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa.

 Tập luyện kết hợp kỹ thuật sân khấu (âm thanh, ánh sáng, đạo cụ); theo 
dõi và điều chỉnh phù hợp với không gian biểu diễn trong nhà.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình; ghi nhận ý kiến góp ý về nội dung 
và hình thức biểu diễn.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung nghệ thuật và hình thức trình diễn theo 
yêu cầu.

 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ trang phục, đạo cụ, âm 
thanh, ánh sáng.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng nghệ sĩ, nhạc công, diễn viên múa và bộ phận kỹ 
thuật phục vụ biểu diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu 
trong suốt chương trình.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật cải lương phục vụ ngày lễ lớn 
đặc biệt theo kế hoạch được phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.
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 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 32,61 36,68 40,76 44,84 48,91

Diễn viên 
hạng III bậc 
5/9 hoặc 
tương đương

Công 326,0
4

366,8
0

407,5
5

448,3
1

489,0
6

Diễn viên 
hạng II bậc 
2/8 hoặc 
tương đương

Công 108,6
8

122,2
7

135,8
5

149,4
4

163,0
2

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 97,24 109,4
0

121,5
5

133,7
1

145,8
6

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,94 2,19 2,43 2,67 2,92
Mực in Hộp 0,65 0,73 0,81 0,89 0,97
Hóa trang Bộ 3,78 4,25 4,72 5,19 5,66
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

HNNT.01.02.
03

Máy, thiết bị       
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Máy tính để 
bàn Ca 26,09 29,34 32,61 35,87 39,13

Máy in Ca 0,81 0,91 1,01 1,11 1,22
Hệ thống 
ánh sáng Ca 10,16 11,43 13,17 13,97 15,24

Hệ thống âm 
thanh Ca 10,16 11,43 13,17 13,97 15,24

Phục trang 
(theo 
chương 
trình)

Ca 10,16 11,43 13,17 13,97 15,24

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 18,07 20,32 22,58 24,84 27,10

Ghi chú: Định mức trên áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục 
vụ những ngày lễ lớn đặc biệt trong điều kiện tổ chức trong nhà. Trường hợp tổ 
chức chương trình ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh k = 1,4 so với định mức 
tổ chức trong nhà.

HNNT.01.02.04 Loại hình nghệ thuật kịch
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ 
ngày lễ lớn đặc biệt.

 Làm việc với đơn vị quản lý nghệ thuật, Ban Tổ chức để xác định yêu 
cầu nội dung, quy mô, thời lượng, hình thức chương trình nghệ thuật kịch.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ, phân công 
nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).

 Khảo sát, chuẩn bị địa điểm biểu diễn trong nhà (nhà hát, hội trường); bố 
trí không gian tập luyện phục vụ chương trình.

 Tổ chức họp triển khai nội bộ với nghệ sĩ, nhạc công, bộ phận kỹ thuật 
và bộ phận chỉ huy nghệ thuật.
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 Phối hợp và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong quá 
trình thiết kế, chuẩn bị mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ, âm thanh, ánh 
sáng.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu chủ đề ngày lễ; lựa chọn vở kịch, trích đoạn kịch phù hợp 
nội dung, tính chất chương trình.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản chương trình kịch (bố cục vở, 
kết cấu cảnh, thời lượng, nhịp độ kịch).

 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện lời thoại, kết cấu cảnh, 
mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ do các cá nhân, đơn vị thuê ngoài thực 
hiện (nếu có), bảo đảm phù hợp yêu cầu nghệ thuật và mục tiêu chương trình.

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các cảnh diễn theo kịch bản văn học đã được thống 
nhất.

 Hướng dẫn diễn viên luyện tập kỹ năng diễn xuất, thoại, hình thể, tâm lý 
nhân vật theo đặc trưng nghệ thuật kịch.

 Phối hợp dàn dựng chuyển cảnh, bố cục sân khấu, nhịp điệu diễn xuất 
phù hợp điều kiện biểu diễn trong nhà.

 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp giữa âm nhạc và không gian sân 
khấu.

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật toàn chương trình theo yêu cầu 
phục vụ ngày lễ lớn đặc biệt.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện theo từng cảnh, từng nhóm diễn viên và toàn bộ 
chương trình.

 Tập luyện kết hợp lời thoại, diễn xuất, hình thể, tâm lý nhân vật theo 
kịch bản văn học.

 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng biểu diễn phục 
vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa.

 Tập luyện kết hợp kỹ thuật sân khấu (âm thanh, ánh sáng, đạo cụ); theo 
dõi và điều chỉnh phù hợp với không gian biểu diễn trong nhà.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.
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 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình; ghi nhận ý kiến góp ý về nội dung 
và hình thức biểu diễn.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung nghệ thuật và hình thức trình diễn theo 
yêu cầu.

 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ trang phục, đạo cụ, âm 
thanh, ánh sáng.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng nghệ sĩ và bộ phận kỹ thuật phục vụ biểu diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu 
trong suốt chương trình.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật kịch phục vụ ngày lễ lớn đặc 
biệt theo kế hoạch được phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.

 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
HNNT.01.02.

04
Nhân công       
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Hao phí

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 26,68 30,02 33,35 36,69 40,02

Diễn viên 
hạng III bậc 
5/9 hoặc 
tương đương

Công 266,7
6

300,1
1

333,4
5

366,8
0

400,1
4

Diễn viên 
hạng II bậc 
2/8 hoặc 
tương đương

Công 88,92 100,0
4

111,1
5

122,2
7

133,3
8

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 79,56 89,51 99,45 109,4
0

119,3
4

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,59 1,79 1,99 2,19 2,39
Mực in Hộp 0,53 0,60 0,66 0,73 0,80
Hóa trang Bộ 3,09 3,47 3,86 4,25 4,63
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 21,34 24,02 26,68 29,35 32,02

Máy in Ca 0,66 0,75 0,83 0,91 1,00
Hệ thống ánh 
sáng Ca 8,31 9,35 10,78 11,43 12,47

Hệ thống âm 
thanh Ca 8,31 9,35 10,78 11,43 12,47

Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 8,31 9,35 10,78 11,43 12,47

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 14,78 16,63 18,48 20,33 22,17

Ghi chú: Định mức trên áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục 
vụ những ngày lễ lớn đặc biệt trong điều kiện tổ chức trong nhà. Trường hợp tổ 
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chức chương trình ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh k = 1,4 so với định mức 
tổ chức trong nhà.

HNNT.01.02.05 Loại hình nghệ thuật xiếc
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ 
ngày lễ lớn đặc biệt.

 Làm việc với đơn vị quản lý nghệ thuật, Ban Tổ chức để xác định yêu 
cầu nội dung, quy mô, thời lượng, hình thức chương trình nghệ thuật xiếc.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ, phân công 
nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).

 Khảo sát, chuẩn bị địa điểm biểu diễn trong nhà (nhà hát, hội trường); bố 
trí không gian tập luyện phục vụ chương trình.

 Tổ chức họp triển khai nội bộ với nghệ sĩ, nhạc công, bộ phận kỹ thuật 
và bộ phận chỉ huy nghệ thuật.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong quá 
trình chuẩn bị thiết bị chuyên dụng, đạo cụ xiếc, mỹ thuật sân khấu, âm thanh, 
ánh sáng và các yêu cầu an toàn kỹ thuật.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu chủ đề ngày lễ; lựa chọn tiết mục, tổ hợp tiết mục xiếc phù 
hợp nội dung, tính chất chương trình.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản chương trình xiếc (thứ tự tiết 
mục, thời lượng, cao trào, kết cấu tổng thể chương trình).

 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện nội dung biểu diễn, đạo 
cụ, thiết bị xiếc, mỹ thuật sân khấu do các cá nhân, đơn vị thuê ngoài thực hiện 
(nếu có), bảo đảm phù hợp yêu cầu nghệ thuật và an toàn biểu diễn.

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các tiết mục xiếc theo kịch bản văn học đã được thống 
nhất.

 Hướng dẫn nghệ sĩ xiếc luyện tập kỹ năng chuyên môn, kỹ thuật biểu 
diễn, phối hợp động tác theo từng tiết mục.
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 Phối hợp dàn dựng bố cục sân khấu, sắp xếp thiết bị, đạo cụ, không gian 
biểu diễn phù hợp đặc thù xiếc trong nhà.

 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp biểu diễn xiếc với âm nhạc, ánh sáng 
và hiệu ứng sân khấu.

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật toàn chương trình theo yêu cầu 
phục vụ  ngày lễ lớn đặc biệt.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện theo từng tiết mục, từng nhóm nghệ sĩ và toàn bộ 
chương trình.

 Tập luyện kết hợp các tiết mục nhằm đảm bảo tính liên hoàn, nhịp điệu 
và an toàn biểu diễn.

 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng và độ chính xác 
kỹ thuật của các tiết mục xiếc.

 Tập luyện kết hợp kỹ thuật sân khấu (âm thanh, ánh sáng, thiết bị xiếc); 
theo dõi, kiểm soát và điều chỉnh các yếu tố an toàn.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình; ghi nhận ý kiến góp ý về nội dung 
và hình thức biểu diễn.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung nghệ thuật và hình thức trình diễn theo 
yêu cầu.

 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ thiết bị, đạo cụ, âm thanh, 
ánh sáng và phương án an toàn.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng nghệ sĩ xiếc, bộ phận kỹ thuật và lực lượng hỗ trợ an 
toàn phục vụ biểu diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống thiết bị xiếc, âm thanh, ánh sáng, 
sân khấu trong suốt chương trình.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật xiếc phục vụ ngày lễ lớn đặc 
biệt theo kế hoạch được phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.
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 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 35,57 40,01 44,46 48,91 53,35

Diễn viên 
hạng III bậc 
5/9 hoặc 
tương đương

Công 355,6
8

400,1
4

444,6
0

489,0
6

533,5
2

Diễn viên 
hạng II bậc 
2/8 hoặc 
tương đương

Công 118,5
6

133,3
8

148,2
0

163,0
2

177,8
4

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 106,0
8

119,3
4

132,6
0

145,8
6

159,1
2

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 2,12 2,39 2,65 2,92 3,18
Mực in Hộp 0,71 0,80 0,88 0,97 1,06
Hóa trang Bộ 4,12 4,64 5,15 5,67 6,18
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

HNNT.01.02.
05

Máy, thiết bị       
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Máy tính để 
bàn Ca 28,46 32,01 35,57 39,13 42,68

Máy in Ca 0,88 0,99 1,11 1,22 1,33
Hệ thống 
ánh sáng Ca 11,09 12,47 14,37 15,24 16,63

Hệ thống âm 
thanh Ca 11,09 12,47 14,37 15,24 16,63

Phục trang 
(theo 
chương 
trình)

Ca 11,09 12,47 14,37 15,24 16,63

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 19,71 22,17 24,64 27,10 29,56

Ghi chú: Định mức trên áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục 
vụ những ngày lễ lớn đặc biệt trong điều kiện tổ chức trong nhà. Trường hợp tổ 
chức chương trình ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh k = 1,4 so với định mức 
tổ chức trong nhà.

HNNT.01.02.06 Loại hình nghệ thuật rối
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ 
ngày lễ lớn đặc biệt.

 Làm việc với đơn vị quản lý nghệ thuật, Ban Tổ chức để xác định yêu 
cầu nội dung, quy mô, thời lượng, hình thức chương trình nghệ thuật rối.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ, phân công 
nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).

 Khảo sát, chuẩn bị địa điểm biểu diễn trong nhà (nhà hát, hội trường); bố 
trí không gian tập luyện phục vụ chương trình.

 Tổ chức họp triển khai nội bộ với nghệ sĩ, nhạc công, bộ phận kỹ thuật 
và bộ phận chỉ huy nghệ thuật.
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 Phối hợp và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong quá 
trình thiết kế, chuẩn bị mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ, âm thanh, ánh 
sáng.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu chủ đề ngày lễ; lựa chọn kịch bản rối, tiết mục hoặc trích 
đoạn rối phù hợp nội dung, tính chất chương trình.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản chương trình rối (bố cục kịch 
bản, kết cấu lớp diễn, thời lượng, nhịp độ).

 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện lời dẫn, lời thoại, âm 
nhạc, tạo hình con rối, mỹ thuật sân khấu do các cá nhân, đơn vị thuê ngoài thực 
hiện (nếu có), bảo đảm phù hợp yêu cầu nghệ thuật và mục tiêu chương trình.

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các tiết mục, lớp diễn rối theo kịch bản văn học đã 
được thống nhất.

 Hướng dẫn nghệ sĩ rối luyện tập kỹ năng điều khiển rối, phối hợp động 
tác, lời dẫn và biểu cảm theo đặc trưng nghệ thuật rối.

 Phối hợp dàn dựng không gian sân khấu rối, vị trí buồng diễn, bố cục 
phông màn, đạo cụ phù hợp điều kiện biểu diễn trong nhà.

 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp giữa rối, âm nhạc, lời dẫn, hiệu ứng 
âm thanh, ánh sáng.

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật toàn chương trình theo yêu cầu 
phục vụ ngày lễ lớn đặc biệt.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện theo từng tiết mục, từng nhóm nghệ sĩ rối và toàn bộ 
chương trình.

 Tập luyện kết hợp điều khiển rối, lời thoại, lời dẫn và âm nhạc theo kịch 
bản văn học.

 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng biểu diễn phục 
vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa.

 Tập luyện kết hợp kỹ thuật sân khấu (âm thanh, ánh sáng, đạo cụ rối); 
theo dõi và điều chỉnh phù hợp với không gian biểu diễn trong nhà.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.
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 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình nghệ thuật rối; ghi nhận ý kiến 
góp ý về nội dung và hình thức biểu diễn.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung nghệ thuật và hình thức trình diễn theo 
yêu cầu.

 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ con rối, đạo cụ, phục trang, 
âm thanh, ánh sáng.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng nghệ sĩ rối, nhạc công và bộ phận kỹ thuật phục vụ 
biểu diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu rối 
trong suốt chương trình.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật rối phục vụ ngày lễ lớn đặc 
biệt theo kế hoạch được phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.

 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Hao phí

Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
HNNT.01.02.

06
Nhân công       



53

Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương 
đương

Công 25,19 28,34 31,49 34,64 37,79

Diễn viên 
hạng III bậc 
5/9 hoặc 
tương 
đương

Công 251,9
4

283,4
4

314,9
3

346,4
2 377,92

Diễn viên 
hạng II bậc 
2/8 hoặc 
tương 
đương

Công 83,98 94,48 104,9
8

115,4
8 125,98

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương 
đương

Công 75,14 84,54 93,93 103,3
2 112,72

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,50 1,69 1,88 2,07 2,26
Mực in Hộp 0,50 0,56 0,63 0,69 0,75
Hóa trang Bộ 2,92 3,29 3,65 4,02 4,38
Vật liệu 
phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Máy, thiết 
bị       

Máy tính để 
bàn Ca 20,15 22,67 25,00 27,71 30,23

Máy in Ca 0,63 0,71 0,78 0,86 0,94
Hệ thống 
ánh sáng Ca 7,85 8,83 10,18 10,80 11,78

Hệ thống 
âm thanh Ca 7,85 8,83 10,18 10,80 11,78

Phục trang 
(theo Ca 7,85 8,83 10,18 10,80 11,78
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Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
chương 
trình)
Đạo cụ 
cảnh trí Ca 13,96 15,71 17,45 19,20 20,94

Ghi chú: Định mức trên áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục 
vụ những ngày lễ lớn đặc biệt trong điều kiện tổ chức trong nhà. Trường hợp tổ 
chức chương trình ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh k = 1,4 so với định mức 
tổ chức trong nhà.

HNNT.01.03.00 Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ hoạt 
động văn hóa của thành phố (tổ chức ngoài trời)

HNNT.01.03.01 Loại hình nghệ thuật chèo
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật chèo 
phục vụ hoạt động văn hóa của thành phố (lễ hội, tuần văn hóa, sự kiện cộng 
đồng…).

 Làm việc với đơn vị quản lý nghệ thuật, Ban Tổ chức để xác định yêu 
cầu nội dung, quy mô, thời lượng, hình thức biểu diễn chèo ngoài trời.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ, phân công 
nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).

 Khảo sát, lựa chọn và chuẩn bị địa điểm biểu diễn ngoài trời (quảng 
trường, công viên, sân khấu ngoài trời…); bố trí không gian tập luyện phù hợp.

 Tổ chức họp triển khai nội bộ với nghệ sĩ, nhạc công, bộ phận kỹ thuật, 
bộ phận chỉ huy nghệ thuật.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong công 
tác thiết kế, lắp đặt sân khấu, mỹ thuật, phục trang, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng 
ngoài trời.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.
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 Nghiên cứu chủ đề hoạt động văn hóa; lựa chọn các trích đoạn, tích 
chèo, làn điệu chèo truyền thống phù hợp không gian biểu diễn ngoài trời và đối 
tượng khán giả.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản chương trình chèo (thứ tự trích 
đoạn, thời lượng, bố cục nghệ thuật, kết cấu chương trình).

 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện lời ca, âm nhạc, mỹ 
thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ do các cá nhân, đơn vị thuê ngoài thực hiện 
(nếu có), bảo đảm phù hợp với yêu cầu biểu diễn ngoài trời.

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các trích đoạn chèo theo kịch bản văn học đã được 
thống nhất.

 Hướng dẫn diễn viên luyện tập kỹ thuật hát, diễn, động tác, phong cách 
biểu diễn đặc trưng của nghệ thuật chèo, phù hợp không gian ngoài trời.

 Dàn dựng chuyển cảnh, đội hình sân khấu, nhịp phách, cách tương tác 
với không gian mở và khán giả.

 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp giữa diễn xuất, âm nhạc, đạo cụ và 
sân khấu ngoài trời.

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật chương trình phù hợp điều kiện 
kỹ thuật và môi trường biểu diễn ngoài trời.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện theo từng trích đoạn, từng nhóm diễn viên và toàn bộ 
chương trình.

 Tập luyện kết hợp hát, diễn, nhịp phách theo đặc trưng nghệ thuật chèo.

 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm đảm bảo chất lượng biểu diễn trong 
điều kiện ngoài trời.

 Tập luyện kết hợp kỹ thuật sân khấu (âm thanh, ánh sáng, đạo cụ), theo 
dõi và điều chỉnh phù hợp với điều kiện thời tiết, không gian mở.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình tại địa điểm biểu diễn hoặc địa 
điểm tương đương.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung nghệ thuật, hình thức trình diễn theo 
yêu cầu của Ban Tổ chức.
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 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ trang phục, đạo cụ, âm 
thanh, ánh sáng, sân khấu ngoài trời.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng nghệ sĩ, nhạc công, bộ phận kỹ thuật phục vụ biểu 
diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu 
trong suốt thời gian biểu diễn.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật chèo phục vụ hoạt động văn 
hóa của thành phố theo kế hoạch được phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.

 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức
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Đơn vị tính: 01 chương trình

Hao phí

Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương 
đương

Công 25,08 28,22 31,35 34,49 37,62

Diễn viên 
hạng III bậc 
3/9 hoặc 
tương 
đương

Công 250,8
0

282,1
5

313,5
0

344,8
5 376,20

Diễn viên 
hạng II bậc 
2/8 hoặc 
tương 
đương

Công 83,60 94,05 104,5
0

114,9
5 125,40

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương 
đương

Công 74,80 84,15 93,50 102,8
5 112,20

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,50 1,68 1,87 2,06 2,24
Mực in Hộp 0,50 0,56 0,62 0,69 0,75
Hóa trang Bộ 2,90 3,27 3,63 3,99 4,36
Vật liệu 
phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Máy, thiết 
bị       

Máy tính để 
bàn Ca 20,06 22,58 25,00 27,59 30,10

Máy in Ca 0,62 0,70 0,78 0,86 0,94

HNNT.01.03.
01

Hệ thống 
ánh sáng Ca 7,82 8,79 10,13 10,75 11,73
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Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Hệ thống 
âm thanh Ca 7,82 8,79 10,13 10,75 11,73

Phục trang 
(theo 
chương 
trình)

Ca 7,82 8,79 10,13 10,75 11,73

Đạo cụ 
cảnh trí Ca 13,90 15,63 17,37 19,11 20,85

HNNT.01.03.02 Loại hình nghệ thuật ca múa nhạc
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật ca múa 
nhạc phục vụ hoạt động văn hóa của thành phố (lễ hội, tuần văn hóa, sự kiện 
cộng đồng…).

 Làm việc với đơn vị quản lý nghệ thuật, Ban Tổ chức để xác định yêu 
cầu nội dung, quy mô, thời lượng, hình thức biểu diễn ca múa nhạc ngoài trời.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ, phân công 
nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).

 Khảo sát, lựa chọn và chuẩn bị địa điểm biểu diễn ngoài trời (quảng 
trường, công viên, sân khấu ngoài trời…); bố trí không gian tập luyện phù hợp.

 Tổ chức họp triển khai nội bộ với nghệ sĩ, nhạc công, bộ phận kỹ thuật, 
bộ phận chỉ huy nghệ thuật.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong công 
tác thiết kế, lắp đặt sân khấu, mỹ thuật, phục trang, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng 
ngoài trời.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu chủ đề hoạt động văn hóa; lựa chọn các tiết mục ca múa 
nhạc phù hợp nội dung chương trình, đối tượng khán giả và điều kiện biểu diễn 
ngoài trời.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản chương trình ca múa nhạc (thứ 
tự tiết mục, thời lượng, bố cục tổng thể, cao trào chương trình).
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 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện hòa âm phối khí, biên 
đạo múa, thiết kế mỹ thuật sân khấu, trang phục, đạo cụ do các cá nhân, đơn vị 
thuê ngoài thực hiện (nếu có), bảo đảm phù hợp với yêu cầu biểu diễn ngoài 
trời.

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các tiết mục ca, múa, nhạc theo kịch bản văn học đã 
được thống nhất.

 Hướng dẫn ca sĩ, diễn viên múa, nhạc công luyện tập kỹ thuật biểu diễn, 
phong cách trình diễn phù hợp không gian sân khấu ngoài trời.

 Dàn dựng đội hình sân khấu, di chuyển, tương tác giữa các tiết mục và 
sự kết nối với khán giả trong không gian mở.

 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp giữa ca, múa, âm nhạc và hiệu ứng 
sân khấu ngoài trời.

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật chương trình phù hợp điều kiện 
kỹ thuật và môi trường biểu diễn ngoài trời.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện theo từng tiết mục, từng nhóm nghệ sĩ và toàn bộ 
chương trình.

 Tập luyện kết hợp ca hát, vũ đạo, nhạc cụ theo nội dung kịch bản đã 
được phê duyệt.

 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng biểu diễn trong 
điều kiện ngoài trời.

 Tập luyện kết hợp với hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu; theo dõi 
và điều chỉnh phù hợp điều kiện thời tiết và không gian mở.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình tại địa điểm biểu diễn hoặc địa 
điểm tương đương.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung nghệ thuật, hình thức biểu diễn theo yêu 
cầu của Ban Tổ chức.

 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ trang phục, đạo cụ, âm 
thanh, ánh sáng, sân khấu ngoài trời.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.
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- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng nghệ sĩ, nhạc công, bộ phận kỹ thuật phục vụ biểu 
diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu 
trong suốt thời gian biểu diễn.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật ca múa nhạc phục vụ hoạt 
động văn hóa của thành phố theo kế hoạch được phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.

 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Hao phí

Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương 
đương

Công 31,35 35,27 39,19 43,11 47,03

HNNT.01.03.
02 Diễn viên 

hạng III bậc 
3/9 hoặc 
tương 
đương

Công 313,5
0

352,6
9

391,8
8

431,0
7 470,26
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Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Diễn viên 
hạng II bậc 
2/8 hoặc 
tương 
đương

Công 104,5
0

117,5
7

130,6
3

143,6
9 156,76

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương 
đương

Công 93,50 105,1
9

116,8
8

128,5
7 140,26

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,87 2,11 2,34 2,57 2,81
Mực in Hộp 0,62 0,70 0,78 0,86 0,94
Hóa trang Bộ 3,63 4,09 4,54 4,99 5,45
Vật liệu 
phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Máy, thiết 
bị       

Máy tính để 
bàn Ca 25,08 28,22 31,35 34,49 37,62

Máy in Ca 0,78 0,88 0,97 1,07 1,17
Hệ thống 
ánh sáng Ca 9,77 10,99 12,67 13,44 14,66

Hệ thống 
âm thanh Ca 9,77 10,99 12,67 13,44 14,66

Phục trang 
(theo 
chương 
trình)

Ca 9,77 10,99 12,67 13,44 14,66

Đạo cụ 
cảnh trí Ca 17,37 19,54 21,71 23,89 26,06

HNNT.01.03.03 Loại hình nghệ thuật cải lương
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.
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 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật cải lương 
phục vụ hoạt động văn hóa của thành phố (lễ hội, tuần văn hóa, sự kiện cộng 
đồng…).

 Làm việc với đơn vị quản lý nghệ thuật, Ban Tổ chức để xác định yêu 
cầu nội dung, quy mô, thời lượng, hình thức biểu diễn cải lương ngoài trời.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ, phân công 
nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).

 Khảo sát, lựa chọn và chuẩn bị địa điểm biểu diễn ngoài trời (quảng 
trường, công viên, sân khấu ngoài trời…); bố trí không gian tập luyện phù hợp 
với dàn dựng cải lương.

 Tổ chức họp triển khai nội bộ với đạo diễn, chỉ huy nghệ thuật, diễn 
viên, nhạc công và bộ phận kỹ thuật.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong công 
tác thiết kế, lắp đặt sân khấu, mỹ thuật, phục trang, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng 
ngoài trời.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu chủ đề hoạt động văn hóa; lựa chọn vở cải lương hoặc các 
trích đoạn cải lương tiêu biểu phù hợp không gian ngoài trời và đối tượng khán 
giả.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản chương trình cải lương (bố cục 
trích đoạn, kết cấu cảnh diễn, thời lượng, nhịp độ chương trình).

 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện lời ca, lời thoại, âm 
nhạc, mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ do các cá nhân, đơn vị thuê ngoài 
thực hiện (nếu có), bảo đảm phù hợp điều kiện biểu diễn ngoài trời.

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các trích đoạn, cảnh diễn cải lương theo kịch bản văn 
học đã được thống nhất.

 Hướng dẫn diễn viên luyện tập kỹ thuật ca, diễn, hình thể, tâm lý nhân 
vật theo đặc trưng nghệ thuật cải lương.

 Dàn dựng chuyển cảnh, đội hình sân khấu, lối diễn phù hợp không gian 
mở và điều kiện sân khấu ngoài trời.
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 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp giữa diễn xuất, ca, nhạc, đạo cụ và 
không gian sân khấu ngoài trời.

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật chương trình phù hợp điều kiện 
kỹ thuật và môi trường biểu diễn ngoài trời.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện theo từng trích đoạn, từng nhóm diễn viên và toàn bộ 
chương trình.

 Tập luyện kết hợp ca, diễn, thoại, nhạc đệm theo đặc trưng nghệ thuật 
cải lương.

 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng biểu diễn trong 
điều kiện ngoài trời.

 Tập luyện kết hợp kỹ thuật sân khấu (âm thanh, ánh sáng, đạo cụ); theo 
dõi và điều chỉnh phù hợp với điều kiện thời tiết và không gian mở.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình tại địa điểm biểu diễn hoặc địa 
điểm tương đương.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung nghệ thuật và hình thức trình diễn theo 
yêu cầu của Ban Tổ chức.

 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ trang phục, đạo cụ, âm 
thanh, ánh sáng, sân khấu ngoài trời.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng nghệ sĩ, nhạc công, bộ phận kỹ thuật phục vụ biểu 
diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu 
trong suốt thời gian biểu diễn.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật cải lương phục vụ hoạt động 
văn hóa của thành phố theo kế hoạch được phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.

 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.
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- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 27,59 31,04 34,49 37,94 41,39

Diễn viên 
hạng III bậc 
3/9 hoặc 
tương đương

Công 275,8
8

310,3
7

344,8
5

379,3
4

413,8
2

Diễn viên 
hạng II bậc 
2/8 hoặc 
tương đương

Công 91,96 103,4
6

114,9
5

126,4
5

137,9
4

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 82,28 92,57 102,8
5

113,1
4

123,4
2

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,65 1,85 2,06 2,27 2,47
Mực in Hộp 0,55 0,62 0,69 0,76 0,82
Hóa trang Bộ 3,19 3,59 3,99 4,39 4,79
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 22,07 24,83 27,59 30,35 33,11

Máy in Ca 0,69 0,77 0,86 0,94 1,03

HNNT.01.03.
03

Hệ thống ánh Ca 8,60 9,67 11,15 11,82 12,90
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
sáng
Hệ thống âm 
thanh Ca 8,60 9,67 11,15 11,82 12,90

Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 8,60 9,67 11,15 11,82 12,90

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 15,29 17,20 19,11 21,02 22,93

HNNT.01.03.04 Loại hình nghệ thuật kịch
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật kịch phục 
vụ hoạt động văn hóa của thành phố (lễ hội, tuần văn hóa, sự kiện cộng đồng…).

 Làm việc với đơn vị quản lý nghệ thuật, Ban Tổ chức để xác định yêu 
cầu nội dung, quy mô, thời lượng, hình thức biểu diễn kịch ngoài trời.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ, phân công 
nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).

 Khảo sát, lựa chọn và chuẩn bị địa điểm biểu diễn ngoài trời (quảng 
trường, công viên, sân khấu ngoài trời…); bố trí không gian tập luyện phù hợp 
với dàn dựng kịch.

 Tổ chức họp triển khai nội bộ với đạo diễn, chỉ huy nghệ thuật, diễn 
viên, nhạc công và bộ phận kỹ thuật.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong công 
tác thiết kế, lắp đặt sân khấu, mỹ thuật, phục trang, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng 
ngoài trời.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu chủ đề hoạt động văn hóa; lựa chọn vở kịch, trích đoạn kịch 
phù hợp nội dung chương trình và điều kiện biểu diễn ngoài trời.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản chương trình kịch (bố cục vở, 
kết cấu cảnh, thời lượng, nhịp độ diễn).
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 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện lời thoại, mỹ thuật sân 
khấu, phục trang, đạo cụ do các cá nhân, đơn vị thuê ngoài thực hiện (nếu có), 
bảo đảm phù hợp với biểu diễn ngoài trời.

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các cảnh diễn theo kịch bản văn học đã được thống 
nhất.

 Hướng dẫn diễn viên luyện tập kỹ năng diễn xuất, thoại, hình thể, tâm lý 
nhân vật theo đặc trưng nghệ thuật kịch.

 Dàn dựng chuyển cảnh, bố cục sân khấu, nhịp điệu diễn xuất phù hợp 
không gian mở và điều kiện ngoài trời.

 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp giữa diễn xuất, âm thanh, ánh sáng 
và không gian sân khấu ngoài trời.

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật chương trình phù hợp điều kiện 
kỹ thuật và môi trường biểu diễn ngoài trời.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện theo từng cảnh, từng nhóm diễn viên và toàn bộ 
chương trình.

 Tập luyện kết hợp lời thoại, diễn xuất, hình thể, cảm xúc nhân vật theo 
kịch bản văn học.

 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng biểu diễn trong 
điều kiện ngoài trời.

 Tập luyện kết hợp kỹ thuật sân khấu (âm thanh, ánh sáng, đạo cụ); theo 
dõi, điều chỉnh phù hợp với không gian mở và yếu tố thời tiết.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình tại địa điểm biểu diễn hoặc địa 
điểm tương đương.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung nghệ thuật và hình thức trình diễn theo 
yêu cầu của Ban Tổ chức.

 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ trang phục, đạo cụ, âm 
thanh, ánh sáng, sân khấu ngoài trời.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.
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- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng nghệ sĩ, nhạc công, bộ phận kỹ thuật phục vụ biểu 
diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu 
trong suốt thời gian biểu diễn.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật kịch phục vụ hoạt động văn 
hóa của thành phố theo kế hoạch được phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.

 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 22,58 25,40 28,22 31,04 33,86

Diễn viên 
hạng III bậc 
3/9 hoặc 
tương đương

Công 225,7
2

253,9
4

282,1
5

310,3
7

338,5
8

HNNT.01.03.
04

Diễn viên 
hạng II bậc Công 75,24 84,65 94,05 103,4

6
112,8

6



68

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
2/8 hoặc 
tương đương
Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 67,32 75,74 84,15 92,57 100,9
8

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,34 1,51 1,68 1,85 2,02
Mực in Hộp 0,45 0,50 0,56 0,62 0,67
Hóa trang Bộ 2,62 2,94 3,27 3,60 3,92
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 18,06 20,32 22,58 24,83 27,09

Máy in Ca 0,56 0,63 0,70 0,77 0,84
Hệ thống 
ánh sáng Ca 7,04 7,92 9,12 9,67 10,55

Hệ thống âm 
thanh Ca 7,04 7,92 9,12 9,67 10,55

Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 7,04 7,92 9,12 9,67 10,55

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 12,51 14,07 15,63 17,20 18,76

HNNT.01.03.05 Loại hình nghệ thuật xiếc
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật xiếc phục 
vụ hoạt động văn hóa của thành phố (lễ hội, tuần văn hóa, sự kiện cộng đồng…).

 Làm việc với đơn vị quản lý nghệ thuật, Ban Tổ chức để xác định yêu 
cầu nội dung, quy mô, thời lượng, hình thức biểu diễn xiếc ngoài trời.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ, phân công 
nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).
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 Khảo sát, lựa chọn và chuẩn bị địa điểm biểu diễn ngoài trời (quảng 
trường, công viên, sân khấu ngoài trời…); đánh giá điều kiện mặt bằng, độ an 
toàn phục vụ biểu diễn xiếc.

 Tổ chức họp triển khai nội bộ với đạo diễn/chỉ huy nghệ thuật, nghệ sĩ 
xiếc và bộ phận kỹ thuật.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong công 
tác thiết kế, lắp đặt sân khấu, giàn treo, thiết bị chuyên dụng, đạo cụ xiếc, âm 
thanh, ánh sáng ngoài trời.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu chủ đề hoạt động văn hóa; lựa chọn tiết mục, tổ hợp tiết mục 
xiếc phù hợp nội dung chương trình và điều kiện biểu diễn ngoài trời.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản chương trình xiếc (thứ tự tiết 
mục, thời lượng, bố cục nghệ thuật, cao trào).

 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện âm nhạc, thiết kế mỹ 
thuật sân khấu, đạo cụ xiếc, thiết bị an toàn do các cá nhân, đơn vị thuê ngoài 
thực hiện (nếu có).

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các tiết mục xiếc theo kịch bản văn học đã được thống 
nhất.

 Hướng dẫn nghệ sĩ xiếc luyện tập kỹ thuật chuyên môn, động tác, phối 
hợp nhóm, bảo đảm an toàn trong biểu diễn.

 Dàn dựng đội hình biểu diễn, bố cục sân khấu, phương án vào – ra tiết 
mục phù hợp không gian ngoài trời.

 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp giữa tiết mục, âm nhạc, ánh sáng và 
thiết bị xiếc.

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật chương trình bảo đảm hài hòa 
yếu tố nghệ thuật và an toàn kỹ thuật.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện theo từng tiết mục, từng nhóm nghệ sĩ và toàn bộ 
chương trình.

 Tập luyện kết hợp kỹ thuật động tác, phối hợp nhóm và xử lý tình huống 
biểu diễn.
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 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm nâng cao chất lượng biểu diễn và độ 
chính xác kỹ thuật.

 Tập luyện kết hợp kỹ thuật sân khấu (âm thanh, ánh sáng, giàn treo, đạo 
cụ); rà soát điều kiện an toàn trong không gian ngoài trời.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình tại địa điểm biểu diễn hoặc địa 
điểm tương đương.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung nghệ thuật và kỹ thuật biểu diễn theo 
yêu cầu của Ban Tổ chức.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung nghệ thuật và kỹ thuật biểu diễn theo 
yêu cầu của Ban Tổ chức.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng nghệ sĩ, nhạc công, bộ phận kỹ thuật phục vụ biểu 
diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, thiết bị xiếc 
trong suốt thời gian biểu diễn.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật xiếc phục vụ hoạt động văn 
hóa của thành phố theo kế hoạch được phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.

 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Mã hiệu Thành phần Đơn v Hao phí
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hao phí ị Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 30,10 33,86 37,62 41,38 45,14

Diễn viên 
hạng III bậc 
3/9 hoặc 
tương đương

Công 300,9
6

338,5
8

376,2
0

413,8
2

451,4
4

Diễn viên 
hạng II bậc 
2/8 hoặc 
tương đương

Công 100,3
2

112,8
6

125,4
0

137,9
4

150,4
8

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 89,76 100,9
8

112,2
0

123,4
2

134,6
4

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,79 2,02 2,24 2,46 2,69
Mực in Hộp 0,60 0,67 0,75 0,82 0,90
Hóa trang Bộ 3,49 3,92 4,36 4,80 5,23
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 24,08 27,09 30,10 33,10 36,11

Máy in Ca 0,75 0,84 0,94 1,03 1,12
Hệ thống 
ánh sáng Ca 9,38 10,55 12,16 12,90 14,07

Hệ thống âm 
thanh Ca 9,38 10,55 12,16 12,90 14,07

Phục trang 
(theo 
chương 
trình)

Ca 9,38 10,55 12,16 12,90 14,07

HNNT.01.03.
05

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 16,68 18,76 20,85 22,93 25,01
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HNNT.01.03.06 Loại hình nghệ thuật rối
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật rối phục 
vụ hoạt động văn hóa của thành phố (lễ hội, chương trình thiếu nhi, sự kiện cộng 
đồng, không gian văn hóa truyền thống…).

 Làm việc với đơn vị quản lý nghệ thuật, Ban Tổ chức để xác định yêu 
cầu nội dung, quy mô, thời lượng, hình thức biểu diễn rối ngoài trời (rối cạn, rối 
nước lưu động, rối kết hợp sân khấu…).

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ, phân công 
nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).

 Khảo sát, lựa chọn và chuẩn bị địa điểm biểu diễn ngoài trời (quảng 
trường, công viên, khu lễ hội…); đánh giá điều kiện mặt bằng, không gian khán 
giả, phương án che chắn, an toàn thiết bị.

 Tổ chức họp triển khai nội bộ với đạo diễn/chỉ huy nghệ thuật, nghệ sĩ 
múa rối, nhạc công, bộ phận kỹ thuật.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong công 
tác thiết kế, lắp đặt sân khấu, thủy đình (đối với rối nước), mỹ thuật, âm thanh, 
ánh sáng ngoài trời.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu chủ đề hoạt động văn hóa; lựa chọn tích rối, trò diễn, trích 
đoạn rối truyền thống hoặc hiện đại phù hợp không gian biểu diễn ngoài trời và 
đối tượng khán giả.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản chương trình rối (thứ tự tiết 
mục, thời lượng, bố cục nghệ thuật, kết cấu câu chuyện).

 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện lời thoại, âm nhạc, mỹ 
thuật tạo hình con rối, đạo cụ, thiết kế sân khấu do các cá nhân, đơn vị thuê 
ngoài thực hiện (nếu có).

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các tích trò, tiết mục rối theo kịch bản văn học đã 
được thống nhất.
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 Hướng dẫn nghệ sĩ luyện tập kỹ thuật điều khiển rối, phối hợp động tác, 
lời thoại, nhạc đệm theo đặc trưng nghệ thuật múa rối.

 Dàn dựng bố cục sân khấu, phương án di chuyển con rối, không gian 
biểu diễn phù hợp điều kiện ngoài trời.

 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp giữa điều khiển rối, âm nhạc, ánh 
sáng và sân khấu ngoài trời.

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật chương trình đảm bảo hài hòa 
giữa yếu tố nghệ thuật và điều kiện kỹ thuật.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện theo từng tiết mục, từng nhóm nghệ sĩ và toàn bộ 
chương trình.

 Tập luyện kết hợp điều khiển rối, lời thoại, âm nhạc và tương tác sân 
khấu.

 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng biểu diễn ổn 
định trong không gian ngoài trời.

 Tập luyện kết hợp kỹ thuật sân khấu (âm thanh, ánh sáng, giàn treo, đạo 
cụ); rà soát điều kiện an toàn trong không gian ngoài trời.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình tại địa điểm biểu diễn hoặc địa 
điểm tương đương.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung nghệ thuật và kỹ thuật biểu diễn theo 
yêu cầu của Ban Tổ chức.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung nghệ thuật và kỹ thuật biểu diễn theo 
yêu cầu của Ban Tổ chức.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng nghệ sĩ múa rối, nhạc công, bộ phận kỹ thuật phục 
vụ biểu diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu và 
thiết bị biểu diễn rối trong suốt chương trình.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật rối phục vụ hoạt động văn 
hóa của thành phố theo kế hoạch được phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.
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 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.

 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 21,32 23,99 26,65 29,32 31,98

Diễn viên 
hạng III bậc 
3/9 hoặc 
tương đương

Công 213,1
8

239,8
3

266,4
8

293,1
3

319,7
8

Diễn viên 
hạng II bậc 
2/8 hoặc 
tương đương

Công 71,06 79,95 88,83 97,71 106,6
0

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 63,58 71,53 79,48 87,43 95,38

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,27 1,43 1,59 1,75 1,91
Mực in Hộp 0,42 0,48 0,53 0,58 0,64

HNNT.01.03.
06

Hóa trang Bộ 2,47 2,78 3,09 3,40 3,71
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 17,06 19,19 21,32 23,46 25,58

Máy in Ca 0,53 0,60 0,66 0,73 0,80
Hệ thống 
ánh sáng Ca 6,64 7,48 8,61 9,14 9,97

Hệ thống âm 
thanh Ca 6,64 7,48 8,61 9,14 9,97

Phục trang 
(theo 
chương 
trình)

Ca 6,64 7,48 8,61 9,14 9,97

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 11,81 13,29 14,77 16,24 17,72

HNNT.01.04.00 Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ  kỷ niệm 
ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh 
đạo tiền bối tiêu biểu; năm mất của các danh nhân đã được Đảng, Nhà 
nước công nhận (tổ chức trong nhà)

HNNT.01.04.01 Loại hình nghệ thuật chèo
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật chèo 
phục vụ kỷ niệm ngày sinh, lễ tưởng niệm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; năm mất của các danh nhân đã được Đảng, 
Nhà nước công nhận.

 Làm việc với đơn vị quản lý nghệ thuật, Ban Tổ chức để xác định yêu 
cầu nội dung chính trị, tư tưởng, chủ đề kỷ niệm, quy mô, thời lượng, hình thức 
biểu diễn chèo trong nhà.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ triển khai, 
phân công nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).
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 Khảo sát, lựa chọn và chuẩn bị địa điểm biểu diễn trong nhà (nhà hát, hội 
trường lớn, trung tâm văn hóa…); bố trí không gian tập luyện phù hợp với đặc 
thù nghệ thuật chèo.

 Tổ chức họp triển khai nội bộ với nghệ sĩ, nhạc công, chỉ huy nghệ thuật, 
bộ phận kỹ thuật; quán triệt yêu cầu trang trọng, chuẩn mực của chương trình kỷ 
niệm, tưởng niệm.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong công 
tác thiết kế, trang trí sân khấu, mỹ thuật, phục trang, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng 
trong nhà, bảo đảm tính trang nghiêm và phù hợp nội dung chính trị.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu chủ đề kỷ niệm, tưởng niệm; lựa chọn các trích đoạn, tích 
chèo, làn điệu chèo truyền thống có nội dung tư tưởng phù hợp, mang tính tôn 
vinh, tri ân, giáo dục truyền thống.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản chương trình chèo (bố cục, trình 
tự các tiết mục, thời lượng, kết cấu tổng thể) bảo đảm trang trọng, thống nhất 
chủ đề kỷ niệm.

 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện lời ca, âm nhạc, mỹ 
thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ do các cá nhân, đơn vị thuê ngoài thực hiện 
(nếu có), bảo đảm đúng chuẩn mực nghệ thuật chèo và yêu cầu của chương trình 
kỷ niệm.

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các trích đoạn chèo theo kịch bản văn học đã được 
thống nhất.

 Hướng dẫn diễn viên luyện tập kỹ thuật hát, diễn, động tác, biểu cảm, 
phong cách biểu diễn chèo bảo đảm trang trọng, phù hợp nội dung tưởng niệm, 
tôn vinh.

 Dàn dựng chuyển cảnh, đội hình sân khấu, nhịp phách, không gian biểu 
diễn trong nhà, bảo đảm mạch cảm xúc xuyên suốt chương trình.

 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp giữa diễn xuất, âm nhạc, phục trang, 
đạo cụ, mỹ thuật sân khấu trong không gian nhà hát/hội trường.

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật chương trình phù hợp điều kiện 
kỹ thuật biểu diễn trong nhà và yêu cầu của Ban Tổ chức.

- Tổ chức tập luyện.
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 Tổ chức tập luyện theo từng trích đoạn, từng nhóm diễn viên và toàn bộ 
chương trình.

 Tập luyện kết hợp hát, diễn, nhịp phách theo đặc trưng nghệ thuật chèo.

 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm đảm bảo chất lượng biểu diễn.

 Tập luyện kết hợp kỹ thuật sân khấu (âm thanh, ánh sáng, đạo cụ) trong 
điều kiện biểu diễn trong nhà; theo dõi và điều chỉnh phù hợp.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình tại địa điểm biểu diễn hoặc địa 
điểm tương đương.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung nghệ thuật, hình thức trình diễn theo 
yêu cầu của Ban Tổ chức.

 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ trang phục, đạo cụ, âm 
thanh, ánh sáng, mỹ thuật sân khấu trong nhà.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng nghệ sĩ, nhạc công, bộ phận kỹ thuật phục vụ biểu 
diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu 
trong suốt thời gian biểu diễn.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật chèo phục vụ lễ kỷ niệm, 
tưởng niệm theo kế hoạch được phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.

 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức
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Đơn vị tính: 01 chương trình

Hao phí

Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 
bậc 4/9 
hoặc 
tương 
đương

Công 27,36 30,78 34,20 37,62 41,04

Diễn viên 
hạng III 
bậc 3/9 
hoặc 
tương 
đương

Công 273,6
0

307,8
0

342,0
0

376,2
0 410,40

Diễn viên 
hạng II 
bậc 2/8 
hoặc 
tương 
đương

Công 91,20 102,6
0

114,0
0

125,4
0 136,80

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương 
đương

Công 81,60 91,80 102,0
0

112,2
0 122,40

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,63 1,84 2,04 2,24 2,45
Mực in Hộp 0,54 0,61 0,68 0,75 0,82
Hóa trang Bộ 3,17 3,56 3,96 4,36 4,75
Vật liệu 
phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Máy, thiết 
bị       

Máy tính 
để bàn Ca 21,89 24,62 27,36 30,10 32,83

Máy in Ca 0,68 0,77 0,85 0,94 1,02

HNNT.01.04.0
1

Hệ thống Ca 8,53 9,59 11,05 11,73 12,79
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Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
ánh sáng
Hệ thống 
âm thanh Ca 8,53 9,59 11,05 11,73 12,79

Phục trang 
(theo 
chương 
trình)

Ca 8,53 9,59 11,05 11,73 12,79

Đạo cụ 
cảnh trí Ca 15,16 17,06 18,95 20,85 22,74

Ghi chú: Định mức trên áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục 
vụ kỷ niệm ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng 
chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; năm mất của các danh nhân đã được Đảng, Nhà 
nước công nhận trong điều kiện tổ chức trong nhà. Trường hợp tổ chức chương 
trình ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh k = 1,4 so với định mức tổ chức trong 
nhà.

HNNT.01.04.02 Loại hình nghệ thuật ca múa nhạc
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật ca múa 
nhạc phục vụ lễ kỷ niệm, tưởng niệm theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

 Làm việc với đơn vị quản lý nghệ thuật, Ban Tổ chức để xác định yêu 
cầu nội dung chính trị, tư tưởng, chủ đề, quy mô, thời lượng, hình thức chương 
trình ca múa nhạc.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ, phân công 
nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).

 Khảo sát, lựa chọn và chuẩn bị địa điểm biểu diễn trong nhà (nhà hát, hội 
trường, trung tâm văn hóa…); bố trí không gian sân khấu và tập luyện phù hợp.

 Tổ chức họp triển khai nội bộ với ca sĩ, diễn viên múa, nhạc công, chỉ 
huy nghệ thuật, bộ phận kỹ thuật.
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 Phối hợp và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong công 
tác thiết kế mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng phù hợp 
đặc thù chương trình ca múa nhạc.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu chủ đề kỷ niệm, tưởng niệm; lựa chọn ca khúc, tác phẩm âm 
nhạc, tiết mục múa có nội dung tư tưởng phù hợp, mang tính tôn vinh, tri ân.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản chương trình ca múa nhạc (bố 
cục chương trình, thứ tự tiết mục, thời lượng, kết cấu tổng thể).

 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện ca từ, hòa âm, phối khí, 
biên đạo múa, mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ do các cá nhân, đơn vị thuê 
ngoài thực hiện (nếu có).

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các tiết mục ca, múa, nhạc theo kịch bản văn học đã 
được phê duyệt.

 Hướng dẫn ca sĩ luyện tập kỹ thuật thanh nhạc, xử lý tác phẩm, cảm xúc 
biểu diễn phù hợp chủ đề chương trình.

 Hướng dẫn diễn viên múa luyện tập động tác, đội hình, phong cách biểu 
diễn phù hợp từng tiết mục.

 Dàn dựng tổng thể kết hợp ca múa nhạc, bố cục sân khấu, chuyển cảnh, 
đội hình biểu diễn.

 Điều chỉnh, hoàn thiện chương trình phù hợp điều kiện biểu diễn trong 
nhà và yêu cầu của Ban Tổ chức.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện riêng từng tiết mục ca, múa, nhạc.

 Tập luyện phối hợp giữa ca sĩ, diễn viên múa và ban nhạc/dàn nhạc.

 Tổ chức tập luyện tăng cường để bảo đảm chất lượng nghệ thuật và tính 
đồng bộ của chương trình.

 Tập luyện kết hợp kỹ thuật sân khấu (âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, màn 
hình LED nếu có).

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.
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 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình tại địa điểm biểu diễn hoặc địa 
điểm tương đương.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung nghệ thuật và hình thức thể hiện theo 
góp ý của Ban Tổ chức, hội đồng nghệ thuật (nếu có).

 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ trang phục, đạo cụ, âm 
thanh, ánh sáng.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng ca sĩ, diễn viên múa, nhạc công, bộ phận kỹ thuật 
phục vụ biểu diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu 
trong suốt thời gian biểu diễn.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật ca múa nhạc theo kế hoạch 
được phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.

 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Hao phí

Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
HNNT.01.04. Nhân công       
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Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương 
đương

Công 34,20 38,48 42,75 47,03 51,30

Diễn viên 
hạng III bậc 
3/9 hoặc 
tương 
đương

Công 342,0
0

384,7
5

427,5
0

470,2
5 513,00

Diễn viên 
hạng II bậc 
2/8 hoặc 
tương 
đương

Công 114,0
0

128,2
5

142,5
0

156,7
5 171,00

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương 
đương

Công 102,0
0

114,7
5

127,5
0

140,2
5 153,00

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 2,04 2,30 2,55 2,81 3,06
Mực in Hộp 0,68 0,77 0,85 0,94 1,02
Hóa trang Bộ 3,96 4,46 4,95 5,45 5,94
Vật liệu 
phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Máy, thiết 
bị       

Máy tính để 
bàn Ca 27,36 30,78 34,20 37,62 41,04

Máy in Ca 0,85 0,96 1,06 1,17 1,28
Hệ thống 
ánh sáng Ca 10,66 11,99 13,82 14,66 15,99

Hệ thống 
âm thanh Ca 10,66 11,99 13,82 14,66 15,99

02

Phục trang 
(theo Ca 10,66 11,99 13,82 14,66 15,99
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Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
chương 
trình)
Đạo cụ 
cảnh trí Ca 18,95 21,32 23,69 26,06 28,43

Ghi chú: Định mức trên áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục 
vụ kỷ niệm ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng 
chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; năm mất của các danh nhân đã được Đảng, Nhà 
nước công nhận trong điều kiện tổ chức trong nhà. Trường hợp tổ chức chương 
trình ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh k = 1,4 so với định mức tổ chức trong 
nhà.

HNNT.01.04.03 Loại hình nghệ thuật cải lương
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật cải lương 
phục vụ lễ kỷ niệm, tưởng niệm theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

 Làm việc với đơn vị quản lý nghệ thuật, Ban Tổ chức để xác định yêu 
cầu nội dung chính trị, tư tưởng, chủ đề, quy mô, thời lượng, hình thức chương 
trình cải lương.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ, phân công 
nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).

 Khảo sát, chuẩn bị địa điểm biểu diễn trong nhà (nhà hát, hội trường…); 
bố trí không gian sân khấu, hậu đài, khu vực tập luyện phù hợp đặc thù cải 
lương.

 Tổ chức họp triển khai nội bộ với nghệ sĩ, nhạc công, chỉ huy nghệ thuật, 
biên đạo (nếu có), bộ phận kỹ thuật.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong công 
tác thiết kế mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng phục vụ 
cải lương.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.
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 Nghiên cứu chủ đề kỷ niệm; lựa chọn vở cải lương, trích đoạn cải lương 
phù hợp nội dung tư tưởng, tính chất chính luận và truyền thống văn hóa.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản chương trình cải lương (bố cục 
vở/trích đoạn, kết cấu cảnh, thời lượng, nhịp điệu).

 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện lời ca, làn điệu cải 
lương, lời thoại, âm nhạc, mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ do các cá nhân, 
đơn vị thuê ngoài thực hiện (nếu có).

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các cảnh diễn, trích đoạn cải lương theo kịch bản văn 
học đã được phê duyệt.

 Hướng dẫn nghệ sĩ luyện tập kỹ thuật ca, diễn, thoại, xử lý làn điệu, tâm 
lý nhân vật theo đặc trưng nghệ thuật cải lương.

 Dàn dựng chuyển cảnh, bố cục sân khấu, nhịp điệu diễn xuất.

 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp giữa diễn xuất, âm nhạc, đạo cụ, mỹ 
thuật sân khấu.

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật toàn chương trình phù hợp điều 
kiện biểu diễn trong nhà.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện theo từng cảnh, từng trích đoạn và toàn bộ chương 
trình.

 Tập luyện kết hợp ca, diễn, thoại, nhịp phách, âm nhạc theo đặc trưng cải 
lương.

 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng nghệ thuật, tính 
chính xác và đồng bộ.

 Tập luyện kết hợp kỹ thuật sân khấu (âm thanh, ánh sáng, đạo cụ); theo 
dõi và điều chỉnh phù hợp với không gian biểu diễn.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình cải lương; ghi nhận ý kiến góp ý.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung nghệ thuật và hình thức biểu diễn theo 
yêu cầu của Ban Tổ chức và hội đồng nghệ thuật (nếu có).
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 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ trang phục, đạo cụ, âm 
thanh, ánh sáng.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng nghệ sĩ, nhạc công, bộ phận kỹ thuật phục vụ biểu 
diễn cải lương.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu 
trong suốt chương trình.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật cải lương theo kế hoạch được 
phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.

 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 30,10 33,86 37,62 41,38 45,14HNNT.01.04.
03

Diễn viên 
hạng III bậc Công 300,9

6
338,5

8
376,2

0
413,8

2
451,4

4



86

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
3/9 hoặc 
tương đương
Diễn viên 
hạng II bậc 
2/8 hoặc 
tương đương

Công 100,3
2

112,8
6

125,4
0

137,9
4

150,4
8

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 89,76 100,9
8

112,2
0

123,4
2

134,6
4

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,79 2,02 2,24 2,46 2,69
Mực in Hộp 0,60 0,67 0,75 0,82 0,90
Hóa trang Bộ 3,49 3,92 4,36 4,80 5,23
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 24,08 27,09 30,10 33,10 36,11

Máy in Ca 0,75 0,84 0,94 1,03 1,12
Hệ thống 
ánh sáng Ca 9,38 10,55 12,16 12,90 14,07

Hệ thống âm 
thanh Ca 9,38 10,55 12,16 12,90 14,07

Phục trang 
(theo 
chương 
trình)

Ca 9,38 10,55 12,16 12,90 14,07

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 16,68 18,76 20,85 22,93 25,01

Ghi chú: Định mức trên áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục 
vụ kỷ niệm ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng 
chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; năm mất của các danh nhân đã được Đảng, Nhà 
nước công nhận trong điều kiện tổ chức trong nhà. Trường hợp tổ chức chương 
trình ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh k = 1,4 so với định mức tổ chức trong 
nhà.
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HNNT.01.04.04 Loại hình nghệ thuật kịch
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật kịch phục 
vụ lễ kỷ niệm, tưởng niệm theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

 Làm việc với đơn vị quản lý nghệ thuật, Ban Tổ chức để xác định yêu 
cầu nội dung chính trị, tư tưởng, chủ đề, quy mô, thời lượng, hình thức chương 
trình nghệ thuật kịch.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ, phân công 
nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).

 Khảo sát, chuẩn bị địa điểm biểu diễn trong nhà (nhà hát, hội trường…); 
bố trí sân khấu, hậu đài, không gian tập luyện phù hợp đặc thù nghệ thuật kịch.

 Tổ chức họp triển khai nội bộ với đạo diễn, diễn viên, chỉ huy nghệ 
thuật, bộ phận kỹ thuật sân khấu.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong quá 
trình thiết kế, chuẩn bị mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ, âm thanh, ánh 
sáng phục vụ kịch.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu chủ đề kỷ niệm; lựa chọn vở kịch, trích đoạn kịch phù hợp 
nội dung tư tưởng, tính chất chính luận và truyền thống văn hóa.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản chương trình kịch (bố cục vở, 
kết cấu cảnh, mạch kịch, thời lượng, nhịp độ).

 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện lời thoại, kết cấu cảnh, 
mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ do các cá nhân, đơn vị thuê ngoài thực 
hiện (nếu có).

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ công tác tổ chức biểu 
diễn theo quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các cảnh diễn, lớp diễn theo kịch bản văn học đã được 
phê duyệt.

 Hướng dẫn diễn viên luyện tập kỹ năng diễn xuất, thoại, hình thể, xử lý 
tâm lý nhân vật theo đặc trưng nghệ thuật kịch.

 Dàn dựng chuyển cảnh, bố cục sân khấu, nhịp điệu diễn xuất; bảo đảm 
tính logic và mạch cảm xúc của vở kịch.
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 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp giữa diễn xuất, âm nhạc minh họa, 
ánh sáng và mỹ thuật sân khấu.

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật toàn chương trình phù hợp với 
điều kiện biểu diễn trong nhà.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện theo từng cảnh, từng lớp diễn và toàn bộ chương trình.

 Tập luyện kết hợp lời thoại, diễn xuất, hình thể và tâm lý nhân vật theo 
kịch bản văn học.

 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng nghệ thuật, độ 
chính xác và tính đồng bộ của chương trình.

 Tập luyện kết hợp kỹ thuật sân khấu (âm thanh, ánh sáng, đạo cụ); theo 
dõi và điều chỉnh cho phù hợp với không gian biểu diễn.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình kịch; ghi nhận ý kiến góp ý của 
tập thể sáng tạo.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung nghệ thuật và hình thức trình diễn theo 
yêu cầu của Ban Tổ chức và hội đồng nghệ thuật (nếu có).

 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ trang phục, đạo cụ, âm 
thanh, ánh sáng.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng diễn viên, đạo diễn, bộ phận kỹ thuật phục vụ biểu 
diễn kịch.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu 
trong suốt thời gian biểu diễn.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật kịch theo kế hoạch được phê 
duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.

 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.
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 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 24,62 27,70 30,78 33,86 36,94

Diễn viên 
hạng III bậc 
3/9 hoặc 
tương đương

Công 246,2
4

277,0
2

307,8
0

338,5
8

369,3
6

Diễn viên 
hạng II bậc 
2/8 hoặc 
tương đương

Công 82,08 92,34 102,6
0

112,8
6

123,1
2

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 73,44 82,62 91,80 100,9
8

110,1
6

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,47 1,66 1,84 2,02 2,21
Mực in Hộp 0,49 0,55 0,61 0,67 0,74
Hóa trang Bộ 2,85 3,20 3,56 3,92 4,27
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 19,70 22,16 24,62 27,09 29,55

Máy in Ca 0,61 0,69 0,77 0,84 0,92

HNNT.01.04.
04

Hệ thống ánh Ca 7,67 8,63 9,95 10,55 11,51
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Hao phí

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
sáng
Hệ thống âm 
thanh Ca 7,67 8,63 9,95 10,55 11,51

Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 7,67 8,63 9,95 10,55 11,51

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 13,64 15,35 17,06 18,76 20,47

Ghi chú: Định mức trên áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục 
vụ kỷ niệm ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng 
chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; năm mất của các danh nhân đã được Đảng, Nhà 
nước công nhận trong điều kiện tổ chức trong nhà. Trường hợp tổ chức chương 
trình ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh k = 1,4 so với định mức tổ chức trong 
nhà.

HNNT.01.04.05 Loại hình nghệ thuật xiếc
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật xiếc phục 
vụ lễ kỷ niệm, tưởng niệm theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

 Làm việc với đơn vị quản lý nghệ thuật, Ban Tổ chức để xác định yêu 
cầu nội dung, chủ đề, quy mô, thời lượng, hình thức chương trình xiếc.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ, phân công 
nhiệm vụ, thời gian luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).

 Khảo sát, chuẩn bị địa điểm biểu diễn trong nhà (nhà hát, rạp xiếc, hội 
trường đủ điều kiện kỹ thuật); bố trí mặt sàn, chiều cao, không gian an toàn phục 
vụ biểu diễn xiếc.

 Tổ chức họp triển khai nội bộ với chỉ đạo nghệ thuật, huấn luyện viên, 
nghệ sĩ xiếc, bộ phận kỹ thuật và an toàn biểu diễn.
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 Phối hợp và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong công 
tác thiết kế, chuẩn bị thiết bị chuyên dụng, đạo cụ xiếc, âm thanh, ánh sáng, 
trang phục.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu chủ đề kỷ niệm; lựa chọn tiết mục, tổ hợp trò diễn xiếc phù 
hợp với nội dung chương trình và tính chất chính trị, văn hóa.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh nội dung chương trình xiếc (thứ tự tiết 
mục, thời lượng, cao trào, chuyển tiếp tiết mục).

 Góp ý, theo dõi và giám sát việc hoàn thiện động tác kỹ thuật, đạo cụ, 
thiết bị an toàn, trang phục biểu diễn do các cá nhân, đơn vị thuê ngoài thực hiện 
(nếu có).

 Hoàn thiện hồ sơ nội dung chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức luyện tập kỹ thuật xiếc theo từng tiết mục, từng nghệ sĩ hoặc 
nhóm nghệ sĩ.

 Hướng dẫn, hoàn thiện kỹ năng động tác, thể lực, sự phối hợp nhóm, độ 
chính xác và an toàn trong biểu diễn.

 Dàn dựng chuyển tiếp tiết mục, bố cục không gian biểu diễn, phương án 
ra – vào sân khấu.

 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp giữa kỹ thuật xiếc, âm nhạc, ánh sáng 
và mỹ thuật sân khấu.

 Điều chỉnh, hoàn thiện tổng thể chương trình phù hợp không gian biểu 
diễn trong nhà và yêu cầu an toàn kỹ thuật.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện tổng hợp toàn bộ chương trình theo đúng kịch bản đã 
thống nhất.

 Tập luyện kết hợp giữa biểu diễn kỹ thuật xiếc và vận hành thiết bị, đạo 
cụ, hệ thống bảo hộ.

 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm bảo đảm độ thuần thục, an toàn và 
chất lượng nghệ thuật.

 Kiểm tra, rà soát công tác an toàn kỹ thuật trong toàn bộ quá trình tập 
luyện.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.
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 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình; kiểm tra chất lượng nghệ thuật và 
mức độ an toàn biểu diễn.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung kỹ thuật, đội hình biểu diễn theo ý kiến 
góp ý.

 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ trang phục, đạo cụ, thiết bị 
chuyên dụng, âm thanh, ánh sáng.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng nghệ sĩ xiếc, huấn luyện viên, bộ phận kỹ thuật, bộ 
phận đảm bảo an toàn phục vụ biểu diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, thiết bị biểu 
diễn trong suốt thời gian biểu diễn.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật xiếc theo kế hoạch được phê 
duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.

 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Hao phí

Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
HNNT.01.04.

05
Nhân công       
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Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Viên chức 
loại A1 
bậc 4/9 
hoặc 
tương 
đương

Công 32,83 36,94 41,04 45,14 49,25

Diễn viên 
hạng III 
bậc 3/9 
hoặc 
tương 
đương

Công 328,3
2

369,3
6

410,4
0

451,4
4 492,48

Diễn viên 
hạng II 
bậc 2/8 
hoặc 
tương 
đương

Công 109,4
4

123,1
2

136,8
0

150,4
8 164,16

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương 
đương

Công 97,92 110,1
6

122,4
0

134,6
4 146,88

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,96 2,21 2,45 2,70 2,94
Mực in Hộp 0,65 0,74 0,82 0,90 0,98
Hóa trang Bộ 3,80 4,28 4,75 5,23 5,70
Vật liệu 
phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Máy, thiết 
bị       

Máy tính 
để bàn Ca 26,26 29,55 32,83 36,11 39,40

Máy in Ca 0,82 0,92 1,02 1,12 1,23
Hệ thống 
ánh sáng Ca 10,23 11,51 13,27 14,07 15,35

Hệ thống 
âm thanh Ca 10,23 11,51 13,27 14,07 15,35
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Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Phục trang 
(theo 
chương 
trình)

Ca 10,23 11,51 13,27 14,07 15,35

Đạo cụ 
cảnh trí Ca 18,19 20,47 22,74 25,01 27,29

Ghi chú: Định mức trên áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục 
vụ kỷ niệm ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng 
chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; năm mất của các danh nhân đã được Đảng, Nhà 
nước công nhận trong điều kiện tổ chức trong nhà. Trường hợp tổ chức chương 
trình ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh k = 1,4 so với định mức tổ chức trong 
nhà.

HNNT.01.04.06 Loại hình nghệ thuật rối
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật rối phục 
vụ lễ kỷ niệm, tưởng niệm theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

 Làm việc với đơn vị quản lý nghệ thuật, Ban Tổ chức để xác định yêu 
cầu nội dung, chủ đề, quy mô, thời lượng, hình thức chương trình nghệ thuật rối.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ, phân công 
nhiệm vụ, thời gian luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).

 Khảo sát, chuẩn bị địa điểm biểu diễn trong nhà (nhà hát múa rối, rạp 
biểu diễn, hội trường); bố trí không gian sân khấu, buồng rối, bể nước (đối với 
rối nước) và khu vực kỹ thuật.

 Tổ chức họp triển khai nội bộ với nghệ sĩ điều khiển rối, nhạc công, bộ 
phận kỹ thuật, chỉ đạo nghệ thuật.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong công 
tác thiết kế, chuẩn bị con rối, phục trang rối, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng, mỹ 
thuật sân khấu.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.
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 Nghiên cứu chủ đề kỷ niệm; lựa chọn tích trò, vở rối, trích đoạn rối phù 
hợp nội dung chương trình và đối tượng khán giả.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản chương trình nghệ thuật rối (bố 
cục tiết mục, trình tự diễn biến, thời lượng).

 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện nội dung trò diễn, tạo 
hình con rối, âm nhạc, đạo cụ, mỹ thuật sân khấu do các cá nhân, đơn vị thuê 
ngoài thực hiện (nếu có).

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức luyện tập điều khiển rối theo từng tiết mục, từng nhóm nghệ sĩ.

 Hướng dẫn nghệ sĩ luyện tập kỹ thuật điều khiển rối, phối hợp động tác, 
nhịp điệu, tương tác giữa rối và âm nhạc.

 Dàn dựng chuyển cảnh, bố cục sân khấu, phương án ra – vào của con rối, 
giấu người điều khiển theo đặc trưng nghệ thuật rối.

 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp giữa điều khiển rối, âm nhạc, lời dẫn, 
ánh sáng và mỹ thuật sân khấu.

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật chương trình phù hợp không 
gian biểu diễn trong nhà.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện tổng hợp toàn bộ chương trình theo kịch bản đã thống 
nhất.

 Tập luyện kết hợp điều khiển rối với vận hành sân khấu, âm thanh, ánh 
sáng, đạo cụ.

 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm bảo đảm sự nhuần nhuyễn, đồng bộ 
và tính thẩm mỹ của biểu diễn.

 Kiểm tra, rà soát kỹ thuật con rối, dây điều khiển, cơ cấu vận hành trước 
khi biểu diễn.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình; đánh giá chất lượng nghệ thuật và 
tính ổn định kỹ thuật.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung trò diễn, kỹ thuật điều khiển rối theo ý 
kiến góp ý.
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 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ con rối, đạo cụ, trang phục, 
âm thanh, ánh sáng.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng nghệ sĩ điều khiển rối, nhạc công, bộ phận kỹ thuật 
phục vụ biểu diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu rối 
trong suốt chương trình.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật rối theo kế hoạch được phê 
duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.

 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Hao phí

Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       

HNNT.01.04.
06

Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương 
đương

Công 23,26 26,16 29,07 31,98 34,88
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Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Diễn viên 
hạng III bậc 
3/9 hoặc 
tương 
đương

Công 232,5
6

261,6
3

290,7
0

319,7
7 348,84

Diễn viên 
hạng II bậc 
2/8 hoặc 
tương 
đương

Công 77,52 87,21 96,90 106,5
9 116,28

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương 
đương

Công 69,36 78,03 86,70 95,37 104,04

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,38 1,56 1,73 1,90 2,08
Mực in Hộp 0,46 0,52 0,58 0,63 0,69
Hóa trang Bộ 2,70 3,03 3,37 3,71 4,04
Vật liệu 
phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Máy, thiết 
bị       

Máy tính để 
bàn Ca 18,61 20,93 23,26 25,58 27,90

Máy in Ca 0,58 0,65 0,72 0,79 0,87
Hệ thống 
ánh sáng Ca 7,25 8,15 9,40 9,97 10,87

Hệ thống 
âm thanh Ca 7,25 8,15 9,40 9,97 10,87

Phục trang 
(theo 
chương 
trình)

Ca 7,25 8,15 9,40 9,97 10,87

Đạo cụ 
cảnh trí Ca 12,89 14,50 16,11 17,72 19,33
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Ghi chú: Định mức trên áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục 
vụ kỷ niệm ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng 
chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; năm mất của các danh nhân đã được Đảng, Nhà 
nước công nhận trong điều kiện tổ chức trong nhà. Trường hợp tổ chức chương 
trình ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh k = 1,4 so với định mức tổ chức trong 
nhà.

HNNT.01.05.00 Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ 
chính trị, đối ngoại trong nước và quốc tế (tổ chức trong nhà)

HNNT.01.05.01 Loại hình nghệ thuật chèo
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật chèo 
phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại trong nước và quốc tế theo chỉ đạo của 
cấp có thẩm quyền.

 Làm việc với cơ quan quản lý, Ban Tổ chức để xác định yêu cầu nội 
dung chính trị, đối ngoại, đối tượng phục vụ, quy mô, thời lượng, hình thức biểu 
diễn chèo trong nhà.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ triển khai, 
phân công nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).

 Khảo sát, lựa chọn và chuẩn bị địa điểm biểu diễn trong nhà (nhà hát, 
trung tâm hội nghị, hội trường lớn…); bố trí không gian tập luyện phù hợp đặc 
thù nghệ thuật chèo.

 Tổ chức họp triển khai với nghệ sĩ, nhạc công, chỉ huy nghệ thuật, bộ 
phận kỹ thuật; quán triệt yêu cầu nghiêm túc, chuẩn mực, tính đối ngoại của 
chương trình.

 Phối hợp, giám sát các bộ phận và đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong công 
tác thiết kế, trang trí sân khấu, mỹ thuật, phục trang, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng 
trong nhà, bảo đảm yêu cầu chính trị, đối ngoại.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đối ngoại; lựa chọn các trích 
đoạn, tích chèo, làn điệu chèo truyền thống tiêu biểu, có nội dung tư tưởng phù 
hợp, mang bản sắc văn hóa dân tộc.

 Phối hợp xây dựng, biên tập, hiệu chỉnh kịch bản chương trình chèo (bố 
cục, trình tự tiết mục, thời lượng, kết cấu tổng thể) phù hợp yêu cầu đối nội, đối 
ngoại.
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 Góp ý, giám sát quá trình hoàn thiện lời ca, âm nhạc, mỹ thuật sân khấu, 
phục trang, đạo cụ do cá nhân, đơn vị thuê ngoài thực hiện (nếu có), bảo đảm 
đúng chuẩn mực nghệ thuật chèo.

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các trích đoạn chèo theo kịch bản văn học đã được 
thống nhất.

 Hướng dẫn diễn viên luyện tập kỹ thuật hát, diễn, động tác, biểu cảm, 
phong cách biểu diễn chèo bảo đảm tính chuẩn mực, trang trọng.

 Dàn dựng chuyển cảnh, đội hình sân khấu, nhịp phách, không gian biểu 
diễn trong nhà, tạo sự mạch lạc, trang nghiêm cho chương trình.

 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp diễn xuất, âm nhạc, phục trang, đạo 
cụ, mỹ thuật sân khấu trong không gian biểu diễn trong nhà.

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật chương trình theo điều kiện kỹ 
thuật và yêu cầu của Ban Tổ chức.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện theo từng trích đoạn, từng nhóm diễn viên và toàn bộ 
chương trình.

 Tập luyện kết hợp hát, diễn, nhịp phách theo đặc trưng nghệ thuật chèo.

 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng biểu diễn và 
tính đồng bộ của chương trình.

 Tập luyện kết hợp kỹ thuật sân khấu (âm thanh, ánh sáng, đạo cụ) trong 
điều kiện biểu diễn trong nhà; theo dõi và điều chỉnh phù hợp.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình tại địa điểm biểu diễn hoặc địa 
điểm tương đương.

 Điều chỉnh, hoàn thiện nội dung nghệ thuật, hình thức trình diễn theo ý 
kiến của Ban Tổ chức và cơ quan quản lý.

 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ trang phục, đạo cụ, âm 
thanh, ánh sáng, mỹ thuật sân khấu trong nhà.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.
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 Chuẩn bị lực lượng nghệ sĩ, nhạc công, bộ phận kỹ thuật phục vụ biểu 
diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu 
trong suốt thời gian biểu diễn.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật chèo phục vụ nhiệm vụ chính 
trị, đối ngoại trong nước và quốc tế theo kế hoạch được phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.

 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 31,92 35,91 39,90 43,89 47,88

Diễn viên 
hạng III bậc 
5/9 hoặc 
tương đương

Công 319,2
0

359,1
0

399,0
0

438,9
0

478,8
0

HNNT.01.05.
01

Diễn viên 
hạng II bậc 
2/8 hoặc 

Công 106,4
0

119,7
0

133,0
0

146,3
0

159,6
0
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
tương đương

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 95,20 107,1
0

119,0
0

130,9
0

142,8
0

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,90 2,14 2,38 2,62 2,86
Mực in Hộp 0,63 0,71 0,79 0,87 0,95
Hóa trang Bộ 3,70 4,16 4,62 5,08 5,54
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 25,54 28,73 31,92 35,11 38,30

Máy in Ca 0,79 0,89 0,99 1,09 1,19
Hệ thống 
ánh sáng Ca 9,95 11,19 12,90 13,68 14,92

Hệ thống âm 
thanh Ca 9,95 11,19 12,90 13,68 14,92

Phục trang 
(theo 
chương 
trình)

Ca 9,95 11,19 12,90 13,68 14,92

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 17,69 19,90 22,11 24,32 26,53

 Ghi chú: Định mức trên áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục 
vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại trong nước và quốc tế trong điều kiện tổ chức 
trong nhà. Trường hợp tổ chức chương trình ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh 
k = 1,4 so với định mức tổ chức trong nhà.

HNNT.01.05.02 Loại hình nghệ thuật ca múa nhạc
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.
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 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật ca múa 
nhạc phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại trong nước và quốc tế theo chỉ đạo 
của cấp có thẩm quyền.

 Làm việc với cơ quan quản lý, Ban Tổ chức để xác định yêu cầu nội 
dung chính trị, đối ngoại, chủ đề, thông điệp, quy mô, thời lượng, hình thức biểu 
diễn ca múa nhạc trong nhà.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ triển khai, 
phân công nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).

 Khảo sát, lựa chọn và chuẩn bị địa điểm biểu diễn trong nhà (nhà hát, 
trung tâm hội nghị, hội trường lớn…); bố trí không gian tập luyện phù hợp với 
đặc thù ca múa nhạc.

 Tổ chức họp triển khai với ca sĩ, nhạc công, diễn viên múa, chỉ huy nghệ 
thuật, bộ phận kỹ thuật; quán triệt yêu cầu nghiêm túc, chuẩn mực, tính chính trị, 
đối ngoại của chương trình.

 Phối hợp, giám sát các bộ phận và đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong công 
tác thiết kế, trang trí sân khấu, mỹ thuật, phục trang, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng 
trong nhà, bảo đảm yêu cầu nội dung và hình thức nghệ thuật.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đối ngoại; lựa chọn các tiết mục 
ca, múa, nhạc phù hợp chủ đề, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc và thông điệp 
đối ngoại.

 Xây dựng, biên tập và hoàn thiện kịch bản chương trình ca múa nhạc (bố 
cục tổng thể, trình tự tiết mục, cao trào, thời lượng), bảo đảm tính thống nhất và 
trang trọng.

 Góp ý, giám sát quá trình sáng tác, hòa âm, phối khí, biên đạo múa, thiết 
kế mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ (nếu thuê ngoài), bảo đảm chất lượng 
nghệ thuật và yêu cầu chính trị.

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các tiết mục ca, múa, nhạc theo kịch bản đã được 
thống nhất.

 Hướng dẫn ca sĩ luyện thanh, xử lý tác phẩm; hướng dẫn diễn viên múa 
luyện tập động tác, đội hình; nhạc công luyện tập tác phẩm theo yêu cầu chương 
trình.
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 Dàn dựng đội hình sân khấu, bố trí ca sĩ, diễn viên múa, ban nhạc; xây 
dựng mạch kết nối giữa các tiết mục.

 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp âm nhạc, múa, ánh sáng, mỹ thuật 
sân khấu trong không gian biểu diễn trong nhà.

 Điều chỉnh, hoàn thiện tổng thể nghệ thuật chương trình phù hợp điều 
kiện kỹ thuật và yêu cầu của Ban Tổ chức.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện riêng từng tiết mục và tập luyện tổng hợp toàn bộ 
chương trình.

 Tập luyện kết hợp ca múa nhạc, bảo đảm sự ăn khớp giữa ca sĩ, diễn viên 
múa và ban nhạc.

 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng biểu diễn và 
tính chuyên nghiệp của chương trình.

 Tập luyện kết hợp với hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu trong điều 
kiện biểu diễn trong nhà.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình tại địa điểm biểu diễn hoặc địa 
điểm tương đương.

 Tiếp thu ý kiến góp ý; điều chỉnh nội dung, hình thức biểu diễn theo yêu 
cầu của Ban Tổ chức.

 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ thành phần biểu diễn, phục 
trang, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng trong nhà.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng ca sĩ, diễn viên múa, nhạc công và bộ phận kỹ thuật 
phục vụ biểu diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu 
trong suốt thời gian biểu diễn.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật ca múa nhạc phục vụ nhiệm 
vụ chính trị, đối ngoại theo kế hoạch được phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.
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 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Hao phí

Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân 
công       

Viên chức 
loại A1 
bậc 4/9 
hoặc 
tương 
đương

Công 39,90 44,89 49,88 54,87 59,86

Diễn viên 
hạng III 
bậc 5/9 
hoặc 
tương 
đương

Công 399,0
0

448,8
8

498,7
5

548,6
3

598,5
0

Diễn viên 
hạng II 
bậc 2/8 
hoặc 
tương 
đương

Công 133,0
0

149,6
3

166,2
5

182,8
8

199,5
0

HNNT.01.05.0
2

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 

Công 119,0
0

133,8
8

148,7
5

163,6
3

178,5
0
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Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
hoặc 
tương 
đương
Vật liệu       
Giấy A4 Ram 2,38 2,68 2,98 3,28 3,58
Mực in Hộp 0,79 0,89 0,99 1,09 1,19
Hóa trang Bộ 4,62 5,20 5,78 6,36 6,94
Vật liệu 
phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Máy, thiết 
bị       

Máy tính 
để bàn Ca 31,92 35,91 39,90 43,90 47,89

Máy in Ca 0,99 1,12 1,24 1,37 1,49
Hệ thống 
ánh sáng Ca 12,44 13,99 16,12 17,10 18,65

Hệ thống 
âm thanh Ca 12,44 13,99 16,12 17,10 18,65

Phục 
trang 
(theo 
chương 
trình)

Ca 12,44 13,99 16,12 17,10 18,65

Đạo cụ 
cảnh trí Ca 22,11 24,87 27,64 30,40 33,16

Ghi chú: Định mức trên áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục 
vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại trong nước và quốc tế trong điều kiện tổ chức 
trong nhà. Trường hợp tổ chức chương trình ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh 
k = 1,4 so với định mức tổ chức trong nhà.

HNNT.01.05.03 Loại hình nghệ thuật cải lương
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật cải lương 
phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại trong nước và quốc tế theo chỉ đạo của 
cấp có thẩm quyền.
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 Làm việc với cơ quan quản lý, Ban Tổ chức để xác định yêu cầu nội 
dung chính trị, đối ngoại; chủ đề, tư tưởng, quy mô, thời lượng, hình thức biểu 
diễn cải lương trong nhà.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ triển khai, 
phân công nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).

 Khảo sát, lựa chọn và chuẩn bị địa điểm biểu diễn trong nhà (nhà hát, hội 
trường lớn, trung tâm văn hóa…); bố trí không gian tập luyện phù hợp với đặc 
thù sân khấu cải lương.

 Tổ chức họp triển khai nội bộ với nghệ sĩ, nhạc công, chỉ huy nghệ thuật, 
bộ phận kỹ thuật; quán triệt yêu cầu nghiêm túc, trang trọng, chuẩn mực của 
chương trình chính trị, đối ngoại.

 Phối hợp, giám sát các bộ phận và đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong công 
tác thiết kế, trang trí sân khấu, mỹ thuật, phục trang, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng 
trong nhà, bảo đảm phù hợp nội dung và hình thức cải lương.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đối ngoại; lựa chọn tích cải 
lương, trích đoạn hoặc xây dựng kịch bản cải lương mới có nội dung tư tưởng 
phù hợp, mang tính tuyên truyền, quảng bá văn hóa.

 Biên tập, hiệu chỉnh kịch bản cải lương (kết cấu kịch, lời ca, đối thoại, 
cao trào, thời lượng) phù hợp với hình thức biểu diễn trong nhà.

 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện lời ca, âm nhạc, dàn 
nhạc, mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ do các cá nhân, đơn vị thuê ngoài 
thực hiện (nếu có).

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các cảnh diễn, trích đoạn cải lương theo kịch bản đã 
được thống nhất.

 Hướng dẫn diễn viên luyện tập kỹ năng ca, diễn xuất, thoại, xử lý tâm lý 
nhân vật, phong cách biểu diễn đặc trưng của nghệ thuật cải lương.

 Dàn dựng chuyển cảnh, bố trí đội hình sân khấu, mối quan hệ giữa diễn 
viên và dàn nhạc sống.

 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp diễn xuất, ca, nhạc, phục trang, đạo 
cụ và mỹ thuật sân khấu trong không gian biểu diễn trong nhà.



107

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật chương trình phù hợp điều kiện 
kỹ thuật và yêu cầu của Ban Tổ chức.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện theo từng cảnh, từng trích đoạn và toàn bộ chương 
trình cải lương.

 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng nghệ thuật và 
tính chuyên nghiệp của buổi biểu diễn.

 Tập luyện kết hợp với hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu trong điều 
kiện biểu diễn trong nhà.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình tại địa điểm biểu diễn hoặc địa 
điểm tương đương.

 Tiếp thu ý kiến góp ý; chỉnh sửa nội dung, hình thức biểu diễn theo yêu 
cầu của Ban Tổ chức.

 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ diễn viên, nhạc công, phục 
trang, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng trong nhà.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng diễn viên, nhạc công và bộ phận kỹ thuật phục vụ 
biểu diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu 
trong suốt thời gian biểu diễn.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật cải lương phục vụ nhiệm vụ 
chính trị, đối ngoại theo kế hoạch được phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.

 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan
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 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 35,11 39,50 43,89 48,28 52,67

Diễn viên 
hạng III bậc 
5/9 hoặc 
tương đương

Công 351,1
2

395,0
1

438,9
0

482,7
9

526,6
8

Diễn viên 
hạng II bậc 
2/8 hoặc 
tương đương

Công 117,0
4

131,6
7

146,3
0

160,9
3

175,5
6

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 104,7
2

117,8
1

130,9
0

143,9
9

157,0
8

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 2,10 2,36 2,62 2,88 3,14
Mực in Hộp 0,70 0,79 0,87 0,96 1,05
Hóa trang Bộ 4,06 4,57 5,08 5,59 6,10
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 28,09 31,60 35,11 38,62 42,14

Máy in Ca 0,87 0,98 1,09 1,20 1,31
Hệ thống ánh 
sáng Ca 10,94 12,31 14,19 15,05 16,42

HNNT.01.05.
03

Hệ thống âm 
thanh Ca 10,94 12,31 14,19 15,05 16,42
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Hao phí

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 10,94 12,31 14,19 15,05 16,42

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 19,46 21,89 24,32 26,75 29,18

Ghi chú: Định mức trên áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục 
vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại trong nước và quốc tế trong điều kiện tổ chức 
trong nhà. Trường hợp tổ chức chương trình ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh 
k = 1,4 so với định mức tổ chức trong nhà.

HNNT.01.05.04 Loại hình nghệ thuật kịch
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật kịch phục 
vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại trong nước và quốc tế theo chỉ đạo của cấp có 
thẩm quyền.

 Làm việc với cơ quan quản lý, Ban Tổ chức để xác định yêu cầu nội 
dung chính trị, tư tưởng, đối ngoại; chủ đề, quy mô, thời lượng, hình thức biểu 
diễn kịch trong nhà.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ triển khai, 
phân công nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).

 Khảo sát, lựa chọn và chuẩn bị địa điểm biểu diễn trong nhà (nhà hát, hội 
trường, trung tâm văn hóa…); bố trí không gian tập luyện phù hợp với đặc thù 
sân khấu kịch.

 Tổ chức họp triển khai nội bộ với diễn viên, đạo diễn, chỉ huy nghệ 
thuật, bộ phận kỹ thuật; quán triệt yêu cầu nghiêm túc, chuẩn mực của chương 
trình chính trị, đối ngoại.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong công 
tác thiết kế, trang trí sân khấu, mỹ thuật, phục trang, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng 
trong nhà.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.
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 Nghiên cứu yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đối ngoại; lựa chọn vở kịch, 
trích đoạn kịch hoặc xây dựng kịch bản kịch mới phù hợp nội dung, tư tưởng và 
đối tượng khán giả.

 Biên tập, hiệu chỉnh kịch bản kịch (kết cấu cảnh, lời thoại, tuyến nhân 
vật, cao trào, thời lượng) phù hợp không gian biểu diễn trong nhà.

 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện lời thoại, mỹ thuật sân 
khấu, phục trang, đạo cụ do các cá nhân, đơn vị thuê ngoài thực hiện (nếu có).

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các cảnh diễn, trích đoạn kịch theo kịch bản đã được 
phê duyệt.

 Hướng dẫn diễn viên luyện tập kỹ năng diễn xuất, thoại, hình thể, xử lý 
tâm lý nhân vật theo đặc trưng nghệ thuật kịch.

 Dàn dựng chuyển cảnh, bố cục không gian sân khấu, nhịp điệu kịch và 
tương tác giữa các nhân vật.

 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp diễn xuất, âm nhạc minh họa, ánh 
sáng, mỹ thuật sân khấu.

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật chương trình phù hợp điều kiện 
kỹ thuật và yêu cầu của Ban Tổ chức.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện theo từng cảnh, từng nhóm diễn viên và toàn bộ 
chương trình kịch.

 Tập luyện kết hợp lời thoại, diễn xuất, hình thể, cảm xúc nhân vật theo 
kịch bản.

 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng nghệ thuật, độ 
chính xác và tính chuyên nghiệp.

 Tập luyện kết hợp với hệ thống âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, sân khấu 
trong điều kiện biểu diễn trong nhà.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình tại địa điểm biểu diễn hoặc địa 
điểm tương đương.

 Tiếp thu ý kiến góp ý; chỉnh sửa nội dung và hình thức biểu diễn theo 
yêu cầu của Ban Tổ chức.
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 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ phục trang, đạo cụ, âm 
thanh, ánh sáng, mỹ thuật sân khấu trong nhà.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng diễn viên và bộ phận kỹ thuật phục vụ biểu diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu 
trong suốt thời gian biểu diễn.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật kịch phục vụ nhiệm vụ chính 
trị, đối ngoại theo kế hoạch được phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.

 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Nhân công       

HNNT.01.05.
04

Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 28,73 32,32 35,91 39,50 43,09
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Hao phí

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Diễn viên 
hạng III bậc 
5/9 hoặc 
tương đương

Công 287,2
8

323,1
9

359,1
0

395,0
1

430,9
2

Diễn viên 
hạng II bậc 
2/8 hoặc 
tương đương

Công 95,76 107,7
3

119,7
0

131,6
7

143,6
4

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 85,68 96,39 107,1
0

117,8
1

128,5
2

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,71 1,93 2,14 2,35 2,57
Mực in Hộp 0,57 0,64 0,71 0,78 0,86
Hóa trang Bộ 3,33 3,74 4,16 4,58 4,99
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 22,98 25,86 28,73 31,60 34,47

Máy in Ca 0,71 0,80 0,89 0,98 1,07
Hệ thống ánh 
sáng Ca 8,95 10,07 11,61 12,31 13,43

Hệ thống âm 
thanh Ca 8,95 10,07 11,61 12,31 13,43

Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 8,95 10,07 11,61 12,31 13,43

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 15,92 17,91 19,90 21,89 23,88

Ghi chú: Định mức trên áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục 
vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại trong nước và quốc tế trong điều kiện tổ chức 
trong nhà. Trường hợp tổ chức chương trình ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh 
k = 1,4 so với định mức tổ chức trong nhà.
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HNNT.01.05.05 Loại hình nghệ thuật xiếc
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật xiếc phục 
vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại trong nước và quốc tế theo chỉ đạo của cấp có 
thẩm quyền.

 Làm việc với cơ quan quản lý nghệ thuật, Ban Tổ chức để xác định yêu 
cầu nội dung, tính chất chính trị, đối ngoại, quy mô, thời lượng, hình thức biểu 
diễn xiếc trong nhà.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ triển khai, 
phân công nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).

 Khảo sát, lựa chọn và chuẩn bị địa điểm biểu diễn trong nhà (rạp xiếc, 
nhà hát, hội trường lớn…); bố trí không gian tập luyện, biểu diễn phù hợp đặc 
thù kỹ thuật xiếc.

 Tổ chức họp triển khai nội bộ với nghệ sĩ xiếc, đạo diễn, huấn luyện 
viên, bộ phận kỹ thuật; quán triệt yêu cầu an toàn, chính xác, trang trọng của 
chương trình chính trị, đối ngoại.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong công 
tác thiết kế, lắp đặt sân khấu, đạo cụ chuyên dụng, trang thiết bị kỹ thuật, âm 
thanh, ánh sáng trong nhà.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu nội dung nhiệm vụ chính trị, đối ngoại; lựa chọn tiết mục 
xiếc hoặc xây dựng kịch bản chương trình xiếc phù hợp nội dung tư tưởng, tính 
biểu trưng và đối tượng khán giả.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản chương trình xiếc (thứ tự tiết 
mục, thời lượng, cao trào, kết cấu tổng thể).

 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện nội dung tiết mục, đạo 
cụ, trang phục, thiết bị biểu diễn do các cá nhân, đơn vị thuê ngoài thực hiện 
(nếu có).

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các tiết mục xiếc theo kịch bản văn học đã được phê 
duyệt.
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 Hướng dẫn nghệ sĩ xiếc luyện tập kỹ thuật chuyên môn (nhào lộn, thăng 
bằng, tung hứng, nhào lộn trên cao…), bảo đảm độ chính xác và an toàn.

 Dàn dựng đội hình biểu diễn, chuyển tiết mục, bố cục sân khấu phù hợp 
không gian biểu diễn trong nhà.

 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp giữa động tác xiếc, âm nhạc, ánh 
sáng và đạo cụ biểu diễn.

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật chương trình theo yêu cầu của 
Ban Tổ chức và điều kiện kỹ thuật thực tế.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện theo từng tiết mục, từng nhóm nghệ sĩ và toàn bộ 
chương trình.

 Tập luyện kết hợp kỹ thuật biểu diễn, phối hợp nhóm, nhịp độ và động 
tác liên hoàn.

 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng nghệ thuật và 
an toàn biểu diễn.

 Tập luyện kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu, đạo cụ chuyên 
dụng trong điều kiện biểu diễn trong nhà.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình tại địa điểm biểu diễn hoặc địa 
điểm tương đương.

 Tiếp thu ý kiến góp ý; chỉnh sửa nội dung tiết mục, kết cấu chương trình 
theo yêu cầu.

 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ đạo cụ, trang phục, âm 
thanh, ánh sáng, sân khấu.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng nghệ sĩ xiếc và bộ phận kỹ thuật phục vụ biểu diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng, 
thiết bị kỹ thuật trong suốt thời gian biểu diễn.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật xiếc phục vụ nhiệm vụ chính 
trị, đối ngoại theo kế hoạch được phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.



115

 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 38,30 43,09 47,88 52,67 57,46

Diễn viên 
hạng III bậc 
5/9 hoặc 
tương đương

Công 383,0
4

430,9
2

478,8
0

526,6
8

574,5
6

Diễn viên 
hạng II bậc 
2/8 hoặc 
tương đương

Công 127,6
8

143,6
4

159,6
0

175,5
6

191,5
2

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 114,2
4

128,5
2

142,8
0

157,0
8

171,3
6

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 2,29 2,57 2,86 3,15 3,43
Mực in Hộp 0,76 0,86 0,95 1,05 1,14
Hóa trang Bộ 4,43 4,99 5,54 6,09 6,65

HNNT.01.05.
05

Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Hao phí

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 30,64 34,47 38,30 42,14 45,97

Máy in Ca 0,95 1,07 1,19 1,31 1,43
Hệ thống ánh 
sáng Ca 11,94 13,43 15,48 16,42 17,91

Hệ thống âm 
thanh Ca 11,94 13,43 15,48 16,42 17,91

Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 11,94 13,43 15,48 16,42 17,91

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 21,22 23,88 26,53 29,18 31,84

Ghi chú: Định mức trên áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục 
vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại trong nước và quốc tế trong điều kiện tổ chức 
trong nhà. Trường hợp tổ chức chương trình ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh 
k = 1,4 so với định mức tổ chức trong nhà.

HNNT.01.05.06 Loại hình nghệ thuật rối
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Tiếp nhận nhiệm vụ, kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật rối phục 
vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại trong nước và quốc tế theo chỉ đạo của cấp có 
thẩm quyền.

 Làm việc với cơ quan quản lý nghệ thuật, Ban Tổ chức để xác định yêu 
cầu nội dung tư tưởng, mục tiêu đối ngoại, quy mô, thời lượng, hình thức biểu 
diễn nghệ thuật rối trong nhà.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình (tiến độ triển khai, 
phân công nhiệm vụ, thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, biểu diễn).

 Khảo sát, lựa chọn và chuẩn bị địa điểm biểu diễn trong nhà (nhà hát, rạp 
múa rối, hội trường…); bố trí không gian sân khấu rối và khu vực tập luyện phù 
hợp từng loại hình rối (rối que, rối dây, rối tay, rối nước chuyển thể…).
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 Tổ chức họp triển khai nội bộ với nghệ sĩ múa rối, đạo diễn, họa sĩ tạo 
hình rối, bộ phận kỹ thuật; quán triệt yêu cầu chính trị, nghệ thuật và an toàn 
biểu diễn.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận, đơn vị thuê ngoài (nếu có) trong công 
tác thiết kế, chế tác con rối, mỹ thuật sân khấu, trang trí không gian biểu diễn, 
âm thanh, ánh sáng trong nhà.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu nội dung nhiệm vụ chính trị, đối ngoại; lựa chọn hoặc xây 
dựng tích trò, câu chuyện rối phù hợp nội dung tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, 
truyền thống văn hóa.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản chương trình rối (bố cục cảnh 
trò, trình tự tiết mục, thời lượng, kết cấu tổng thể).

 Góp ý, theo dõi và giám sát quá trình hoàn thiện lời thoại, âm nhạc, tạo 
hình con rối, mỹ thuật sân khấu do các cá nhân, đơn vị thuê ngoài thực hiện (nếu 
có).

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản chương trình phục vụ tổ chức biểu diễn theo 
quy định.

- Tổ chức dàn dựng nghệ thuật.

 Tổ chức dàn dựng các tích trò, tiết mục múa rối theo kịch bản văn học đã 
được phê duyệt.

 Hướng dẫn nghệ sĩ múa rối luyện tập kỹ thuật điều khiển rối, biểu cảm 
nhân vật, kết hợp đồng bộ giữa động tác rối và lời thoại, âm nhạc.

 Dàn dựng bố cục sân khấu, vị trí điều khiển rối, chuyển cảnh, nhịp điệu 
biểu diễn phù hợp không gian trong nhà.

 Tổ chức dàn dựng tổng thể kết hợp giữa con rối, nghệ sĩ biểu diễn, âm 
nhạc, ánh sáng và mỹ thuật sân khấu.

 Điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật chương trình theo yêu cầu của 
Ban Tổ chức và điều kiện kỹ thuật thực tế.

- Tổ chức tập luyện.

 Tổ chức tập luyện theo từng tích trò, từng nhóm nghệ sĩ múa rối và toàn 
bộ chương trình.

 Tập luyện kết hợp điều khiển rối, lời thoại, biểu cảm, âm nhạc và nhịp 
điệu biểu diễn.
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 Tổ chức tập luyện tăng cường nhằm bảo đảm sự đồng bộ, chính xác và 
chất lượng nghệ thuật.

 Tập luyện kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu rối trong điều 
kiện biểu diễn trong nhà.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ chương trình tại địa điểm biểu diễn hoặc địa 
điểm tương đương.

 Tiếp thu ý kiến góp ý; chỉnh sửa nội dung tích trò, nhịp điệu biểu diễn, 
hình thức thể hiện.

 Tổ chức tổng duyệt chương trình với đầy đủ con rối, trang phục, âm 
thanh, ánh sáng, mỹ thuật sân khấu.

 Hoàn thiện chương trình trước khi biểu diễn chính thức.

- Tổ chức biểu diễn chương trình.

 Chuẩn bị lực lượng nghệ sĩ múa rối, nghệ sĩ lồng tiếng, nhạc công và bộ 
phận kỹ thuật phục vụ biểu diễn.

 Phối hợp điều hành, vận hành hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu rối 
trong suốt thời gian biểu diễn.

 Tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật rối phục vụ nhiệm vụ chính 
trị, đối ngoại theo kế hoạch được phê duyệt.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức chương trình nghệ thuật.

 Kiểm kê phục trang, đạo cụ, nhạc cụ đã sử dụng trong quá trình biểu 
diễn.

 Hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện, phục vụ công tác tổng hợp.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình

Mã hiệu Thành phần Đơn v Hao phí
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hao phí ị Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 27,14 30,53 33,92 37,31 40,70

Diễn viên 
hạng III bậc 
5/9 hoặc 
tương đương

Công 271,3
2

305,2
4

339,1
5

373,0
7

406,9
8

Diễn viên 
hạng II bậc 
2/8 hoặc 
tương đương

Công 90,44 101,7
5

113,0
5

124,3
6

135,6
6

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 80,92 91,04 101,1
5

111,2
7

121,3
8

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,62 1,82 2,02 2,22 2,42
Mực in Hộp 0,54 0,61 0,67 0,74 0,81
Hóa trang Bộ 3,14 3,54 3,93 4,32 4,72
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 21,71 24,42 27,14 29,85 32,56

Máy in Ca 0,67 0,76 0,84 0,93 1,01
Hệ thống ánh 
sáng Ca 8,46 9,51 10,96 11,63 12,68

Hệ thống âm 
thanh Ca 8,46 9,51 10,96 11,63 12,68

Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 8,46 9,51 10,96 11,63 12,68

HNNT.01.05.
06

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 15,03 16,91 18,79 20,67 22,55

Ghi chú: Định mức trên áp dụng cho tổ chức chương trình nghệ thuật phục 
vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại trong nước và quốc tế trong điều kiện tổ chức 
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trong nhà. Trường hợp tổ chức chương trình ngoài trời, áp dụng hệ số điều chỉnh 
k = 1,4 so với định mức tổ chức trong nhà.
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PHỤ LỤC SỐ 02: 

Bảo tồn, phục dựng, dàn dựng và tổ chức cuộc thi, liên hoan, biểu diễn nghệ 
thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù

HNNT.02.00.00 Bảo tồn, phục dựng, dàn dựng và tổ chức cuộc thi, 
liên hoan, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc 
thù

HNNT.02.01.00 Tổ chức thực hiện, dựng mới loại hình nghệ thuật 
chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù

HNNT.02.01.01 Loại hình nghệ thuật chèo
a) Thành phần công việc

- Tiếp nhận, tìm hiểu yêu cầu thực hiện dựng mới vở chèo.

 Làm việc với lãnh đạo Nhà hát, bộ phận quản lý nghệ thuật để xác định 
yêu cầu.

 Tổng hợp mục tiêu, yêu cầu về nội dung, phong cách, số lượng diễn 
viên, kinh phí dự kiến.

 Lập báo cáo tiếp nhận nhu cầu trình Ban Giám đốc phê duyệt chủ trương 
dựng vở mới.

- Lập kế hoạch, xây dựng dự toán dựng mới vở chèo.

 Thu thập, nghiên cứu kịch bản chèo, tư liệu văn hóa dân gian, tư liệu 
biểu diễn cũ.

 Phân tích yêu cầu, mục đích, nội dung, đặc trưng chèo để xác định 
phương án nghệ thuật.

 Lập khung chương trình dàn dựng vở chèo, phương án nhân sự, thời 
gian, địa điểm luyện tập và biểu diễn.

 Lập dự toán chi phí (nhân công nghệ thuật, kỹ thuật, hậu cần, đạo cụ, 
phục trang).

- Trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 Gửi dự thảo khung chương trình, dự toán trình Ban Giám đốc.

 Lãnh đạo xem xét, góp ý và phê duyệt kế hoạch dựng vở.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông và tư liệu giới thiệu vở chèo.
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 Xây dựng kế hoạch ghi hình, chụp ảnh tư liệu.

 Thiết kế poster, brochure, tài liệu giới thiệu vở chèo phục vụ tập luyện 
và biểu diễn.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện dựng vở chèo.

 Lập phương án công tác hậu cần: hội trường, thiết bị âm thanh, ánh sáng, 
đạo cụ, phục trang.

 Họp xác định phân công đầu mối, nguồn lực: đạo diễn, diễn viên, nhạc 
công, kỹ thuật, nhân viên hậu cần.

 Xác định thành phần tham gia: diễn viên chính, phụ, quần chúng, kỹ 
thuật viên, quản lý.

 Soạn thảo, hoàn thiện dự thảo kế hoạch thực hiện.

- Phê duyệt kế hoạch thực hiện.

 Gửi dự thảo xin ý kiến đóng góp.

 Ban Giám đốc xem xét, phê duyệt.

- Khảo sát tiền trạm.

 Khảo sát hội trường luyện tập và biểu diễn.

 Kiểm tra bố trí sân khấu, khu vực quần chúng, phòng thay phục trang, 
lưu trữ đạo cụ.

 Kiểm tra nguồn điện, ánh sáng, âm thanh và an toàn kỹ thuật.

- Tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ (thuê thiết bị, đạo cụ nếu cần).

 Lập danh sách các nhà cung cấp thiết bị, đạo cụ, phục trang.

 Thực hiện lựa chọn theo quy định của pháp luật.

 Ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ.

- Xây dựng kịch bản chi tiết dựng vở chèo.

 Liên hệ với diễn viên, nhạc công, đạo diễn, biên đạo múa.

 Phối hợp biên soạn và phê duyệt chi tiết lời ca, thoại, nhịp chèo, động tác 
múa, phân cảnh.

- Thực hiện dựng vở chèo.

 Tổ chức luyện tập diễn viên: cá nhân, nhóm và toàn vở.

 Dàn dựng cảnh trí, đạo cụ, ánh sáng, âm nhạc theo từng cảnh.

 Tổng duyệt lần 1 và lần 2.
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 Điều chỉnh và hoàn thiện vở theo góp ý đạo diễn và Ban Giám đốc.

- Tổ chức biểu diễn.

 Đón tiếp khách mời, chuyên gia, Ban Giám đốc.

 Trực tiếp vận hành thiết bị, hỗ trợ hậu cần.

 Biểu diễn toàn vở, ghi hình, lưu trữ tư liệu.

 Tiếp nhận ý kiến nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ.

- Xây dựng báo cáo tổng kết (nếu có).

 Tổng hợp số liệu, ý kiến góp ý, đánh giá thực hiện.

 Biên soạn, in ấn báo cáo tổng kết dựng vở chèo.

- Phê duyệt báo cáo tổng kết (nếu có).

 Trình lãnh đạo xem xét, góp ý.

 Hoàn thiện, ký duyệt.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 vở chèo

Hao phí

Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
5/9 hoặc 
tương 
đương

Công 25,60 28,80 32,00 35,20 38,40HNNT.02.01.
01

Viên chức 
loại A2 bậc 
3/8 hoặc 

Công 4,80 5,40 6,00 6,60 7,20
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Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
tương 
đương
Diễn viên 
hạng III bậc 
4/9 hoặc 
tương 
đương

Công 400,0
0

450,0
0

500,0
0

550,0
0

600,0
0

Diễn viên 
hạng III bậc 
6/9 hoặc 
tương 
đương

Công 200,0
0

225,0
0

250,0
0

275,0
0

300,0
0

Diễn viên 
hạng II bậc 
5/8 hoặc 
tương 
đương

Công 100,0
0

112,5
0

125,0
0

137,5
0

150,0
0

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương 
đương

Công 84,00 94,50 105,0
0

115,5
0

126,0
0

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 2,02 2,27 2,52 2,77 3,02
Mực in Hộp 0,67 0,76 0,84 0,92 1,01
Hóa trang Bộ 3,52 3,96 4,40 4,84 5,28
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết 
bị       

Máy tính để 
bàn Ca 24,00 27,00 30,00 33,00 36,00

Máy tính 
xách tay Ca 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00

Máy in Ca 0,84 0,95 1,05 1,16 1,26
Hệ thống 
âm thanh Ca 17,00 19,00 21,00 24,00 26,00

Hệ thống Ca 17,00 19,00 21,00 24,00 26,00
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Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
ánh sáng
Phục trang 
(theo 
chương 
trình)

Ca 17,00 19,00 21,00 24,00 26,00

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 20,00 22,00 24,00 27,00 29,00

Máy tạo 
khói Ca 5,00 5,00 6,00 7,00 7,00

HNNT.02.01.02 Loại hình nghệ thuật ca múa nhạc
a) Thành phần công việc

- Tiếp nhận, tìm hiểu yêu cầu thực hiện dựng mới tiết mục ca múa nhạc.

 Làm việc với lãnh đạo Nhà hát, bộ phận quản lý nghệ thuật để xác định 
yêu cầu.

 Tổng hợp mục tiêu, yêu cầu về nội dung, phong cách, số lượng diễn 
viên, kinh phí dự kiến.

 Lập báo cáo tiếp nhận nhu cầu trình Ban Giám đốc phê duyệt chủ trương 
dựng vở mới.

- Lập kế hoạch, xây dựng dự toán dựng mới tiết mục ca múa nhạc.

 Thu thập, nghiên cứu kịch bản ca múa nhạc, tư liệu văn hóa dân gian, tư 
liệu biểu diễn cũ.

 Phân tích yêu cầu, mục đích, nội dung, đặc trưng ca múa nhạc để xác 
định phương án nghệ thuật.

 Lập khung chương trình dàn dựng tiết mục ca múa nhạc, phương án 
nhân sự, thời gian, địa điểm luyện tập và biểu diễn.

 Lập dự toán chi phí (nhân công nghệ thuật, kỹ thuật, hậu cần, đạo cụ, 
phục trang).

- Trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 Gửi dự thảo khung chương trình, dự toán trình Ban Giám đốc.

 Lãnh đạo xem xét, góp ý và phê duyệt kế hoạch dựng chương trình.
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- Xây dựng kế hoạch truyền thông và tư liệu giới thiệu tiết mục ca múa 
nhạc.

 Xây dựng kế hoạch ghi hình, chụp ảnh tư liệu.

 Thiết kế poster, brochure, tài liệu giới thiệu tiết mục ca múa nhạc phục 
vụ tập luyện và biểu diễn.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện dựng tiết mục ca múa nhạc.

 Lập phương án công tác hậu cần: hội trường, thiết bị âm thanh, ánh sáng, 
đạo cụ, phục trang.

 Họp xác định phân công đầu mối, nguồn lực: đạo diễn, diễn viên, nhạc 
công, kỹ thuật, nhân viên hậu cần.

 Xác định thành phần tham gia: diễn viên chính, phụ, quần chúng, kỹ 
thuật viên, quản lý.

 Soạn thảo, hoàn thiện dự thảo kế hoạch thực hiện.

- Phê duyệt kế hoạch thực hiện.

 Gửi dự thảo xin ý kiến đóng góp.

 Ban Giám đốc xem xét, phê duyệt.

- Khảo sát tiền trạm.

 Khảo sát hội trường luyện tập và biểu diễn.

 Kiểm tra bố trí sân khấu, khu vực quần chúng, phòng thay phục trang, 
lưu trữ đạo cụ.

 Kiểm tra nguồn điện, ánh sáng, âm thanh và an toàn kỹ thuật.

- Tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ (thuê thiết bị, đạo cụ nếu cần).

 Lập danh sách các nhà cung cấp thiết bị, đạo cụ, phục trang.

 Thực hiện lựa chọn theo quy định của pháp luật.

 Ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ.

- Xây dựng kịch bản chi tiết dựng tiết mục ca múa nhạc.

 Liên hệ với diễn viên, nhạc công, đạo diễn, biên đạo múa.

 Phối hợp biên soạn và phê duyệt chi tiết lời ca, động tác múa, phân cảnh.

- Thực hiện dựng tiết mục ca múa nhạc.

 Tổ chức luyện tập diễn viên: cá nhân, nhóm và toàn vở.

 Dàn dựng cảnh trí, đạo cụ, ánh sáng, âm nhạc theo từng cảnh.
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 Tổng duyệt lần 1 và lần 2.

 Điều chỉnh và hoàn thiện vở theo góp ý đạo diễn và Ban Giám đốc.

- Tổ chức biểu diễn.

 Đón tiếp khách mời, chuyên gia, Ban Giám đốc.

 Trực tiếp vận hành thiết bị, hỗ trợ hậu cần.

 Biểu diễn toàn vở, ghi hình, lưu trữ tư liệu.

 Tiếp nhận ý kiến nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ.

- Xây dựng báo cáo tổng kết (nếu có).

 Tổng hợp số liệu, ý kiến góp ý, đánh giá thực hiện.

 Biên soạn, in ấn báo cáo tổng kết dựng tiết mục ca múa nhạc.

- Phê duyệt báo cáo tổng kết (nếu có).

 Trình lãnh đạo xem xét, góp ý.

 Hoàn thiện, ký duyệt.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình ca múa nhạc

Hao phí

Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
5/9 hoặc 
tương 
đương

Công 30,72 34,56 38,40 42,24 46,08HNNT.02.01.0
2

Viên chức 
loại A2 bậc Công 5,76 6,48 7,20 7,92 8,64
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Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
3/8 hoặc 
tương 
đương
Diễn viên 
hạng III bậc 
4/9 hoặc 
tương 
đương

Công 480,0
0

540,0
0

600,0
0

660,0
0

720,0
0

Diễn viên 
hạng III bậc 
6/9 hoặc 
tương 
đương

Công 240,0
0

270,0
0

300,0
0

330,0
0

360,0
0

Diễn viên 
hạng II bậc 
5/8 hoặc 
tương 
đương

Công 120,0
0

135,0
0

150,0
0

165,0
0

180,0
0

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương 
đương

Công 100,8
0

113,4
0

126,0
0

138,6
0

151,2
0

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 2,42 2,72 3,02 3,32 3,62
Mực in Hộp 0,81 0,91 1,01 1,11 1,21
Hóa trang Bộ 4,22 4,75 5,28 5,81 6,34
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết 
bị       

Máy tính để 
bàn Ca 29,00 33,00 36,00 40,00 44,00

Máy tính 
xách tay Ca 5,00 6,00 7,00 8,00 8,00

Máy in Ca 1,01 1,13 1,26 1,38 1,51
Hệ thống 
âm thanh Ca 21,00 23,00 26,00 28,00 31,00
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Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Hệ thống 
ánh sáng Ca 21,00 23,00 26,00 28,00 31,00

Phục trang 
(theo 
chương 
trình)

Ca 21,00 23,00 26,00 28,00 31,00

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 23,00 26,00 29,00 32,00 35,00

Máy tạo 
khói Ca 6,00 7,00 7,00 8,00 9,00

HNNT.02.01.03 Loại hình nghệ thuật cải lương
a) Thành phần công việc

- Tiếp nhận, tìm hiểu yêu cầu thực hiện dựng mới vở cải lương.

 Làm việc với lãnh đạo Nhà hát, bộ phận quản lý nghệ thuật để xác định 
yêu cầu.

 Tổng hợp mục tiêu, yêu cầu về nội dung, phong cách, số lượng diễn 
viên, kinh phí dự kiến.

 Lập báo cáo tiếp nhận nhu cầu trình Ban Giám đốc phê duyệt chủ trương 
dựng vở mới.

- Lập kế hoạch, xây dựng dự toán dựng mới vở cải lương.

 Thu thập, nghiên cứu kịch bản cải lương, tư liệu văn hóa dân gian, tư 
liệu biểu diễn cũ.

 Phân tích yêu cầu, mục đích, nội dung, đặc trưng cải lương để xác định 
phương án nghệ thuật.

 Lập khung chương trình dàn dựng vở cải lương, phương án nhân sự, thời 
gian, địa điểm luyện tập và biểu diễn.

 Lập dự toán chi phí (nhân công nghệ thuật, kỹ thuật, hậu cần, đạo cụ, 
phục trang).

- Trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 Gửi dự thảo khung chương trình, dự toán trình Ban Giám đốc.
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 Lãnh đạo xem xét, góp ý và phê duyệt kế hoạch dựng vở.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông và tư liệu giới thiệu vở cải lương.

 Xây dựng kế hoạch ghi hình, chụp ảnh tư liệu.

 Thiết kế poster, brochure, tài liệu giới thiệu vở cải lương phục vụ tập 
luyện và biểu diễn.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện dựng vở cải lương.

 Lập phương án công tác hậu cần: hội trường, thiết bị âm thanh, ánh sáng, 
đạo cụ, phục trang.

 Họp xác định phân công đầu mối, nguồn lực: đạo diễn, diễn viên, nhạc 
công, kỹ thuật, nhân viên hậu cần.

 Xác định thành phần tham gia: diễn viên chính, phụ, quần chúng, kỹ 
thuật viên, quản lý.

 Soạn thảo, hoàn thiện dự thảo kế hoạch thực hiện.

- Phê duyệt kế hoạch thực hiện.

 Gửi dự thảo xin ý kiến đóng góp.

 Ban Giám đốc xem xét, phê duyệt.

- Khảo sát tiền trạm.

 Khảo sát hội trường luyện tập và biểu diễn.

 Kiểm tra bố trí sân khấu, khu vực quần chúng, phòng thay phục trang, 
lưu trữ đạo cụ.

 Kiểm tra nguồn điện, ánh sáng, âm thanh và an toàn kỹ thuật.

- Tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ (thuê thiết bị, đạo cụ nếu cần).

 Lập danh sách các nhà cung cấp thiết bị, đạo cụ, phục trang.

 Thực hiện lựa chọn theo quy định của pháp luật.

 Ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ.

- Xây dựng kịch bản chi tiết dựng vở cải lương.

 Liên hệ với diễn viên, nhạc công, đạo diễn, biên đạo múa.

 Phối hợp biên soạn và phê duyệt chi tiết lời ca, thoại, nhịp cải lương, 
động tác múa, phân cảnh.

- Thực hiện dựng vở cải lương.

 Tổ chức luyện tập diễn viên: cá nhân, nhóm và toàn vở.
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 Dàn dựng cảnh trí, đạo cụ, ánh sáng, âm nhạc theo từng cảnh.

 Tổng duyệt lần 1 và lần 2.

 Điều chỉnh và hoàn thiện vở theo góp ý đạo diễn và Ban Giám đốc.

- Tổ chức biểu diễn.

 Đón tiếp khách mời, chuyên gia, Ban Giám đốc.

 Trực tiếp vận hành thiết bị, hỗ trợ hậu cần.

 Biểu diễn toàn vở, ghi hình, lưu trữ tư liệu.

 Tiếp nhận ý kiến nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ.

- Xây dựng báo cáo tổng kết (nếu có).

 Tổng hợp số liệu, ý kiến góp ý, đánh giá thực hiện.

 Biên soạn, in ấn báo cáo tổng kết dựng vở cải lương.

- Phê duyệt báo cáo tổng kết (nếu có).

 Trình lãnh đạo xem xét, góp ý.

 Hoàn thiện, ký duyệt.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 vở cải lương

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       

HNNT.02.01.
03

Viên chức 
loại A1 bậc 
5/9 hoặc 
tương đương

Công 28,16 31,68 35,20 38,72 42,24
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Viên chức 
loại A2 bậc 
3/8 hoặc 
tương đương

Công 5,28 5,94 6,60 7,26 7,92

Diễn viên 
hạng III bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 440,0
0

495,0
0

550,0
0

605,0
0

660,0
0

Diễn viên 
hạng III bậc 
6/9 hoặc 
tương đương

Công 220,0
0

247,5
0

275,0
0

302,5
0

330,0
0

Diễn viên 
hạng II bậc 
5/8 hoặc 
tương đương

Công 110,0
0

123,7
5

137,5
0

151,2
5

165,0
0

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 92,40 103,9
5

115,5
0

127,0
5

138,6
0

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 2,22 2,49 2,77 3,05 3,32
Mực in Hộp 0,74 0,83 0,92 1,02 1,11
Hóa trang Bộ 3,87 4,36 4,84 5,32 5,81
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 27,00 30,00 33,00 37,00 40,00

Máy tính 
xách tay Ca 5,00 6,00 6,00 7,00 8,00

Máy in Ca 0,92 1,04 1,15 1,27 1,39
Hệ thống âm 
thanh Ca 19,00 21,00 24,00 26,00 28,00

Hệ thống ánh 
sáng Ca 19,00 21,00 24,00 26,00 28,00

Phục trang 
(theo chương Ca 19,00 21,00 24,00 26,00 28,00
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
trình)
Đạo cụ cảnh 
trí Ca 22,00 24,00 27,00 30,00 32,00

Máy tạo khói Ca 5,00 6,00 7,00 7,00 8,00

HNNT.02.01.04 Loại hình nghệ thuật kịch
a) Thành phần công việc

- Tiếp nhận, tìm hiểu yêu cầu thực hiện dựng mới vở kịch.

 Làm việc với lãnh đạo Nhà hát, bộ phận quản lý nghệ thuật để xác định 
yêu cầu.

 Tổng hợp mục tiêu, yêu cầu về nội dung, phong cách, số lượng diễn 
viên, kinh phí dự kiến.

 Lập báo cáo tiếp nhận nhu cầu trình Ban Giám đốc phê duyệt chủ trương 
dựng vở mới.

- Lập kế hoạch, xây dựng dự toán dựng mới vở kịch.

 Thu thập, nghiên cứu kịch bản kịch, tư liệu biểu diễn cũ.

 Phân tích yêu cầu, mục đích, nội dung để xác định phương án nghệ 
thuật.

 Lập khung chương trình dàn dựng vở kịch, phương án nhân sự, thời 
gian, địa điểm luyện tập và biểu diễn.

 Lập dự toán chi phí (nhân công nghệ thuật, kỹ thuật, hậu cần, đạo cụ, 
phục trang).

- Trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 Gửi dự thảo khung chương trình, dự toán trình Ban Giám đốc.

 Lãnh đạo xem xét, góp ý và phê duyệt kế hoạch dựng vở.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông và tư liệu giới thiệu vở kịch.

 Xây dựng kế hoạch ghi hình, chụp ảnh tư liệu.

 Thiết kế poster, brochure, tài liệu giới thiệu vở kịch phục vụ tập luyện và 
biểu diễn.
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- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện dựng vở kịch.

 Lập phương án công tác hậu cần: hội trường, thiết bị âm thanh, ánh sáng, 
đạo cụ, phục trang.

 Họp xác định phân công đầu mối, nguồn lực: đạo diễn, diễn viên, nhạc 
công, kỹ thuật, nhân viên hậu cần.

 Xác định thành phần tham gia: diễn viên chính – phụ, quần chúng, kỹ 
thuật viên, quản lý.

 Soạn thảo, hoàn thiện dự thảo kế hoạch thực hiện.

- Phê duyệt kế hoạch thực hiện.

 Gửi dự thảo xin ý kiến đóng góp.

 Ban Giám đốc xem xét, phê duyệt.

- Khảo sát tiền trạm.

 Khảo sát hội trường luyện tập và biểu diễn.

 Kiểm tra bố trí sân khấu, khu vực quần chúng, phòng thay phục trang, 
lưu trữ đạo cụ.

 Kiểm tra nguồn điện, ánh sáng, âm thanh và an toàn kỹ thuật.

- Tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ (thuê thiết bị, đạo cụ nếu cần).

 Lập danh sách các nhà cung cấp thiết bị, đạo cụ, phục trang.

 Thực hiện lựa chọn theo quy định của pháp luật.

 Ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ.

- Xây dựng kịch bản chi tiết dựng vở kịch.

 Liên hệ với diễn viên, đạo diễn.

 Phối hợp biên soạn và phê duyệt chi tiết lời ca, thoại, phân cảnh.

- Thực hiện dựng vở kịch.

 Tổ chức luyện tập diễn viên: cá nhân, nhóm và toàn vở.

 Dàn dựng cảnh trí, đạo cụ, ánh sáng, âm nhạc theo từng cảnh.

 Tổng duyệt lần 1 và lần 2.

 Điều chỉnh và hoàn thiện vở theo góp ý đạo diễn và Ban Giám đốc.

- Tổ chức biểu diễn.

 Đón tiếp khách mời, chuyên gia, Ban Giám đốc.
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 Trực tiếp vận hành thiết bị, hỗ trợ hậu cần.

 Biểu diễn toàn vở, ghi hình, lưu trữ tư liệu.

 Tiếp nhận ý kiến nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ.

- Xây dựng báo cáo tổng kết (nếu có).

 Tổng hợp số liệu, ý kiến góp ý, đánh giá thực hiện.

 Biên soạn, in ấn báo cáo tổng kết dựng vở kịch.

- Phê duyệt báo cáo tổng kết (nếu có).

 Trình lãnh đạo xem xét, góp ý.

 Hoàn thiện, ký duyệt.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức
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Đơn vị tính: 01 vở kịch

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
5/9 hoặc 
tương đương

Công 24,58 27,65 30,72 33,79 36,86

Viên chức 
loại A2 bậc 
3/8 hoặc 
tương đương

Công 4,61 5,18 5,76 6,34 6,91

Diễn viên 
hạng III bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 384,0
0

432,0
0

480,0
0

528,0
0

576,0
0

Diễn viên 
hạng III bậc 
6/9 hoặc 
tương đương

Công 192,0
0

216,0
0

240,0
0

264,0
0

288,0
0

Diễn viên 
hạng II bậc 
5/8 hoặc 
tương đương

Công 96,00 108,0
0

120,0
0

132,0
0

144,0
0

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 80,64 90,72 100,8
0

110,8
8

120,9
6

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,94 2,18 2,42 2,66 2,90
Mực in Hộp 0,65 0,73 0,81 0,89 0,97
Hóa trang Bộ 3,38 3,80 4,22 4,65 5,07
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       

HNNT.02.01.
04

Máy tính để 
bàn Ca 23,00 26,00 29,00 32,00 35,00
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Hao phí

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Máy tính 
xách tay Ca 4,00 5,00 5,00 6,00 7,00

Máy in Ca 0,81 0,91 1,01 1,11 1,21
Hệ thống âm 
thanh Ca 16,00 18,00 21,00 23,00 25,00

Hệ thống ánh 
sáng Ca 16,00 18,00 21,00 23,00 25,00

Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 16,00 18,00 21,00 23,00 25,00

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 19,00 21,00 23,00 26,00 28,00

Máy tạo khói Ca 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00

HNNT.02.01.05 Loại hình nghệ thuật xiếc
a) Thành phần công việc

- Tiếp nhận, tìm hiểu yêu cầu thực hiện dựng mới chương trình xiếc.

 Làm việc với lãnh đạo Nhà hát/đơn vị nghệ thuật, bộ phận quản lý nghệ 
thuật để tiếp nhận chủ trương dựng mới chương trình xiếc.

 Tổng hợp yêu cầu về mục tiêu nghệ thuật, chủ đề nội dung, phong cách 
biểu diễn, thể loại tiết mục xiếc, quy mô chương trình, số lượng nghệ sĩ, yêu cầu 
kỹ thuật và an toàn.

 Lập báo cáo tiếp nhận nhu cầu, trình Ban Giám đốc xem xét, phê duyệt 
chủ trương dựng mới.

- Lập kế hoạch, xây dựng dự toán dựng mới chương trình xiếc.

 Thu thập, nghiên cứu kịch bản tổng thể, ý tưởng nghệ thuật, tư liệu xiếc, 
các chương trình xiếc tiêu biểu trong và ngoài nước (nếu có).

 Phân tích yêu cầu, mục đích, nội dung, đặc trưng nghệ thuật xiếc để xây 
dựng phương án dàn dựng phù hợp.

 Xây dựng khung chương trình xiếc: cơ cấu tiết mục, thứ tự trình diễn, 
thời lượng từng tiết mục, phương án nhân sự, thời gian và địa điểm luyện tập, 
biểu diễn.
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 Lập dự toán chi phí dựng mới (chi phí nhân công nghệ thuật, kỹ thuật, 
huấn luyện an toàn, đạo cụ xiếc, thiết bị chuyên dụng, phục trang, hậu cần…).

- Trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 Trình khung chương trình, kế hoạch tổ chức và dự toán dựng mới lên 
Ban Giám đốc và cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

 Tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện hồ sơ và phê duyệt kế hoạch dựng mới.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông và tư liệu giới thiệu chương trình xiếc.

 Xây dựng kế hoạch ghi hình, chụp ảnh tư liệu quá trình tập luyện và 
chương trình hoàn chỉnh.

 Thiết kế poster, tài liệu giới thiệu chương trình xiếc phục vụ công tác 
truyền thông, quảng bá và lưu trữ.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện dựng chương trình xiếc.

 Lập phương án hậu cần phục vụ tập luyện và biểu diễn: mặt bằng tập 
luyện, sân khấu, thiết bị âm thanh, ánh sáng, đạo cụ xiếc chuyên dụng, bảo hộ an 
toàn, phục trang.

 Tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho đạo diễn xiếc, huấn luyện viên, 
nghệ sĩ xiếc, kỹ thuật viên, bộ phận hậu cần.

 Xác định thành phần tham gia chương trình: nghệ sĩ biểu diễn chính, 
phụ, trợ diễn, kỹ thuật viên, quản lý, bảo đảm an toàn.

 Hoàn thiện dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện dựng chương trình xiếc.

- Phê duyệt kế hoạch thực hiện.

 Gửi dự thảo xin ý kiến đóng góp.

 Ban Giám đốc xem xét, phê duyệt.

- Khảo sát tiền trạm.

 Khảo sát hội trường luyện tập và biểu diễn.

 Kiểm tra không gian sân khấu, chiều cao, tải trọng, hệ thống treo, móc, 
dây, khu vực đạo cụ, phòng thay phục trang.

 Kiểm tra hệ thống điện, ánh sáng, âm thanh và các điều kiện kỹ thuật, an 
toàn lao động phục vụ biểu diễn xiếc.

- Tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ (thuê thiết bị, đạo cụ nếu cần).

 Lập danh sách các đơn vị cung cấp thiết bị xiếc, đạo cụ, phục trang, thiết 
bị kỹ thuật chuyên dụng.
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 Thực hiện lựa chọn nhà cung cấp theo quy định của pháp luật hiện hành.

 Ký kết hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ.

- Xây dựng kịch bản chi tiết dựng chương trình xiếc.

 Phối hợp với đạo diễn, huấn luyện viên, nghệ sĩ xiếc xây dựng kịch bản 
chi tiết từng tiết mục.

 Xác định nội dung biểu diễn, động tác kỹ thuật, chuyển cảnh, âm nhạc, 
ánh sáng và yêu cầu an toàn cho từng tiết mục.

- Thực hiện dựng chương trình xiếc.

 Tổ chức luyện tập nghệ sĩ theo từng tiết mục, nhóm tiết mục và toàn bộ 
chương trình.

 Dàn dựng kỹ thuật sân khấu, đạo cụ, thiết bị treo, ánh sáng, âm nhạc cho 
từng tiết mục xiếc.

 Tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt chương trình.

 Điều chỉnh, hoàn thiện chương trình theo góp ý của đạo diễn và Ban 
Giám đốc.

- Tổ chức biểu diễn.

 Chuẩn bị công tác đón tiếp đại biểu, khách mời, hội đồng chuyên môn 
(nếu có).

 Vận hành kỹ thuật sân khấu, thiết bị xiếc, bảo đảm an toàn trong suốt 
quá trình biểu diễn.

 Tổ chức biểu diễn chương trình xiếc; ghi hình, lưu trữ tư liệu.

 Tiếp nhận ý kiến nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ chương trình.

- Xây dựng báo cáo tổng kết (nếu có).

 Tổng hợp kết quả tổ chức dựng mới, đánh giá chất lượng nghệ thuật và 
hiệu quả thực hiện.

 Biên soạn báo cáo tổng kết chương trình xiếc.

- Phê duyệt báo cáo tổng kết (nếu có).

 Trình lãnh đạo xem xét, góp ý.

 Hoàn thiện, ký duyệt.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.
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 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình xiếc

Hao phí

Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
5/9 hoặc 
tương 
đương

Công 32,00 36,00 40,00 44,00 48,00

Viên chức 
loại A2 bậc 
3/8 hoặc 
tương 
đương

Công 6,00 6,75 7,50 8,25 9,00

Diễn viên 
hạng III 
bậc 4/9 
hoặc tương 
đương

Công 500,0
0

562,5
0

625,0
0

687,5
0

750,0
0

Diễn viên 
hạng III 
bậc 6/9 
hoặc tương 
đương

Công 250,0
0

281,2
5

312,5
0

343,7
5

375,0
0

Diễn viên 
hạng II bậc 
5/8 hoặc 
tương 
đương

Công 125,0
0

140,6
3

156,2
5

171,8
8

187,5
0

HNNT.02.01.0
5

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương 

Công 105,0
0

118,1
3

131,2
5

144,3
8

157,5
0



141

Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
đương

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 2,52 2,84 3,15 3,47 3,78
Mực in Hộp 0,84 0,95 1,05 1,16 1,26
Hóa trang Bộ 4,40 4,95 5,50 6,05 6,60
Vật liệu 
phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Máy, thiết 
bị       

Máy tính 
để bàn Ca 30,00 34,00 38,00 42,00 46,00

Máy tính 
xách tay Ca 6,00 6,00 7,00 8,00 9,00

Máy in Ca 1,05 1,18 1,31 1,44 1,58
Hệ thống 
âm thanh Ca 21,00 24,00 27,00 29,00 32,00

Hệ thống 
ánh sáng Ca 21,00 24,00 27,00 29,00 32,00

Phục trang 
(theo 
chương 
trình)

Ca 21,00 24,00 27,00 29,00 32,00

Đạo cụ 
cảnh trí Ca 24,00 27,00 31,00 34,00 37,00

Máy tạo 
khói Ca 6,00 7,00 8,00 8,00 9,00

HNNT.02.01.06 Loại hình nghệ thuật rối
a) Thành phần công việc

- Tiếp nhận, nghiên cứu yêu cầu dựng mới vở rối.

 Làm việc với lãnh đạo Nhà hát/đơn vị nghệ thuật, bộ phận quản lý nghệ 
thuật để tiếp nhận chủ trương dựng mới vở rối.

 Tổng hợp các yêu cầu về chủ đề, mục tiêu nội dung, phong cách thể 
hiện, thời lượng chương trình, quy mô nhân sự, kinh phí, loại hình rối (rối nước, 
rối que, rối dây, rối tay…).
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 Lập báo cáo tiếp nhận nhu cầu, trình Ban Giám đốc phê duyệt chủ 
trương.

- Lập kế hoạch, xây dựng dự toán dựng mới vở rối.

 Thu thập, nghiên cứu kịch bản, tư liệu nghệ thuật rối, các mẫu con rối 
truyền thống, rối hiện đại và các chương trình mẫu.

 Phân tích đặc trưng loại hình rối để xác định phương án dàn dựng, không 
gian sân khấu, kỹ thuật điều khiển rối phù hợp.

 Xây dựng khung chương trình: cơ cấu tiết mục, thứ tự, phân vai rối, số 
lượng nghệ sĩ điều khiển, bố trí âm nhạc, ánh sáng, mỹ thuật.

 Lập dự toán chi phí (chế tác rối, trang trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng, 
nhạc công, nghệ sĩ điều khiển, phục trang, đạo cụ kỹ thuật…).

- Trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 Gửi khung chương trình, kế hoạch và dự toán dựng mới trình Ban Giám 
đốc.

 Tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện và trình phê duyệt chính thức.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông và tư liệu vở rối.

 Kế hoạch ghi hình, dựng clip, chụp ảnh tư liệu quá trình dựng mới rối và 
buổi biểu diễn.

 Thiết kế poster, brochure, tài liệu giới thiệu vở rối phục vụ truyền thông.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện dựng vở rối.

 Lập phương án hậu cần: sân khấu, âm thanh, ánh sáng, chất liệu nước 
(đối với rối nước), phông màn, đạo cụ, phục trang, giá, cần rối.

 Tổ chức họp phân công nhiệm vụ: đạo diễn, nhạc công, họa sĩ tạo hình 
rối, nghệ sĩ điều khiển rối, kỹ thuật viên.

 Xác định thành phần tham gia theo từng tiết mục: nhóm điều khiển rối 
chính, phụ, người dẫn chuyện, bộ phận kỹ thuật.

 Hoàn thiện dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện.

- Phê duyệt kế hoạch thực hiện.

 Gửi dự thảo xin ý kiến đóng góp.

 Ban Giám đốc xem xét, phê duyệt.

- Khảo sát tiền trạm.
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 Khảo sát không gian sân khấu biểu diễn rối cạn hoặc ao, bể diễn rối 
nước.

 Kiểm tra hệ thống phông màn, sạp rối, thủy đình (nếu là rối nước), 
đường đi của rối, khoang điều khiển.

 Kiểm tra hệ thống âm thanh, ánh sáng, an toàn điện, chống trơn trượt, độ 
sâu, mực nước (đối với rối nước).

- Tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ (thuê thiết bị, đạo cụ nếu cần).

 Lập danh sách các nhà cung cấp thiết bị, đạo cụ, phục trang.

 Thực hiện lựa chọn theo quy định của pháp luật.

 Ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ.

- Xây dựng kịch bản chi tiết vở rối.

 Phối hợp đạo diễn, họa sĩ tạo hình rối, nhạc sĩ và nghệ sĩ điều khiển rối 
để thiết kế kịch bản chi tiết.

 Xác định động tác của rối, cơ cấu chuyển động, điểm xuất, điểm vào, âm 
nhạc, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và lời dẫn/giọng kể.

- Dựng mới vở rối.

 Chế tác, hoàn thiện con rối theo mẫu duyệt (nếu có).

 Luyện tập điều khiển rối theo từng tiết mục; phối hợp nhóm điều khiển.

 Dàn dựng cảnh trí, bố trí sân khấu, thử chuyển động rối, lắp hệ thống 
điều khiển (dây, que, cần, máy).

 Sơ duyệt, tổng duyệt chương trình; điều chỉnh cho phù hợp với nhịp diễn 
và hiệu ứng sân khấu.

- Tổ chức biểu diễn.

 Đón tiếp khách mời, chuyên gia, Ban Giám đốc.

 Trực tiếp vận hành thiết bị, hỗ trợ hậu cần.

 Biểu diễn toàn vở, ghi hình, lưu trữ tư liệu.

 Tiếp nhận ý kiến nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ.

- Xây dựng báo cáo tổng kết (nếu có).

 Tổng hợp số liệu, ý kiến góp ý, đánh giá thực hiện.

 Biên soạn và hoàn thiện báo cáo tổng kết vở rối.

- Phê duyệt báo cáo tổng kết (nếu có).
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 Trình lãnh đạo xem xét, góp ý.

 Hoàn thiện, ký duyệt.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 vở rối

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
5/9 hoặc 
tương đương

Công 21,76 24,48 27,20 29,92 32,64

Viên chức 
loại A2 bậc 
3/8 hoặc 
tương đương

Công 4,08 4,59 5,10 5,61 6,12

Diễn viên 
hạng III bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 340,0
0

382,5
0

425,0
0

467,5
0

510,0
0

Diễn viên 
hạng III bậc 
6/9 hoặc 
tương đương

Công 170,0
0

191,2
5

212,5
0

233,7
5

255,0
0

Diễn viên 
hạng II bậc 
5/8 hoặc 
tương đương

Công 85,00 95,63 106,2
5

116,8
8

127,5
0

HNNT.02.01.
06

Viên chức 
loại C bậc Công 71,40 80,33 89,25 98,18 107,1

0
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Hao phí

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
10/12 hoặc 
tương đương
Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,71 1,93 2,14 2,35 2,57
Mực in Hộp 0,57 0,64 0,71 0,78 0,86
Hóa trang Bộ 2,99 3,37 3,74 4,11 4,49
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 21,00 23,00 26,00 28,00 31,00

Máy tính 
xách tay Ca 4,00 4,00 5,00 5,00 6,00

Máy in Ca 0,71 0,80 0,89 0,98 1,07
Hệ thống âm 
thanh Ca 15,00 16,00 18,00 20,00 22,00

Hệ thống ánh 
sáng Ca 15,00 16,00 18,00 20,00 22,00

Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 15,00 16,00 18,00 20,00 22,00

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 17,00 19,00 21,00 23,00 25,00

Máy tạo khói Ca 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00
HNNT.02.02.00 Tổ chức thực hiện bảo tồn, phục dựng loại hình 

nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù của thành phố 
Hà Nội

HNNT.02.02.01 Loại hình nghệ thuật chèo
a) Thành phần công việc

- Tiếp nhận, khảo sát và xác định yêu cầu bảo tồn, phục dựng.

 Làm việc với lãnh đạo, bộ phận quản lý nghệ thuật để xác định mục tiêu, 
yêu cầu bảo tồn, phục dựng, dàn dựng vở chèo.

 Thu thập thông tin, tư liệu về tác phẩm gốc, phong cách biểu diễn, quy 
mô diễn viên, thời lượng, không gian diễn xướng, yếu tố văn hóa truyền thống.
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 Lập báo cáo đề xuất chủ trương bảo tồn, phục dựng trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu kịch bản chèo, tư liệu văn hóa dân gian, tư liệu biểu diễn cũ.

 Phối hợp xây dựng và hiệu chỉnh kịch bản văn học; tham gia góp ý nội 
dung và giám sát tác giả, biên kịch trong quá trình hoàn thiện kịch bản.

 Phối hợp cung cấp tư liệu, bối cảnh, yêu cầu bảo tồn cho đội ngũ sáng 
tác; giám sát tiến độ và kiểm tra mức độ phù hợp của lời ca, thoại, phân cảnh, 
âm nhạc, mỹ thuật, phục trang, đạo cụ do các chuyên gia, nghệ sĩ thuê ngoài 
thực hiện.

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản để trình thẩm định; tổng hợp, rà soát các tài 
liệu liên quan từ các bộ phận và các cá nhân thuê ngoài.

- Thành lập Hội đồng nghệ thuật và thẩm định nội dung.

 Thành lập Hội đồng nghệ thuật theo quy định.

 Tổ chức họp thẩm định nội dung kịch bản, phương án bảo tồn, phục 
dựng, dàn dựng.

 Tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ theo kết luận Hội đồng.

- Trình phê duyệt và ban hành văn bản liên quan.

 Trình kế hoạch, kịch bản và dự toán tới cấp có thẩm quyền.

 Tiếp thu, hoàn thiện và ban hành các văn bản liên quan đến việc bảo tồn, 
phục dựng, dàn dựng tác phẩm nghệ thuật.

- Lập kế hoạch tổng thể và xây dựng dự toán kinh phí.

 Xây dựng khung chương trình dàn dựng, tiến độ, thời gian, địa điểm 
luyện tập và biểu diễn.

 Xác định nhu cầu nhân sự sáng tạo (đạo diễn, biên đạo, nhạc công, diễn 
viên…), kỹ thuật, hậu cần.

 Lập dự toán chi phí theo từng hạng mục (nhân công, vật tư, đạo cụ, phục 
trang, kỹ thuật sân khấu…).

- Hoàn thiện, xin ý kiến và phê duyệt dự toán.

 Xây dựng kế hoạch truyền thông, ghi hình và tư liệu.

 Lập kế hoạch ghi hình, chụp ảnh tư liệu trong suốt quá trình bảo tồn, 
phục dựng.
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 Phối hợp cung cấp nội dung, kiểm duyệt maket, giám sát đơn vị thuê 
ngoài thực hiện thiết kế poster, brochure, tài liệu quảng bá.

 Tổ chức họp báo tuyên truyền về tác phẩm (nếu có).

- Khảo sát tiền trạm và chuẩn bị hậu cần.

 Khảo sát không gian luyện tập, biểu diễn, sân khấu, phòng thay trang 
phục, khu vực đạo cụ.

 Kiểm tra nguồn điện, ánh sáng, âm thanh, an toàn kỹ thuật.

 Xác định yêu cầu lắp đặt thiết bị kỹ thuật, sân khấu, cảnh trí.

- Lựa chọn nhân sự và đơn vị cung cấp dịch vụ.

 Lựa chọn, mời nhân sự sáng tạo: đạo diễn, biên đạo, nhạc công, diễn 
viên, kỹ thuật viên…

 Lập danh sách nhà cung cấp thiết bị, đạo cụ, phục trang và lựa chọn theo 
quy định.

 Ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa, thiết bị, dịch vụ.

- Thi công sân khấu, trang thiết bị và đạo cụ.

 Giám sát thi công, lắp đặt sân khấu, cảnh trí, màn hình, hệ thống âm 
thanh, ánh sáng.

 Giám sát việc sản xuất hoặc chỉnh sửa phục trang, đạo cụ theo yêu cầu 
nghệ thuật.

 Kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng.

- Tổ chức sáng tác, bảo tồn phục dựng và luyện tập.

 Luyện tập theo phân cấp: cá nhân, nhóm, từng lớp, từng cảnh, toàn vở.

 Thực hành dàn dựng cảnh trí, âm nhạc, múa, ánh sáng theo kịch bản.

 Hợp luyện với trang phục, đạo cụ, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, hình 
ảnh minh họa.

- Tổ chức sơ duyệt và tổng duyệt.

 Tổ chức sơ duyệt theo từng mảng nghệ thuật (diễn xuất, âm nhạc, múa, 
cảnh trí).

 Tổng duyệt toàn vở theo kế hoạch.

 Tổng đạo diễn và Hội đồng Nghệ thuật góp ý điều chỉnh.

- Hoàn thiện tác phẩm sau tổng duyệt.
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 Điều chỉnh, bổ sung nội dung, động tác, âm nhạc, ánh sáng theo kết luận 
Hội đồng.

 Hoàn thiện bản dựng cuối cùng phục vụ biểu diễn báo cáo.

- Tổ chức biểu diễn báo cáo.

 Đón tiếp chuyên gia, đại biểu, khách mời.

 Vận hành trang thiết bị và hỗ trợ hậu cần.

 Biểu diễn báo cáo tác phẩm nghệ thuật được bảo tồn, phục dựng.

- Ghi hình, lưu trữ tư liệu.

 Giám sát ghi hình toàn bộ buổi biểu diễn.

 Lưu trữ hồ sơ, video, tài liệu liên quan phục vụ bảo tồn lâu dài.

- Tổng kết, đánh giá và báo cáo.

 Tổng hợp kết quả, ý kiến góp ý, đánh giá chất lượng xây dựng vở chèo.

 Biên soạn báo cáo tổng kết gửi cơ quan có thẩm quyền.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 vở chèo

Hao phí

Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 
bậc 3/9 
hoặc tương 
đương

Công 21,76 24,48 27,20 29,92 32,64HNNT.02.02.0
1

Viên chức 
loại A2 Công 4,08 4,59 5,10 5,61 6,12



149

Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
bậc 2/8 
hoặc tương 
đương
Diễn viên 
hạng III 
bậc 4/9 
hoặc tương 
đương

Công 288,0
0

324,0
0

360,0
0

396,0
0 432,00

Diễn viên 
hạng III 
bậc 6/9 
hoặc tương 
đương

Công 144,0
0

162,0
0

180,0
0

198,0
0 216,00

Diễn viên 
hạng II bậc 
5/8 hoặc 
tương 
đương

Công 72,00 81,00 90,00 99,00 108,00

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương 
đương

Công 60,00 67,50 75,00 82,50 90,00

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,71 1,93 2,14 2,35 2,57
Mực in Hộp 0,57 0,64 0,71 0,78 0,86
Hóa trang Bộ 2,99 3,37 3,74 4,11 4,49
Vật liệu 
phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Máy, thiết 
bị       

Máy tính 
để bàn Ca 21,00 23,00 26,00 28,00 31,00

Máy tính 
xách tay Ca 4,00 4,00 5,00 5,00 6,00

Máy in Ca 0,71 0,80 0,89 0,98 1,07
Hệ thống Ca 12,00 14,00 15,00 17,00 19,00
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Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
âm thanh
Hệ thống 
ánh sáng Ca 12,00 14,00 15,00 17,00 19,00

Phục trang 
(theo 
chương 
trình)

Ca 12,00 14,00 15,00 17,00 19,00

Đạo cụ 
cảnh trí Ca 14,00 16,00 18,00 19,00 21,00

Máy tạo 
khói Ca 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00

HNNT.02.02.02 Loại hình nghệ thuật ca múa nhạc
a) Thành phần công việc

- Tiếp nhận, khảo sát và xác định yêu cầu bảo tồn, phục dựng.

 Làm việc với lãnh đạo và bộ phận quản lý nghệ thuật để xác định mục 
tiêu, yêu cầu bảo tồn, phục dựng, dàn dựng chương trình ca múa nhạc.

 Thu thập thông tin, tư liệu về tác phẩm gốc, phong cách biểu diễn, dàn 
nhạc, biên đạo, số lượng diễn viên, ca sĩ, nhạc công, thời lượng, không gian biểu 
diễn.

 Lập báo cáo đề xuất chủ trương bảo tồn, phục dựng trình cấp có thẩm 
quyền.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản chương trình ca múa nhạc.

 Nghiên cứu kịch bản, cấu trúc chương trình, tư liệu ghi âm, ghi hình cũ, 
các phong cách âm nhạc, múa truyền thống hoặc đặc thù.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản chương trình; tham gia góp ý 
nội dung và giám sát tác giả, biên kịch, biên đạo trong quá trình hoàn thiện.

 Phối hợp cung cấp tư liệu, bối cảnh, yêu cầu bảo tồn cho các nhóm sáng 
tác; giám sát nội dung do nhạc sĩ phối khí, biên đạo múa, thiết kế mỹ thuật, trang 
phục, đạo cụ (nếu thuê ngoài) thực hiện.

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản để trình thẩm định; tổng hợp và rà soát các tài 
liệu từ bộ phận nội bộ và các cá nhân/đơn vị thuê ngoài.
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- Thành lập Hội đồng nghệ thuật và thẩm định nội dung.

 Thành lập Hội đồng nghệ thuật theo quy định.

 Tổ chức họp thẩm định nội dung kịch bản, phương án bảo tồn, phục 
dựng, dàn dựng.

 Tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ theo kết luận Hội đồng.

- Trình phê duyệt và ban hành văn bản liên quan.

 Trình kế hoạch, kịch bản và dự toán.

 Tiếp thu, hoàn thiện và ban hành văn bản liên quan đến việc bảo tồn, 
phục dựng chương trình ca múa nhạc.

- Lập kế hoạch tổng thể và xây dựng dự toán kinh phí.

 Xây dựng khung chương trình, tiến độ, thời gian và địa điểm luyện tập 
và biểu diễn.

 Xác định nhu cầu nhân sự sáng tạo: đạo diễn, biên đạo múa, nhạc sĩ, ca 
sĩ, diễn viên múa, nhạc công, kỹ thuật viên…

 Lập dự toán chi phí theo từng hạng mục (nhân công, vật tư, đạo cụ, phục 
trang, kỹ thuật sân khấu…).

 Hoàn thiện, xin ý kiến và phê duyệt dự toán.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông, ghi hình và tư liệu.

 Lập kế hoạch ghi hình, chụp ảnh tư liệu trong suốt quá trình bảo tồn, 
phục dựng.

 Phối hợp cung cấp nội dung, kiểm duyệt maket, giám sát đơn vị thuê 
ngoài thực hiện thiết kế poster, brochure, tài liệu quảng bá.

 Tổ chức họp báo tuyên truyền về tác phẩm (nếu có).

- Khảo sát tiền trạm và chuẩn bị hậu cần.

 Khảo sát không gian luyện tập, biểu diễn, sân khấu, phòng thay trang 
phục, khu vực đạo cụ.

 Kiểm tra nguồn điện, ánh sáng, âm thanh, an toàn kỹ thuật.

 Xác định yêu cầu lắp đặt thiết bị kỹ thuật, sân khấu, cảnh trí.

- Lựa chọn nhân sự và đơn vị cung cấp dịch vụ.

 Lựa chọn nhân sự: đạo diễn, biên đạo, ca sĩ, nhóm múa, nhạc công, kỹ 
thuật viên.
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 Lập danh sách và lựa chọn nhà cung cấp trang phục, đạo cụ, thiết bị âm 
thanh, ánh sáng.

 Ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa, thiết bị, dịch vụ.

- Thi công sân khấu, trang thiết bị và đạo cụ.

 Giám sát thi công, lắp đặt sân khấu, cảnh trí, màn hình, hệ thống âm 
thanh, ánh sáng.

 Giám sát việc sản xuất hoặc chỉnh sửa phục trang, đạo cụ theo yêu cầu 
nghệ thuật.

 Kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng.

- Tổ chức sáng tác, bảo tồn phục dựng và luyện tập.

 Luyện tập theo phân cấp: cá nhân, nhóm, từng lớp, từng cảnh, toàn 
chương trình.

 Thực hành dàn dựng cảnh trí, âm nhạc, múa, ánh sáng theo kịch bản.

 Hợp luyện với trang phục, đạo cụ, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, hình 
ảnh minh họa.

- Tổ chức sơ duyệt và tổng duyệt.

 Tổ chức sơ duyệt theo từng mảng nghệ thuật (diễn xuất, âm nhạc, múa, 
cảnh trí).

 Tổng duyệt toàn bộ chương trình.

 Tổng đạo diễn và Hội đồng Nghệ thuật góp ý điều chỉnh.

- Hoàn thiện tác phẩm sau tổng duyệt.

 Điều chỉnh, bổ sung nội dung, động tác, âm nhạc, ánh sáng theo kết luận 
Hội đồng.

 Hoàn thiện bản dựng cuối cùng phục vụ biểu diễn báo cáo.

- Tổ chức biểu diễn báo cáo.

 Đón tiếp chuyên gia, đại biểu, khách mời.

 Vận hành trang thiết bị và hỗ trợ hậu cần.

 Biểu diễn báo cáo tác phẩm nghệ thuật được bảo tồn, phục dựng.

- Ghi hình, lưu trữ tư liệu.

 Giám sát ghi hình toàn bộ buổi biểu diễn.

 Lưu trữ hồ sơ, video, tài liệu liên quan phục vụ bảo tồn lâu dài.
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- Tổng kết, đánh giá và báo cáo.

 Tổng hợp kết quả, ý kiến đánh giá chất lượng chương trình.

 Biên soạn báo cáo tổng kết trình cơ quan có thẩm quyền.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình ca múa nhạc

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
3/9 hoặc 
tương đương

Công 27,20 30,60 34,00 37,40 40,80

Viên chức 
loại A2 bậc 
2/8 hoặc 
tương đương

Công 5,10 5,74 6,38 7,02 7,66

Diễn viên 
hạng III bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 360,0
0

405,0
0

450,0
0

495,0
0

540,0
0

Diễn viên 
hạng III bậc 
6/9 hoặc 
tương đương

Công 180,0
0

202,5
0

225,0
0

247,5
0

270,0
0

HNNT.02.02.
02

Diễn viên 
hạng II bậc 
5/8 hoặc 
tương đương

Công 90,00 101,2
5

112,5
0

123,7
5

135,0
0
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Hao phí

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 75,00 84,38 93,75 103,1
3

112,5
0

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 2,14 2,41 2,68 2,95 3,22
Mực in Hộp 0,71 0,80 0,89 0,98 1,07
Hóa trang Bộ 3,74 4,21 4,68 5,15 5,62
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 26,00 29,00 32,00 36,00 39,00

Máy tính 
xách tay Ca 5,00 5,00 6,00 7,00 7,00

Máy in Ca 0,89 1,01 1,12 1,23 1,34
Hệ thống âm 
thanh Ca 15,00 17,00 19,00 21,00 23,00

Hệ thống ánh 
sáng Ca 15,00 17,00 19,00 21,00 23,00

Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 15,00 17,00 19,00 21,00 23,00

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 18,00 20,00 22,00 24,00 27,00

Máy tạo khói Ca 4,00 5,00 6,00 6,00 7,00

HNNT.02.02.03 Loại hình nghệ thuật cải lương
a) Thành phần công việc

- Tiếp nhận, khảo sát và xác định yêu cầu bảo tồn, phục dựng.

 Làm việc với lãnh đạo, bộ phận quản lý nghệ thuật để xác định mục tiêu, 
yêu cầu bảo tồn, phục dựng, dàn dựng vở cải lương.

 Thu thập thông tin, tư liệu về bản tuồng gốc, lớp tuồng, phong cách biểu 
diễn, cấu trúc ca, thoại, múa, nhạc, quy mô diễn viên, thời lượng, không gian sân 
khấu cải lương, yếu tố văn hóa Nam Bộ đặc trưng.
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 Lập báo cáo đề xuất chủ trương bảo tồn, phục dựng trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu bản cải lương, tư liệu sân khấu truyền thống, bản thu biểu 
diễn cũ và phong cách của từng đoàn, từng thế hệ.

 Phối hợp xây dựng và hiệu chỉnh kịch bản văn học cải lương; góp ý nội 
dung và giám sát tác giả, soạn giả trong quá trình hoàn thiện.

 Phối hợp cung cấp tư liệu, bối cảnh, yêu cầu bảo tồn cho đội ngũ sáng 
tác; giám sát tiến độ và kiểm tra sự phù hợp của lời ca, vọng cổ, lớp diễn, âm 
nhạc, mỹ thuật, phục trang, đạo cụ theo đặc trưng cải lương do đơn vị hoặc 
chuyên gia thuê ngoài thực hiện.

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản trình thẩm định; tổng hợp, rà soát tài liệu từ 
các bộ phận và các cá nhân thuê ngoài.

- Thành lập Hội đồng nghệ thuật và thẩm định nội dung.

 Thành lập Hội đồng nghệ thuật theo quy định.

 Tổ chức họp thẩm định nội dung kịch bản, phương án bảo tồn, phục 
dựng, dàn dựng.

 Tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ theo kết luận Hội đồng.

- Trình phê duyệt và ban hành văn bản liên quan.

 Trình kế hoạch, kịch bản và dự toán.

 Tiếp thu, hoàn thiện và ban hành văn bản liên quan đến việc bảo tồn, 
phục dựng vở cải lương.

- Lập kế hoạch tổng thể và xây dựng dự toán kinh phí.

 Xây dựng khung chương trình, tiến độ, thời gian và địa điểm luyện tập 
và biểu diễn.

 Xác định nhu cầu nhân sự sáng tạo: đạo diễn, soạn giả, nhạc sĩ đờn ca tài 
tử, diễn viên, kỹ thuật viên, hóa trang, phục trang…

 Lập dự toán chi phí theo từng hạng mục (nhân công, vật tư, đạo cụ, phục 
trang, kỹ thuật sân khấu…).

- Hoàn thiện, xin ý kiến và phê duyệt dự toán.

 Xây dựng kế hoạch truyền thông, ghi hình và tư liệu.

 Lập kế hoạch ghi hình, chụp ảnh tư liệu trong suốt quá trình bảo tồn, 
phục dựng.
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 Phối hợp cung cấp nội dung, kiểm duyệt maket, giám sát đơn vị thuê 
ngoài thực hiện thiết kế poster, brochure, tài liệu quảng bá.

 Tổ chức họp báo tuyên truyền về tác phẩm (nếu có).

- Khảo sát tiền trạm và chuẩn bị hậu cần.

 Khảo sát không gian luyện tập, biểu diễn, sân khấu, phòng thay trang 
phục, khu vực đạo cụ.

 Kiểm tra nguồn điện, ánh sáng, âm thanh, an toàn kỹ thuật.

 Xác định yêu cầu lắp đặt thiết bị kỹ thuật, sân khấu, cảnh trí.

- Lựa chọn nhân sự và đơn vị cung cấp dịch vụ.

 Lựa chọn, mời nhân sự sáng tạo: đạo diễn cải lương, soạn giả, nhạc sĩ tài 
tử, cải lương, diễn viên, kỹ thuật viên sân khấu…

 Lập danh sách và lựa chọn nhà cung cấp trang phục, đạo cụ, thiết bị âm 
thanh, ánh sáng.

 Ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa, thiết bị, dịch vụ.

- Thi công sân khấu, trang thiết bị và đạo cụ.

 Giám sát thi công, lắp đặt sân khấu, cảnh trí, màn hình, hệ thống âm 
thanh, ánh sáng.

 Giám sát việc sản xuất hoặc chỉnh sửa phục trang, đạo cụ theo yêu cầu 
nghệ thuật.

 Kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng.

- Tổ chức sáng tác, bảo tồn phục dựng và luyện tập.

 Luyện tập theo phân cấp: cá nhân, nhóm, từng lớp, từng cảnh, toàn vở.

 Thực hành dàn dựng cảnh trí, âm nhạc, múa, ánh sáng theo kịch bản.

 Hợp luyện với phục trang, đạo cụ, cảnh trí, âm thanh, ánh sáng, video 
minh họa (nếu có).

- Tổ chức sơ duyệt và tổng duyệt.

 Tổ chức sơ duyệt theo từng mảng nghệ thuật (diễn xuất, âm nhạc, múa, 
cảnh trí).

 Tổng duyệt toàn vở theo kế hoạch.

 Tổng đạo diễn và Hội đồng Nghệ thuật góp ý điều chỉnh.

 Hoàn thiện tác phẩm sau tổng duyệt.
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 Điều chỉnh, bổ sung nội dung, động tác, âm nhạc, ánh sáng theo kết luận 
Hội đồng.

 Hoàn thiện bản dựng cuối cùng phục vụ biểu diễn báo cáo.

- Tổ chức biểu diễn báo cáo.

 Đón tiếp chuyên gia, đại biểu, khách mời.

 Vận hành trang thiết bị và hỗ trợ hậu cần.

 Biểu diễn báo cáo tác phẩm nghệ thuật được bảo tồn, phục dựng.

- Ghi hình, lưu trữ tư liệu.

 Giám sát ghi hình toàn bộ buổi biểu diễn.

 Lưu trữ hồ sơ, video, tài liệu liên quan phục vụ bảo tồn lâu dài.

- Tổng kết, đánh giá và báo cáo.

 Tổng hợp kết quả, ý kiến đánh giá chất lượng chương trình.

 Biên soạn báo cáo tổng kết trình cơ quan có thẩm quyền.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 vở cải lương

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
3/9 hoặc 
tương đương

Công 23,94 26,93 29,92 32,91 35,90HNNT.02.02.
03

Viên chức 
loại A2 bậc Công 4,49 5,05 5,61 6,17 6,73
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Hao phí

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
2/8 hoặc 
tương đương
Diễn viên 
hạng III bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 316,8
0

356,4
0

396,0
0

435,6
0

475,2
0

Diễn viên 
hạng III bậc 
6/9 hoặc 
tương đương

Công 158,4
0

178,2
0

198,0
0

217,8
0

237,6
0

Diễn viên 
hạng II bậc 
5/8 hoặc 
tương đương

Công 79,20 89,10 99,00 108,9
0

118,8
0

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 66,00 74,25 82,50 90,75 99,00

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,88 2,12 2,35 2,59 2,82
Mực in Hộp 0,63 0,71 0,78 0,86 0,94
Hóa trang Bộ 3,29 3,70 4,11 4,52 4,93
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 23,00 26,00 28,00 31,00 34,00

Máy tính 
xách tay Ca 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00

Máy in Ca 0,78 0,88 0,98 1,08 1,18
Hệ thống âm 
thanh Ca 14,00 15,00 17,00 19,00 20,00

Hệ thống ánh 
sáng Ca 14,00 15,00 17,00 19,00 20,00

Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 14,00 15,00 17,00 19,00 20,00
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Hao phí

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Đạo cụ cảnh 
trí Ca 16,00 18,00 19,00 21,00 23,00

Máy tạo khói Ca 4,00 4,00 5,00 5,00 6,00

HNNT.02.02.04 Loại hình nghệ thuật kịch
a) Thành phần công việc

- Tiếp nhận, khảo sát và xác định yêu cầu bảo tồn, phục dựng.

 Làm việc với lãnh đạo, bộ phận quản lý nghệ thuật để xác định mục tiêu, 
yêu cầu bảo tồn, phục dựng, dàn dựng vở kịch.

 Thu thập tư liệu về kịch bản gốc, phong cách đạo diễn, ngôn ngữ sân 
khấu, hành động kịch, bối cảnh, số lượng diễn viên, thời lượng, không gian biểu 
diễn và yếu tố đặc trưng của vở kịch.

 Lập báo cáo đề xuất chủ trương bảo tồn, phục dựng trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu kịch bản gốc, bản dựng cũ, các tư liệu phụ trợ (mỹ thuật, âm 
thanh, đạo cụ, phục trang…).

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản văn học và kịch bản sân khấu; 
tham gia góp ý nội dung, đường dây nhân vật, mảng miếng sân khấu, xung đột 
và hành động kịch; giám sát tác giả/biên kịch.

 Phối hợp cung cấp tư liệu, bối cảnh, tiêu chí bảo tồn cho đội ngũ sáng 
tác; giám sát tiến độ và kiểm tra sự phù hợp của lời thoại, phân cảnh, âm nhạc, 
mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ do đơn vị hoặc chuyên gia thuê ngoài 
thực hiện.

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản trình thẩm định; tổng hợp, rà soát tài liệu từ 
các bộ phận và các cá nhân thuê ngoài.

- Thành lập Hội đồng nghệ thuật và thẩm định nội dung.

 Thành lập Hội đồng nghệ thuật theo quy định.

 Tổ chức họp thẩm định nội dung kịch bản, phương án bảo tồn, phục 
dựng, dàn dựng.
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 Tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ theo kết luận Hội đồng.

- Trình phê duyệt và ban hành văn bản liên quan.

 Trình kế hoạch, kịch bản và dự toán.

 Hoàn thiện và ban hành văn bản liên quan đến triển khai bảo tồn, phục 
dựng vở kịch.

- Lập kế hoạch tổng thể và xây dựng dự toán kinh phí.

 Xây dựng khung chương trình, tiến độ, thời gian và địa điểm luyện tập 
và biểu diễn.

 Xác định nhu cầu nhân sự sáng tạo: đạo diễn kịch, biên kịch, diễn viên, 
họa sĩ sân khấu, họa sĩ ánh sáng, thiết kế phục trang, thiết kế âm thanh, kỹ thuật 
viên…

 Lập dự toán chi phí theo từng hạng mục (nhân công, vật tư, đạo cụ, phục 
trang, kỹ thuật sân khấu…).

- Hoàn thiện, xin ý kiến và phê duyệt dự toán.

 Xây dựng kế hoạch truyền thông, ghi hình và tư liệu.

 Lập kế hoạch ghi hình, chụp ảnh tư liệu trong suốt quá trình bảo tồn, 
phục dựng.

 Phối hợp cung cấp nội dung, kiểm duyệt maket, giám sát đơn vị thuê 
ngoài thực hiện thiết kế poster, brochure, tài liệu quảng bá.

 Tổ chức họp báo tuyên truyền về tác phẩm (nếu có).

- Khảo sát tiền trạm và chuẩn bị hậu cần.

 Khảo sát không gian luyện tập, biểu diễn, sân khấu, phòng thay trang 
phục, khu vực đạo cụ.

 Kiểm tra nguồn điện, ánh sáng, âm thanh, an toàn kỹ thuật.

 Xác định yêu cầu lắp đặt thiết bị kỹ thuật, sân khấu, cảnh trí.

- Lựa chọn nhân sự và đơn vị cung cấp dịch vụ.

 Lựa chọn, mời nhân sự sáng tạo: đạo diễn, biên kịch, diễn viên, họa sĩ 
sân khấu, thiết kế âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật viên…

 Lập danh sách nhà cung cấp đạo cụ, phục trang, trang thiết bị kỹ thuật; 
thực hiện lựa chọn theo quy định.

 Ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa, thiết bị, dịch vụ.

- Thi công sân khấu, trang thiết bị và đạo cụ.
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 Giám sát thi công, lắp đặt sân khấu, cảnh trí, màn hình, hệ thống âm 
thanh, ánh sáng.

 Giám sát việc sản xuất hoặc chỉnh sửa phục trang, đạo cụ theo yêu cầu 
nghệ thuật.

 Kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng.

- Tổ chức sáng tác, bảo tồn phục dựng và luyện tập.

 Luyện tập theo phân cấp: cá nhân, nhóm, từng lớp, từng cảnh, toàn vở.

 Thực hành dàn dựng cảnh trí, âm nhạc, ánh sáng theo kịch bản.

 Hợp luyện với phục trang, đạo cụ, cảnh trí, âm thanh, ánh sáng, video 
minh họa (nếu có).

- Tổ chức sơ duyệt và tổng duyệt.

 Tổ chức sơ duyệt theo từng mảng nghệ thuật (diễn xuất, âm nhạc, cảnh 
trí).

 Tổng duyệt toàn vở theo kế hoạch.

 Tổng đạo diễn và Hội đồng Nghệ thuật góp ý điều chỉnh.

- Hoàn thiện tác phẩm sau tổng duyệt.

 Điều chỉnh, bổ sung nội dung, động tác, âm nhạc, ánh sáng theo kết luận 
Hội đồng.

 Hoàn thiện bản dựng cuối cùng phục vụ biểu diễn báo cáo.

- Tổ chức biểu diễn báo cáo.

 Đón tiếp chuyên gia, đại biểu, khách mời.

 Vận hành trang thiết bị và hỗ trợ hậu cần.

 Biểu diễn báo cáo tác phẩm nghệ thuật được bảo tồn, phục dựng.

- Ghi hình, lưu trữ tư liệu.

 Giám sát ghi hình toàn bộ buổi biểu diễn.

 Lưu trữ hồ sơ, video, tài liệu liên quan phục vụ bảo tồn lâu dài.

- Tổng kết, đánh giá và báo cáo.

 Tổng hợp kết quả, ý kiến đánh giá chất lượng chương trình.

 Biên soạn báo cáo tổng kết trình cơ quan có thẩm quyền.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.
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 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 vở kịch

Hao phí

Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
3/9 hoặc 
tương 
đương

Công 20,02 22,52 25,02 27,52 30,02

Viên chức 
loại A2 bậc 
2/8 hoặc 
tương 
đương

Công 3,75 4,22 4,69 5,16 5,63

Diễn viên 
hạng III bậc 
4/9 hoặc 
tương 
đương

Công 264,9
6

298,0
8

331,2
0

364,3
2

397,4
4

Diễn viên 
hạng III bậc 
6/9 hoặc 
tương 
đương

Công 132,4
8

149,0
4

165,6
0

182,1
6

198,7
2

Diễn viên 
hạng II bậc 
5/8 hoặc 
tương 
đương

Công 66,24 74,52 82,80 91,08 99,36

HNNT.02.02.0
4

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương 

Công 55,20 62,10 69,00 75,90 82,80
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Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
đương

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,58 1,77 1,97 2,17 2,36
Mực in Hộp 0,53 0,59 0,66 0,72 0,79
Hóa trang Bộ 2,75 3,10 3,44 3,78 4,13
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết 
bị       

Máy tính để 
bàn Ca 19,00 21,00 24,00 26,00 29,00

Máy tính 
xách tay Ca 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00

Máy in Ca 0,66 0,74 0,82 0,90 0,99
Hệ thống 
âm thanh Ca 11,00 13,00 14,00 16,00 17,00

Hệ thống 
ánh sáng Ca 11,00 13,00 14,00 16,00 17,00

Phục trang 
(theo 
chương 
trình)

Ca 11,00 13,00 14,00 16,00 17,00

Đạo cụ 
cảnh trí Ca 13,00 15,00 16,00 18,00 20,00

Máy tạo 
khói Ca 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00

HNNT.02.02.05 Loại hình nghệ thuật xiếc
a) Thành phần công việc

- Tiếp nhận, khảo sát và xác định yêu cầu bảo tồn, phục dựng.

 Làm việc với lãnh đạo, bộ phận quản lý nghệ thuật để xác định mục tiêu, 
yêu cầu bảo tồn, phục dựng, dàn dựng chương trình xiếc.

 Thu thập tư liệu về tiết mục gốc, kỹ thuật biểu diễn, đạo cụ, thiết bị 
chuyên dụng, động tác kỹ thuật (nhào lộn, thăng bằng, ảo thuật, thú…), số lượng 
nghệ sĩ, không gian sân khấu, yêu cầu an toàn.
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 Lập báo cáo đề xuất chủ trương bảo tồn, phục dựng trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu tiết mục xiếc gốc, bản ghi hình cũ, sơ đồ kỹ thuật, yêu cầu 
thiết bị, đạo cụ.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản văn học, tuyến biểu diễn, thứ tự 
các tiết mục và bố cục sân khấu; giám sát biên kịch, đạo diễn xiếc trong quá 
trình hoàn thiện.

 Phối hợp cung cấp tư liệu, yêu cầu kỹ thuật; giám sát tiến độ của đội ngũ 
sáng tạo trong việc hoàn thiện phương án âm nhạc, mỹ thuật, đạo cụ, thiết bị an 
toàn, hệ thống treo, tời, dây.

- Hoàn thiện hồ sơ kịch bản và phương án dàn dựng để trình thẩm định.

 Thành lập Hội đồng nghệ thuật và thẩm định nội dung.

 Thành lập Hội đồng nghệ thuật theo quy định.

 Tổ chức họp thẩm định nội dung kịch bản, phương án bảo tồn, phục 
dựng, dàn dựng.

 Tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ theo kết luận Hội đồng.

- Trình phê duyệt và ban hành văn bản liên quan.

 Trình kế hoạch, kịch bản và dự toán.

 Hoàn thiện, ban hành văn bản chính thức phục vụ công tác triển khai bảo 
tồn, phục dựng.

- Lập kế hoạch tổng thể và xây dựng dự toán kinh phí.

 Xây dựng khung chương trình, tiến độ, thời gian và địa điểm luyện tập 
và biểu diễn.

 Xác định nhu cầu nhân sự sáng tạo: đạo diễn kịch, biên kịch, diễn viên, 
họa sĩ sân khấu, họa sĩ ánh sáng, thiết kế phục trang, thiết kế âm thanh, kỹ thuật 
viên…

 Lập dự toán chi phí theo từng hạng mục (nhân công, vật tư, đạo cụ, phục 
trang, kỹ thuật sân khấu…).

 Hoàn thiện, xin ý kiến và phê duyệt dự toán.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông, ghi hình và tư liệu.

 Lập kế hoạch ghi hình, chụp ảnh tư liệu trong suốt quá trình bảo tồn, 
phục dựng.
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 Phối hợp cung cấp nội dung, kiểm duyệt maket, giám sát đơn vị thuê 
ngoài thực hiện thiết kế poster, brochure, tài liệu quảng bá.

 Tổ chức họp báo tuyên truyền về tác phẩm (nếu có).

- Khảo sát tiền trạm và chuẩn bị hậu cần.

 Khảo sát không gian luyện tập, biểu diễn, sân khấu, phòng thay trang 
phục, khu vực đạo cụ.

 Kiểm tra nguồn điện, ánh sáng, âm thanh, an toàn kỹ thuật.

 Xác định yêu cầu lắp đặt thiết bị kỹ thuật, sân khấu, cảnh trí.

- Lựa chọn nhân sự và đơn vị cung cấp dịch vụ.

 Lựa chọn, mời nhân sự sáng tạo: đạo diễn, biên kịch, diễn viên, họa sĩ 
sân khấu, thiết kế âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật viên…

 Lập danh sách nhà cung cấp đạo cụ, phục trang, trang thiết bị kỹ thuật; 
thực hiện lựa chọn theo quy định.

 Ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa, thiết bị, dịch vụ.

- Thi công sân khấu, trang thiết bị và đạo cụ.

 Giám sát thi công, lắp đặt sân khấu, cảnh trí, màn hình, hệ thống âm 
thanh, ánh sáng.

 Giám sát việc sản xuất hoặc chỉnh sửa phục trang, đạo cụ theo yêu cầu 
nghệ thuật.

 Kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng.

- Tổ chức sáng tác, bảo tồn phục dựng và luyện tập.

 Luyện tập kỹ thuật: nhào lộn, thăng bằng, đu dây, ảo thuật, tung hứng, 
thú (nếu có); luyện tập theo nhóm, tổ hợp tiết mục, tổng thể chương trình.

 Thực hành dàn dựng cảnh trí, âm nhạc, ánh sáng theo kịch bản.

 Hợp luyện với phục trang, đạo cụ, cảnh trí, âm thanh, ánh sáng, video 
minh họa (nếu có).

- Tổ chức sơ duyệt và tổng duyệt.

 Sơ duyệt từng phần: kỹ thuật biểu diễn, động tác khó, mức độ an toàn, 
phối hợp nhóm.

 Tổng duyệt toàn bộ chương trình theo đúng phương án dàn dựng.

 Tổng đạo diễn và Hội đồng Nghệ thuật góp ý điều chỉnh.

 Hoàn thiện tác phẩm sau tổng duyệt.
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 Điều chỉnh, bổ sung nội dung, động tác, âm nhạc, ánh sáng theo kết luận 
Hội đồng.

 Hoàn thiện bản dựng cuối cùng phục vụ biểu diễn báo cáo.

- Tổ chức biểu diễn báo cáo.

 Đón tiếp chuyên gia, đại biểu, khách mời.

 Vận hành trang thiết bị và hỗ trợ hậu cần.

 Biểu diễn báo cáo tác phẩm nghệ thuật được bảo tồn, phục dựng.

- Ghi hình, lưu trữ tư liệu.

 Giám sát ghi hình toàn bộ buổi biểu diễn.

 Lưu trữ hồ sơ, video, tài liệu liên quan phục vụ bảo tồn lâu dài.

- Tổng kết, đánh giá và báo cáo.

 Tổng hợp kết quả, ý kiến đánh giá chất lượng chương trình.

 Biên soạn báo cáo tổng kết trình cơ quan có thẩm quyền.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình xiếc

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức loại 
A1 bậc 3/9 
hoặc tương 
đương

Công 26,11 29,38 32,64 35,90 39,17HNNT.02.02.
05

Viên chức loại 
A2 bậc 2/8 Công 4,90 5,51 6,12 6,73 7,34
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Hao phí

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
hoặc tương 
đương
Diễn viên hạng 
III bậc 4/9 
hoặc tương 
đương

Công 345,6
0

388,8
0

432,0
0

475,2
0

518,4
0

Diễn viên hạng 
III bậc 6/9 
hoặc tương 
đương

Công 172,8
0

194,4
0

216,0
0

237,6
0

259,2
0

Diễn viên hạng 
II bậc 5/8 hoặc 
tương đương

Công 86,40 97,20 108,0
0

118,8
0

129,6
0

Viên chức loại 
C bậc 10/12 
hoặc tương 
đương

Công 72,00 81,00 90,00 99,00 108,0
0

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 2,06 2,31 2,57 2,83 3,08
Mực in Hộp 0,69 0,77 0,86 0,94 1,03
Hóa trang Bộ 3,59 4,04 4,49 4,94 5,39
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 25,00 28,00 31,00 34,00 37,00

Máy tính xách 
tay Ca 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00

Máy in Ca 0,86 0,96 1,07 1,18 1,29
Hệ thống âm 
thanh Ca 15,00 17,00 19,00 20,00 22,00

Hệ thống ánh 
sáng Ca 15,00 17,00 19,00 20,00 22,00

Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 15,00 17,00 19,00 20,00 22,00

Đạo cụ cảnh trí Ca 17,00 19,00 21,00 23,00 25,00
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Hao phí

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Máy tạo khói Ca 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00

HNNT.02.02.06 Loại hình nghệ thuật rối
a) Thành phần công việc

- Tiếp nhận, khảo sát và xác định yêu cầu bảo tồn, phục dựng.

 Làm việc với lãnh đạo, bộ phận quản lý nghệ thuật để xác định mục tiêu, 
yêu cầu bảo tồn, phục dựng, dàn dựng vở rối.

 Thu thập tư liệu về kịch bản gốc, phong cách đạo diễn, ngôn ngữ sân 
khấu, hành động kịch, bối cảnh, số lượng diễn viên, thời lượng, không gian biểu 
diễn và yếu tố đặc trưng của vở rối.

 Lập báo cáo đề xuất chủ trương bảo tồn, phục dựng trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu kịch bản gốc, bản dựng cũ, các tư liệu phụ trợ (mỹ thuật, âm 
thanh, đạo cụ, phục trang…).

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản văn học và kịch bản sân khấu; 
tham gia góp ý nội dung, đường dây nhân vật, mảng miếng sân khấu, xung đột 
và hành động kịch; giám sát tác giả/biên kịch.

 Phối hợp cung cấp tư liệu, bối cảnh, tiêu chí bảo tồn cho đội ngũ sáng 
tác; giám sát tiến độ và kiểm tra sự phù hợp của lời thoại, phân cảnh, âm nhạc, 
mỹ thuật sân khấu, phục trang, đạo cụ do đơn vị hoặc chuyên gia thuê ngoài 
thực hiện.

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản trình thẩm định; tổng hợp, rà soát tài liệu từ 
các bộ phận và các cá nhân thuê ngoài.

- Thành lập Hội đồng nghệ thuật và thẩm định nội dung.

 Thành lập Hội đồng nghệ thuật theo quy định.

 Tổ chức họp thẩm định nội dung kịch bản, phương án bảo tồn, phục 
dựng, dàn dựng.

 Tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ theo kết luận Hội đồng.
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- Trình phê duyệt và ban hành văn bản liên quan.

 Trình kế hoạch, kịch bản và dự toán.

 Hoàn thiện và ban hành văn bản liên quan đến triển khai bảo tồn, phục 
dựng vở rối.

- Lập kế hoạch tổng thể và xây dựng dự toán kinh phí.

 Xây dựng khung chương trình, tiến độ, thời gian và địa điểm luyện tập 
và biểu diễn.

 Xác định nhu cầu nhân sự sáng tạo: đạo diễn kịch, biên kịch, diễn viên, 
họa sĩ sân khấu, họa sĩ ánh sáng, thiết kế phục trang, thiết kế âm thanh, kỹ thuật 
viên…

 Lập dự toán chi phí theo từng hạng mục (nhân công, vật tư, đạo cụ, phục 
trang, kỹ thuật sân khấu…).

- Hoàn thiện, xin ý kiến và phê duyệt dự toán.

 Xây dựng kế hoạch truyền thông, ghi hình và tư liệu.

 Lập kế hoạch ghi hình, chụp ảnh tư liệu trong suốt quá trình bảo tồn, 
phục dựng.

 Phối hợp cung cấp nội dung, kiểm duyệt maket, giám sát đơn vị thuê 
ngoài thực hiện thiết kế poster, brochure, tài liệu quảng bá.

 Tổ chức họp báo tuyên truyền về tác phẩm (nếu có).

- Khảo sát tiền trạm và chuẩn bị hậu cần.

 Khảo sát không gian luyện tập, biểu diễn, sân khấu, phòng thay trang 
phục, khu vực đạo cụ.

 Kiểm tra nguồn điện, ánh sáng, âm thanh, an toàn kỹ thuật.

 Xác định yêu cầu lắp đặt thiết bị kỹ thuật, sân khấu, cảnh trí.

- Lựa chọn nhân sự và đơn vị cung cấp dịch vụ.

 Lựa chọn, mời nhân sự sáng tạo: đạo diễn, biên kịch, diễn viên, họa sĩ 
sân khấu, thiết kế âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật viên…

 Lập danh sách nhà cung cấp đạo cụ, phục trang, trang thiết bị kỹ thuật; 
thực hiện lựa chọn theo quy định.

 Ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa, thiết bị, dịch vụ.

- Thi công sân khấu, trang thiết bị và đạo cụ.
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 Giám sát thi công, lắp đặt sân khấu, cảnh trí, màn hình, hệ thống âm 
thanh, ánh sáng.

 Giám sát việc sản xuất hoặc chỉnh sửa phục trang, đạo cụ theo yêu cầu 
nghệ thuật.

 Kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng.

- Tổ chức sáng tác, bảo tồn phục dựng và luyện tập.

 Luyện tập theo phân cấp: cá nhân, nhóm, từng lớp, từng cảnh, toàn vở.

 Thực hành dàn dựng cảnh trí, âm nhạc, ánh sáng theo kịch bản.

 Hợp luyện với phục trang, đạo cụ, cảnh trí, âm thanh, ánh sáng, video 
minh họa (nếu có).

- Tổ chức sơ duyệt và tổng duyệt.

 Tổ chức sơ duyệt theo từng mảng nghệ thuật (diễn xuất, âm nhạc, cảnh 
trí).

 Tổng duyệt toàn vở theo kế hoạch.

 Tổng đạo diễn và Hội đồng Nghệ thuật góp ý điều chỉnh.

 Hoàn thiện tác phẩm sau tổng duyệt.

 Điều chỉnh, bổ sung nội dung, động tác, âm nhạc, ánh sáng theo kết luận 
Hội đồng.

 Hoàn thiện bản dựng cuối cùng phục vụ biểu diễn báo cáo.

- Tổ chức biểu diễn báo cáo.

 Đón tiếp chuyên gia, đại biểu, khách mời.

 Vận hành trang thiết bị và hỗ trợ hậu cần.

 Biểu diễn báo cáo tác phẩm nghệ thuật được bảo tồn, phục dựng.

- Ghi hình, lưu trữ tư liệu.

 Giám sát ghi hình toàn bộ buổi biểu diễn.

 Lưu trữ hồ sơ, video, tài liệu liên quan phục vụ bảo tồn lâu dài.

- Tổng kết, đánh giá và báo cáo.

 Tổng hợp kết quả, ý kiến đánh giá chất lượng chương trình.

 Biên soạn báo cáo tổng kết trình cơ quan có thẩm quyền.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.
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 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng  từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 vở rối

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức loại 
A1 bậc 3/9 
hoặc tương 
đương

Công 18,50 20,81 23,12 25,43 27,74

Viên chức loại 
A2 bậc 2/8 
hoặc tương 
đương

Công 3,47 3,91 4,34 4,77 5,21

Diễn viên 
hạng III bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 244,8
0

275,4
0

306,0
0

336,6
0

367,2
0

Diễn viên 
hạng III bậc 
6/9 hoặc 
tương đương

Công 122,4
0

137,7
0

153,0
0

168,3
0

183,6
0

Diễn viên 
hạng II bậc 
5/8 hoặc 
tương đương

Công 61,20 68,85 76,50 84,15 91,80

Viên chức loại 
C bậc 10/12 
hoặc tương 
đương

Công 51,00 57,38 63,75 70,13 76,50

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,46 1,64 1,82 2,00 2,18
Mực in Hộp 0,49 0,55 0,61 0,67 0,73

HNNT.02.02.
06

Hóa trang Bộ 2,54 2,86 3,18 3,50 3,82
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00

Máy tính xách 
tay Ca 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00

Máy in Ca 0,61 0,68 0,76 0,83 0,91
Hệ thống âm 
thanh Ca 11,00 12,00 13,00 14,00 16,00

Hệ thống ánh 
sáng Ca 11,00 12,00 13,00 14,00 16,00

Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 11,00 12,00 13,00 14,00 16,00

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 12,00 14,00 15,00 17,00 18,00

Máy tạo khói Ca 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00
HNNT.02.03.00 Tổ chức thực hiện dựng mới loại hình nghệ thuật 

chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù của thành phố Hà Nội để 
tham gia các cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

HNNT.02.03.01 Loại hình nghệ thuật chèo
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Nghiên cứu thể lệ cuộc thi, liên hoan, các quy định và tiêu chí chấm 
điểm.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện dàn dựng và tham gia dự thi (tiến 
độ, phân công nhiệm vụ, thời gian tập luyện…).

 Chuẩn bị cơ sở vật chất, sân khấu, đạo cụ, trang thiết bị kỹ thuật để phục 
vụ tập luyện và dàn dựng.

 Tổ chức họp triển khai với nghệ sĩ, bộ phận kỹ thuật, chỉ huy dàn dựng 
nội bộ.
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 Phối hợp và giám sát các bộ phận thuê ngoài nếu có (tác giả, biên kịch, 
nhạc sĩ, họa sĩ thiết kế mỹ thuật, thiết kế phục trang - đạo cụ, thiết kế âm thanh, 
ánh sáng…).

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu kịch bản chèo, tư liệu văn hóa dân gian, tư liệu biểu diễn cũ; 
đánh giá tính phù hợp với mục tiêu dự thi.

 Phối hợp xây dựng, hiệu chỉnh kịch bản văn học với tác giả/biên kịch, 
đảm bảo phù hợp yêu cầu sáng tạo và tiêu chí cuộc thi.

 Theo dõi, góp ý, phối hợp và giám sát quá trình xây dựng âm nhạc, thiết 
kế mỹ thuật, phục trang, đạo cụ, thiết kế ánh sáng, âm thanh.

 Chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ kịch bản phục vụ dàn dựng và trình thẩm 
định theo đúng quy định.

- Dàn dựng nghệ thuật.

 Dàn dựng các lớp diễn, phân cảnh, động tác, nhịp phách đặc trưng chèo 
theo kịch bản văn học.

 Hướng dẫn diễn viên luyện tập kỹ năng hát, múa, diễn theo phong cách 
chèo; định hướng cảm xúc, tiết tấu, nhịp điệu toàn tác phẩm.

 Dàn dựng các chuyển cảnh, động tác sân khấu, hình thể, tạo hình nhân 
vật.

 Tổ chức các buổi dàn dựng tổng thể kết hợp nhạc, múa, diễn.

 Phối hợp điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật toàn vở theo yêu cầu 
cuộc thi.

- Tổ chức tập luyện.

 Tập luyện theo từng cảnh, từng nhóm diễn viên, theo phân công của đạo 
diễn.

 Tập kết hợp hát, múa, diễn, nhịp phách theo phong cách chèo.

 Luyện tập tăng cường để đáp ứng yêu cầu chất lượng cao của cuộc thi.

 Tập luyện kết hợp kỹ thuật sân khấu (âm thanh, ánh sáng, đạo cụ), theo 
dõi và điều chỉnh.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ, ghi nhận ý kiến góp ý.

 Chỉnh sửa, hoàn thiện theo đề xuất của Hội đồng nghệ thuật hoặc Ban 
chỉ đạo.
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 Tổ chức tổng duyệt với đầy đủ hệ thống âm thanh, ánh sáng, đạo cụ.

 Chốt phương án nghệ thuật cuối cùng đưa đi dự thi.

- Tổ chức tham gia cuộc thi, liên hoan.

 Chuẩn bị hồ sơ và tài liệu phục vụ tham gia thi.

 Tổ chức vận chuyển trang thiết bị, đạo cụ, phục trang đến địa điểm thi.

 Giám sát lắp đặt, căn chỉnh kỹ thuật sân khấu phục vụ chạy thử.

 Điều phối nghệ sĩ và kỹ thuật trong các buổi chạy thử do Ban tổ chức 
yêu cầu.

 Tổ chức buổi biểu diễn dự thi theo đúng kế hoạch.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp đánh giá, rút kinh nghiệm nội bộ sau chương trình dự thi.

 Kiểm kê đạo cụ, phục trang, thiết bị.

 Lập báo cáo kết quả thực hiện và hoàn thiện hồ sơ quyết toán.

 Lưu trữ hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 vở chèo

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức loại 
A1 bậc 5/9 
hoặc tương 
đương

Công 35,84 40,32 44,80 49,28 53,76

Viên chức loại 
A2 bậc 3/8 
hoặc tương 
đương

Công 6,72 7,56 8,40 9,24 10,08
HNNT.02.03.

01

Diễn viên 
hạng III bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 464,0
0

522,0
0

580,0
0

638,0
0

696,0
0
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Diễn viên 
hạng III bậc 
6/9 hoặc 
tương đương

Công 232,0
0

261,0
0

290,0
0

319,0
0

348,0
0

Diễn viên 
hạng II bậc 
5/8 hoặc 
tương đương

Công 116,0
0

130,5
0

145,0
0

159,5
0

174,0
0

Viên chức loại 
C bậc 10/12 
hoặc tương 
đương

Công 100,0
0

112,5
0

125,0
0

137,5
0

150,0
0

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 2,82 3,18 3,53 3,88 4,24
Mực in Hộp 0,94 1,06 1,18 1,29 1,41
Hóa trang Bộ 4,93 5,54 6,16 6,78 7,39
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 34,00 38,00 43,00 47,00 51,00

Máy tính xách 
tay Ca 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Máy in Ca 1,18 1,32 1,47 1,62 1,77
Hệ thống âm 
thanh Ca 20,00 23,00 25,00 28,00 30,00

Hệ thống ánh 
sáng Ca 20,00 23,00 25,00 28,00 30,00

Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 20,00 23,00 25,00 28,00 30,00

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 23,00 26,00 29,00 32,00 34,00

Máy tạo khói Ca 6,00 6,00 7,00 8,00 9,00

HNNT.02.03.02 Loại hình nghệ thuật ca múa nhạc
a) Thành phần công việc
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- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Nghiên cứu thể lệ cuộc thi, liên hoan, các quy định và tiêu chí chấm 
điểm.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện dàn dựng và tham gia dự thi (tiến 
độ, phân công nhiệm vụ, thời gian tập luyện…).

 Chuẩn bị cơ sở vật chất, sân khấu, đạo cụ, trang thiết bị kỹ thuật để phục 
vụ tập luyện và dàn dựng.

 Tổ chức họp triển khai với nghệ sĩ, bộ phận kỹ thuật, chỉ huy dàn dựng 
nội bộ.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận thuê ngoài (nhạc sĩ sáng tác/hòa âm, 
biên đạo, thiết kế mỹ thuật – trang phục – đạo cụ, thiết kế âm thanh, ánh 
sáng…).

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu chủ đề, cấu trúc chương trình, các tác phẩm âm nhạc phù 
hợp tiêu chí cuộc thi.

 Phối hợp xây dựng/hiệu chỉnh kịch bản chương trình, kịch bản văn học 
với biên đạo – nhạc sĩ.

 Theo dõi, góp ý, phối hợp và giám sát quá trình sáng tác/hòa âm phối 
khí, thiết kế mỹ thuật sân khấu, trang phục, đạo cụ, ánh sáng, âm thanh.

 Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ kịch bản, kịch bản âm nhạc, bản phối phục 
vụ dàn dựng và trình thẩm định.

- Dàn dựng nghệ thuật.

 Dàn dựng động tác, đội hình, tổ hợp múa phù hợp cấu trúc tác phẩm.

 Hướng dẫn nghệ sĩ luyện tập kỹ năng thanh nhạc, vũ đạo, diễn xuất sân 
khấu.

 Dàn dựng chuyển cảnh, thay đổi bố cục sân khấu, hiệu ứng hình thể, 
hình ảnh.

 Tổ chức các buổi dàn dựng tổng thể kết hợp nhạc, múa, diễn.

 Phối hợp điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật toàn chương trình 
theo yêu cầu cuộc thi.

- Tổ chức tập luyện.

 Tập luyện theo từng tiết mục, từng nhóm ca múa nhạc.

 Tập kết hợp đồng bộ hát, múa, diễn theo kịch bản văn học.
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 Luyện tập nâng cao cường độ để đảm bảo chất lượng khi thi.

 Tập luyện kết hợp âm thanh, ánh sáng, đạo cụ; theo dõi và điều chỉnh kỹ 
thuật.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ từng tiết mục và toàn chương trình.

 Chỉnh sửa, hoàn thiện theo đề xuất của Hội đồng nghệ thuật hoặc Ban 
chỉ đạo.

 Tổ chức tổng duyệt với đầy đủ hệ thống âm thanh, ánh sáng, đạo cụ.

 Chốt phương án nghệ thuật cuối cùng đưa đi dự thi.

- Tổ chức tham gia cuộc thi, liên hoan.

 Chuẩn bị hồ sơ và tài liệu phục vụ tham gia thi.

 Tổ chức vận chuyển trang thiết bị, đạo cụ, phục trang đến địa điểm thi.

 Giám sát lắp đặt, căn chỉnh kỹ thuật sân khấu phục vụ chạy thử.

 Điều phối nghệ sĩ và kỹ thuật trong các buổi chạy thử do Ban tổ chức 
yêu cầu.

 Tổ chức buổi biểu diễn dự thi theo đúng kế hoạch.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp đánh giá, rút kinh nghiệm nội bộ sau chương trình dự thi.

 Kiểm kê đạo cụ, phục trang, thiết bị.

 Lập báo cáo kết quả thực hiện và hoàn thiện hồ sơ quyết toán.

 Lưu trữ hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình ca múa nhạc

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       

HNNT.02.03.
02

Viên chức 
loại A1 bậc 
5/9 hoặc 

Công 44,80 50,40 56,00 61,60 67,20
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
tương đương

Viên chức 
loại A2 bậc 
3/8 hoặc 
tương đương

Công 8,40 9,45 10,50 11,55 12,60

Diễn viên 
hạng III bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 580,0
0

652,5
0

725,0
0

797,5
0

870,0
0

Diễn viên 
hạng III bậc 
6/9 hoặc 
tương đương

Công 290,0
0

326,2
5

362,5
0

398,7
5

435,0
0

Diễn viên 
hạng II bậc 
5/8 hoặc 
tương đương

Công 145,0
0

163,1
3

181,2
5

199,3
8

217,5
0

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 125,0
0

140,6
3

156,2
5

171,8
8

187,5
0

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 3,53 3,97 4,41 4,85 5,29
Mực in Hộp 1,18 1,32 1,47 1,62 1,76
Hóa trang Bộ 6,16 6,93 7,70 8,47 9,24
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 43,00 48,00 53,00 59,00 64,00

Máy tính 
xách tay Ca 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

Máy in Ca 1,47 1,65 1,84 2,02 2,21
Hệ thống âm 
thanh Ca 25,00 28,00 31,00 34,00 38,00

Hệ thống ánh 
sáng Ca 25,00 28,00 31,00 34,00 38,00



179

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 25,00 28,00 31,00 34,00 38,00

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 29,00 32,00 36,00 39,00 43,00

Máy tạo khói Ca 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00

HNNT.02.03.03 Loại hình nghệ thuật cải lương
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Nghiên cứu thể lệ cuộc thi, liên hoan, các quy định và tiêu chí chấm 
điểm.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện dàn dựng và tham gia dự thi (tiến 
độ, phân công nhiệm vụ, thời gian tập luyện…).

 Chuẩn bị cơ sở vật chất, sân khấu, đạo cụ, trang thiết bị kỹ thuật để phục 
vụ tập luyện và dàn dựng.

 Tổ chức họp triển khai với nghệ sĩ, bộ phận kỹ thuật, chỉ huy dàn dựng 
nội bộ.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận thuê ngoài (nhạc sĩ sáng tác/hòa âm, 
biên đạo, thiết kế mỹ thuật,  trang phục, đạo cụ, thiết kế âm thanh, ánh sáng…).

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu kịch bản cải lương, tiểu sử nhân vật, bối cảnh lịch sử, văn 
hóa liên quan; đánh giá mức độ phù hợp với mục tiêu dự thi.

 Phối hợp xây dựng/hiệu chỉnh kịch bản văn học với tác giả, soạn giả.

 Theo dõi, góp ý và giám sát quá trình sáng tác âm nhạc, bài bản cải 
lương, thiết kế mỹ thuật, phục trang – đạo cụ, âm thanh, ánh sáng.

 Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ kịch bản phục vụ công tác dàn dựng và 
trình thẩm định.

- Dàn dựng nghệ thuật.
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 Dàn dựng lớp diễn, phân cảnh, bố cục sân khấu theo kịch bản văn học 
cải lương.

 Hướng dẫn diễn viên luyện tập ca, thoại, múa (ca, diễn xuất, động tác 
hình thể) theo phong cách cải lương.

 Dàn dựng các chuyển cảnh, hình thể sân khấu, đạo cụ, tạo hình nhân vật.

 Tổ chức các buổi dàn dựng tổng thể kết hợp ca, diễn, nhạc, ánh sáng, mỹ 
thuật sân khấu.

 Phối hợp điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật toàn vở theo yêu cầu 
cuộc thi.

- Tổ chức tập luyện.

 Tập luyện theo từng cảnh, từng nhóm vai theo phân công của đạo diễn.

 Luyện tập ca, diễn, bộ kết hợp theo đúng phong cách cải lương.

 Luyện tập cường độ cao nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng nghệ thuật 
khi thi.

 Tập luyện kết hợp âm thanh, ánh sáng, đạo cụ; theo dõi và điều chỉnh kỹ 
thuật.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ các cảnh và toàn vở.

 Chỉnh sửa, hoàn thiện theo đề xuất của Hội đồng nghệ thuật hoặc Ban 
chỉ đạo.

 Tổ chức tổng duyệt với đầy đủ hệ thống âm thanh, ánh sáng, đạo cụ.

 Chốt phương án nghệ thuật cuối cùng đưa đi dự thi.

- Tổ chức tham gia cuộc thi, liên hoan.

 Chuẩn bị hồ sơ và tài liệu phục vụ tham gia thi.

 Tổ chức vận chuyển trang thiết bị, đạo cụ, phục trang đến địa điểm thi.

 Giám sát lắp đặt, căn chỉnh kỹ thuật sân khấu phục vụ chạy thử.

 Điều phối nghệ sĩ và kỹ thuật trong các buổi chạy thử do Ban tổ chức 
yêu cầu.

 Tổ chức buổi biểu diễn dự thi theo đúng kế hoạch.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp đánh giá, rút kinh nghiệm nội bộ sau chương trình dự thi.
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 Kiểm kê đạo cụ, phục trang, thiết bị.

 Lập báo cáo kết quả thực hiện và hoàn thiện hồ sơ quyết toán.

 Lưu trữ hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 vở cải lương

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
5/9 hoặc 
tương đương

Công 39,42 44,35 49,28 54,21 59,14

Viên chức 
loại A2 bậc 
3/8 hoặc 
tương đương

Công 7,39 8,32 9,24 10,16 11,09

Diễn viên 
hạng III bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 510,4
0

574,2
0

638,0
0

701,8
0

765,6
0

Diễn viên 
hạng III bậc 
6/9 hoặc 
tương đương

Công 255,2
0

287,1
0

319,0
0

350,9
0

382,8
0

Diễn viên 
hạng II bậc 
5/8 hoặc 
tương đương

Công 127,6
0

143,5
5

159,5
0

175,4
5

191,4
0

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 110,0
0

123,7
5

137,5
0

151,2
5

165,0
0

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 3,10 3,49 3,88 4,27 4,66
Mực in Hộp 1,03 1,16 1,29 1,42 1,55

HNNT.02.03.
03

Hóa trang Bộ 5,42 6,10 6,78 7,46 8,14
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Hao phí

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 37,00 42,00 47,00 51,00 56,00

Máy tính 
xách tay Ca 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00

Máy in Ca 1,29 1,46 1,62 1,78 1,94
Hệ thống âm 
thanh Ca 22,00 25,00 28,00 30,00 33,00

Hệ thống ánh 
sáng Ca 22,00 25,00 28,00 30,00 33,00

Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 22,00 25,00 28,00 30,00 33,00

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 25,00 28,00 32,00 35,00 38,00

Máy tạo khói Ca 6,00 7,00 8,00 9,00 9,00

HNNT.02.03.04 Loại hình nghệ thuật kịch
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Nghiên cứu thể lệ cuộc thi, liên hoan, các quy định và tiêu chí chấm 
điểm.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện dàn dựng và tham gia dự thi (tiến 
độ, phân công nhiệm vụ, thời gian tập luyện…).

 Chuẩn bị cơ sở vật chất, sân khấu, đạo cụ, trang thiết bị kỹ thuật để phục 
vụ tập luyện và dàn dựng.

 Tổ chức họp triển khai với nghệ sĩ, bộ phận kỹ thuật, chỉ huy dàn dựng 
nội bộ.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận thuê ngoài (nhạc sĩ sáng tác/hòa âm, 
biên đạo, thiết kế mỹ thuật, trang phục, đạo cụ, thiết kế âm thanh, ánh sáng…).

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.
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 Nghiên cứu kịch bản kịch nói, tài liệu văn học, văn hóa, xã hội liên quan; 
đánh giá mức độ phù hợp với mục tiêu dự thi.

 Phối hợp xây dựng hoặc hiệu chỉnh kịch bản văn học với tác giả/biên 
kịch.

 Theo dõi, góp ý, phối hợp và giám sát quá trình thiết kế mỹ thuật, phục 
trang, đạo cụ, thiết kế âm thanh, ánh sáng.

 Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ kịch bản phục vụ dàn dựng và trình thẩm 
định.

- Dàn dựng nghệ thuật.

 Dàn dựng các lớp diễn, phân cảnh, bố cục sân khấu theo kịch bản văn 
học.

 Hướng dẫn diễn viên luyện tập diễn xuất (tâm lý, thoại, hành động sân 
khấu), định hướng cảm xúc và nhịp điệu toàn vở.

 Dàn dựng chuyển cảnh, bố trí hình thể sân khấu, đạo cụ và tạo hình nhân 
vật.

 Tổ chức các buổi dàn dựng tổng thể kết hợp ca, diễn, nhạc, ánh sáng, mỹ 
thuật sân khấu.

 Phối hợp điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật toàn vở theo yêu cầu 
cuộc thi.

- Tổ chức tập luyện.

 Tập luyện theo từng cảnh, từng nhóm vai theo phân công của đạo diễn.

 Luyện tập ca, diễn, bộ kết hợp theo đúng phong cách kịch nói.

 Luyện tập cường độ cao nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng nghệ thuật 
khi thi.

 Tập luyện kết hợp âm thanh, ánh sáng, đạo cụ; theo dõi và điều chỉnh kỹ 
thuật.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ các cảnh và toàn vở.

 Chỉnh sửa, hoàn thiện theo đề xuất của Hội đồng nghệ thuật hoặc Ban 
chỉ đạo.

 Tổ chức tổng duyệt với đầy đủ hệ thống âm thanh, ánh sáng, đạo cụ.

 Chốt phương án nghệ thuật cuối cùng đưa đi dự thi.
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- Tổ chức tham gia cuộc thi, liên hoan.

 Chuẩn bị hồ sơ và tài liệu phục vụ tham gia thi.

 Tổ chức vận chuyển trang thiết bị, đạo cụ, phục trang đến địa điểm thi.

 Giám sát lắp đặt, căn chỉnh kỹ thuật sân khấu phục vụ chạy thử.

 Điều phối nghệ sĩ và kỹ thuật trong các buổi chạy thử do Ban tổ chức 
yêu cầu.

 Tổ chức buổi biểu diễn dự thi theo đúng kế hoạch.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp đánh giá, rút kinh nghiệm nội bộ sau chương trình dự thi.

 Kiểm kê đạo cụ, phục trang, thiết bị.

 Lập báo cáo kết quả thực hiện và hoàn thiện hồ sơ quyết toán.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 vở kịch

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
5/9 hoặc 
tương đương

Công 32,98 37,10 41,22 45,34 49,46

Viên chức 
loại A2 bậc 
3/8 hoặc 
tương đương

Công 6,18 6,96 7,73 8,50 9,28

Diễn viên 
hạng III bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 426,8
8

480,2
4

533,6
0

586,9
6

640,3
2

Diễn viên 
hạng III bậc 
6/9 hoặc 
tương đương

Công 213,4
4

240,1
2

266,8
0

293,4
8

320,1
6

HNNT.02.03.
04

Diễn viên 
hạng II bậc Công 106,7

2
120,0

6
133,4

0
146,7

4
160,0

8
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
5/8 hoặc 
tương đương
Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 92,00 103,5
0

115,0
0

126,5
0

138,0
0

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 2,59 2,92 3,24 3,56 3,89
Mực in Hộp 0,86 0,97 1,08 1,19 1,30
Hóa trang Bộ 4,54 5,10 5,67 6,24 6,80
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 31,00 35,00 39,00 43,00 47,00

Máy tính 
xách tay Ca 6,00 7,00 7,00 8,00 9,00

Máy in Ca 1,08 1,22 1,35 1,49 1,62
Hệ thống âm 
thanh Ca 18,00 21,00 23,00 25,00 28,00

Hệ thống ánh 
sáng Ca 18,00 21,00 23,00 25,00 28,00

Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 18,00 21,00 23,00 25,00 28,00

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 21,00 24,00 26,00 29,00 32,00

Máy tạo khói Ca 5,00 6,00 7,00 7,00 8,00

HNNT.02.03.05 Loại hình nghệ thuật xiếc
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Nghiên cứu thể lệ cuộc thi, liên hoan, các quy định và tiêu chí chấm 
điểm.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện dàn dựng và tham gia dự thi (tiến 
độ, phân công nhiệm vụ, thời gian tập luyện…).
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 Chuẩn bị cơ sở vật chất, sân khấu, đạo cụ, trang thiết bị kỹ thuật để phục 
vụ tập luyện và dàn dựng.

 Tổ chức họp triển khai với nghệ sĩ, bộ phận kỹ thuật, chỉ huy dàn dựng 
nội bộ.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận thuê ngoài (nhạc sĩ sáng tác/hòa âm, 
biên đạo, thiết kế mỹ thuật, trang phục, đạo cụ, thiết kế âm thanh, ánh sáng…).

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu chủ đề, cấu trúc chương trình, các tác phẩm âm nhạc phù 
hợp tiêu chí cuộc thi.

 Phối hợp xây dựng/hiệu chỉnh kịch bản chương trình, kịch bản văn học 
với biên đạo, nhạc sĩ.

 Theo dõi, góp ý, phối hợp và giám sát quá trình xây dựng/thiết kế đạo cụ 
chuyên ngành, phục trang biểu diễn, mỹ thuật sân khấu, âm nhạc, ánh sáng, kỹ 
thuật hỗ trợ an toàn.

 Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ kịch bản, kịch bản âm nhạc, bản phối phục 
vụ dàn dựng và trình thẩm định.

- Dàn dựng nghệ thuật.

 Dàn dựng động tác, đội hình, tổ hợp kỹ thuật xiếc (nhào lộn, thăng bằng, 
đu dây, tung hứng, ảo thuật, sức mạnh…).

 Hướng dẫn nghệ sĩ luyện tập kỹ năng hình thể, thể lực, tiết tấu, biểu cảm 
sân khấu và phong cách biểu diễn.

 Dàn dựng chuyển cảnh, thay đổi bố cục sân khấu, hiệu ứng hình thể, 
hình ảnh.

 Tổ chức các buổi dàn dựng tổng thể kết hợp nhạc, ánh sáng, đạo cụ, kỹ 
thuật đặc thù.

 Phối hợp điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật toàn chương trình 
theo yêu cầu cuộc thi.

- Tổ chức tập luyện.

 Tập luyện theo từng tiết mục, từng nhóm.

 Tập kết hợp đồng bộ, diễn theo kịch bản văn học.

 Luyện tập nâng cao cường độ để đảm bảo chất lượng khi thi.

 Tập luyện kết hợp âm thanh, ánh sáng, đạo cụ; theo dõi và điều chỉnh kỹ 
thuật.
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 Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ từng tiết mục và toàn chương trình.

 Chỉnh sửa, hoàn thiện theo đề xuất của Hội đồng nghệ thuật hoặc Ban 
chỉ đạo.

 Tổ chức tổng duyệt với đầy đủ hệ thống âm thanh, ánh sáng, đạo cụ.

 Chốt phương án nghệ thuật cuối cùng đưa đi dự thi.

 Tổ chức tham gia cuộc thi, liên hoan.

 Chuẩn bị hồ sơ và tài liệu phục vụ tham gia thi.

 Tổ chức vận chuyển trang thiết bị, đạo cụ, phục trang đến địa điểm thi.

 Giám sát lắp đặt, căn chỉnh kỹ thuật sân khấu phục vụ chạy thử.

 Điều phối nghệ sĩ và kỹ thuật trong các buổi chạy thử do Ban tổ chức 
yêu cầu.

 Tổ chức buổi biểu diễn dự thi theo đúng kế hoạch.

 Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp đánh giá, rút kinh nghiệm nội bộ sau chương trình dự thi.

 Kiểm kê đạo cụ, phục trang, thiết bị.

 Lập báo cáo kết quả thực hiện và hoàn thiện hồ sơ quyết toán.

 Lập báo cáo kết quả thực hiện và hoàn thiện hồ sơ quyết toán.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình xiếc

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
5/9 hoặc 
tương đương

Công 43,01 48,38 53,76 59,14 64,51HNNT.02.03.
05

Viên chức 
loại A2 bậc 
3/8 hoặc 

Công 8,06 9,07 10,08 11,09 12,10
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
tương đương

Diễn viên 
hạng III bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 556,8
0

626,4
0

696,0
0

765,6
0

835,2
0

Diễn viên 
hạng III bậc 
6/9 hoặc 
tương đương

Công 278,4
0

313,2
0

348,0
0

382,8
0

417,6
0

Diễn viên 
hạng II bậc 
5/8 hoặc 
tương đương

Công 139,2
0

156,6
0

174,0
0

191,4
0

208,8
0

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 120,0
0

135,0
0

150,0
0

165,0
0

180,0
0

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 3,38 3,81 4,23 4,65 5,08
Mực in Hộp 1,13 1,27 1,41 1,55 1,69
Hóa trang Bộ 5,91 6,65 7,39 8,13 8,87
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 41,00 46,00 51,00 56,00 61,00

Máy tính 
xách tay Ca 8,00 9,00 10,00 11,00 11,00

Máy in Ca 1,41 1,59 1,76 1,94 2,12
Hệ thống âm 
thanh Ca 24,00 27,00 30,00 33,00 36,00

Hệ thống ánh 
sáng Ca 24,00 27,00 30,00 33,00 36,00

Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 24,00 27,00 30,00 33,00 36,00

Đạo cụ cảnh Ca 27,00 31,00 34,00 38,00 41,00
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
trí
Máy tạo khói Ca 7,00 8,00 9,00 9,00 10,00

HNNT.02.03.06 Loại hình nghệ thuật rối
a) Thành phần công việc

- Công tác tổ chức, chuẩn bị.

 Nghiên cứu thể lệ cuộc thi, liên hoan, các quy định và tiêu chí chấm 
điểm.

 Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện dàn dựng và tham gia dự thi (tiến 
độ, phân công nhiệm vụ, thời gian tập luyện…).

 Chuẩn bị cơ sở vật chất, sân khấu, đạo cụ, trang thiết bị kỹ thuật để phục 
vụ tập luyện và dàn dựng.

 Tổ chức họp triển khai với nghệ sĩ, bộ phận kỹ thuật, chỉ huy dàn dựng 
nội bộ.

 Phối hợp và giám sát các bộ phận thuê ngoài (nhạc sĩ sáng tác/hòa âm, 
biên đạo, thiết kế mỹ thuật, trang phục, đạo cụ, thiết kế âm thanh, ánh sáng…).

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu chủ đề, cấu trúc chương trình, lựa chọn các tích trò, hình 
thức rối (rối nước, rối que, rối dây, rối bóng…) phù hợp tiêu chí cuộc thi.

 Phối hợp xây dựng/hiệu chỉnh kịch bản chương trình, kịch bản văn học 
với tác giả, biên kịch, biên đạo rối.

 Theo dõi, góp ý, phối hợp và giám sát quá trình thiết kế mỹ thuật, phục 
trang, đạo cụ, thiết kế âm thanh, ánh sáng.

 Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ kịch bản phục vụ dàn dựng và trình thẩm 
định.

- Dàn dựng nghệ thuật.

 Dàn dựng kỹ thuật điều khiển rối (kéo dây, sào, tay, máy, rối) theo từng 
cảnh, từng vở diễn.

 Hướng dẫn nghệ sĩ luyện tập nhịp điệu, phối hợp động tác điều khiển rối, 
biểu cảm thông qua ngôn ngữ rối và nhịp điệu âm nhạc.
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 Dàn dựng chuyển cảnh, bố trí hình thể sân khấu, đạo cụ và tạo hình nhân 
vật.

 Tổ chức các buổi dàn dựng tổng thể kết hợp ca, diễn, nhạc, ánh sáng, mỹ 
thuật sân khấu.

 Phối hợp điều chỉnh, hoàn thiện bố cục nghệ thuật toàn vở theo yêu cầu 
cuộc thi.

- Tổ chức tập luyện.

 Tập luyện theo từng cảnh, từng nhóm vai theo phân công của đạo diễn.

 Tập kết hợp đồng bộ kỹ thuật điều khiển rối, âm nhạc, ánh sáng, tương 
tác sân khấu.

 Luyện tập nâng cao cường độ, độ chính xác của động tác, nhịp phách và 
sự phối hợp nhóm.

 Tập luyện kết hợp hệ thống kỹ thuật sân khấu (âm thanh, ánh sáng, thiết 
bị…); theo dõi và điều chỉnh.

- Sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa.

 Tổ chức sơ duyệt nội bộ các cảnh và toàn vở.

 Chỉnh sửa, hoàn thiện theo đề xuất của Hội đồng nghệ thuật hoặc Ban 
chỉ đạo.

 Tổ chức tổng duyệt với đầy đủ hệ thống âm thanh, ánh sáng, đạo cụ.

 Chốt phương án nghệ thuật cuối cùng đưa đi dự thi.

- Tổ chức tham gia cuộc thi, liên hoan.

 Chuẩn bị hồ sơ và tài liệu phục vụ tham gia thi.

 Tổ chức vận chuyển trang thiết bị, đạo cụ, phục trang đến địa điểm thi.

 Giám sát lắp đặt, căn chỉnh kỹ thuật sân khấu phục vụ chạy thử.

 Điều phối nghệ sĩ và kỹ thuật trong các buổi chạy thử do Ban tổ chức 
yêu cầu.

 Tổ chức buổi biểu diễn dự thi theo đúng kế hoạch.

- Công tác hậu kỳ.

 Tổng hợp đánh giá, rút kinh nghiệm nội bộ sau chương trình dự thi.

 Kiểm kê đạo cụ, phục trang, thiết bị.

 Lập báo cáo kết quả thực hiện và hoàn thiện hồ sơ quyết toán.
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b) Định mức

Đơn vị tính: 01 vở rối

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
5/9 hoặc 
tương đương

Công 30,46 34,27 38,08 41,89 45,70

Viên chức 
loại A2 bậc 
3/8 hoặc 
tương đương

Công 5,71 6,43 7,14 7,85 8,57

Diễn viên 
hạng III bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 394,4
0

443,7
0

493,0
0

542,3
0

591,6
0

Diễn viên 
hạng III bậc 
6/9 hoặc 
tương đương

Công 197,2
0

221,8
5

246,5
0

271,1
5

295,8
0

Diễn viên 
hạng II bậc 
5/8 hoặc 
tương đương

Công 98,60 110,9
3

123,2
5

135,5
8

147,9
0

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 85,00 95,63 106,2
5

116,8
8

127,5
0

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 2,40 2,70 3,00 3,30 3,60
Mực in Hộp 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20
Hóa trang Bộ 4,19 4,72 5,24 5,76 6,29
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 29,00 33,00 36,00 40,00 43,00

HNNT.02.03.
06

Máy tính Ca 5,00 6,00 7,00 7,00 8,00
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
xách tay
Máy in Ca 1,00 1,13 1,25 1,38 1,50
Hệ thống âm 
thanh Ca 17,00 19,00 21,00 23,00 26,00

Hệ thống ánh 
sáng Ca 17,00 19,00 21,00 23,00 26,00

Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 17,00 19,00 21,00 23,00 26,00

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 19,00 22,00 24,00 27,00 29,00

Máy tạo khói Ca 5,00 5,00 6,00 7,00 7,00
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PHỤ LỤC SỐ 03: 

Sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian, 
truyền thống, tiêu biểu và đặc thù của các dân tộc Việt Nam 

của thành phố Hà Nội

HNNT.03.00.00 Sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy, phát huy các loại hình 
nghệ thuật dân gian, truyền thống, tiêu biểu và đặc thù của các dân tộc Việt 
Nam của thành phố Hà Nội

HNNT.03.01.00 Sưu tầm, bảo tồn và truyền dạy làn điệu (tích cổ, bài 
hát cổ, làn điệu dân ca, làn điệu múa, vai mẫu, nhạc cụ dân tộc, điệu múa 
truyền thống)

HNNT.03.01.01 Loại hình nghệ thuật chèo, cải lương, rối
a) Thành phần công việc

- Tiếp nhận, khảo sát và xác định yêu cầu sưu tầm, bảo tồn và truyền dạy.

 Làm việc với lãnh đạo, bộ phận quản lý nghệ thuật để xác định mục tiêu, 
yêu cầu sưu tầm, bảo tồn và truyền dạy

 Thu thập thông tin, tư liệu về tác phẩm gốc, phong cách biểu diễn, quy 
mô diễn viên, thời lượng, không gian diễn xướng, yếu tố văn hóa truyền thống.

 Tờ trình đề xuất chủ trương sưu tầm, bảo tồn và truyền dạy trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu kịch bản, tích cổ, làn điệu cổ, tư liệu văn hóa dân gian, tư 
liệu biểu diễn cũ.

 Phối hợp xây dựng và hiệu chỉnh kịch bản văn học; tham gia góp ý nội 
dung và giám sát tác giả, biên kịch trong quá trình hoàn thiện kịch bản.

 Phối hợp cung cấp tư liệu, bối cảnh, yêu cầu sưu tầm cho đội ngũ sáng 
tác; giám sát tiến độ và kiểm tra mức độ phù hợp của lời ca, lời thoại, phân cảnh, 
âm nhạc, mỹ thuật, phục trang, đạo cụ do các chuyên gia, nghệ sĩ thuê ngoài 
thực hiện.

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản để trình thẩm định; tổng hợp, rà soát các tài 
liệu liên quan từ các bộ phận và các cá nhân thuê ngoài.

- Hội đồng chuyên môn Nhà hát thẩm định nội dung.
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 Tổ chức họp thẩm định nội dung kịch bản, phương án sưu tầm, bảo tồn 
và truyền dạy.

 Tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ theo kết luận Hội đồng chuyên 
môn.

- Trình Hội đồng nghệ thuật Thành phố thẩm định kịch bản văn học.

 Tiếp thu, hoàn thiện và ban hành các văn bản liên quan đến việc sưu tàm 
và truyền dạy tác phẩm nghệ thuật sau khi được Hội đồng nghệ thuật Thành phố 
thẩm định.

- Trình kế hoạch, kịch bản và dự toán tới cấp có thẩm quyền.

 Lập kế hoạch tổng thể dàn dựng kịch bản và xây dựng dự toán kinh phí.

 Xây dựng khung chương trình dàn dựng, tiến độ, thời gian, địa điểm 
luyện tập và biểu diễn.

 Xác định nhu cầu nhân sự sáng tạo (đạo diễn, biên đạo, họa sỹ, nhạc sỹ, 
nhạc công, diễn viên, người hướng dẫn ca, giảng viên để truyền dạy, Nghệ sỹ 
nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú…), kỹ thuật, hậu cần.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông, thiết kế bộ nhận diện và thiết kế visual 
LED.

 Ghi hình, chụp ảnh tư liệu trong suốt quá trình sưu tầm và truyền dạy.

 Phối hợp cung cấp nội dung, kiểm duyệt maket, giám sát đơn vị thuê 
ngoài thực hiện thiết kế poster, brochure, tài liệu quảng bá.

 Tổ chức họp báo tuyên truyền về tác phẩm (nếu có).

- Khảo sát tiền trạm (khảo sát về địa điểm, cơ sở vật chất, hậu cần).

 Khảo sát không gian luyện tập, biểu diễn, sân khấu, phòng thay trang 
phục, khu vực đạo cụ.

 Kiểm tra nguồn điện, ánh sáng, âm thanh, an toàn kỹ thuật.

 Xác định yêu cầu lắp đặt thiết bị kỹ thuật, sân khấu, cảnh trí.

 Lập danh sách nhà cung cấp thiết bị, đạo cụ, phục trang và lựa chọn theo 
quy định.

- Ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa, thiết bị, dịch vụ.

- Thi công sân khấu, trang thiết bị và đạo cụ.

 Giám sát thi công, lắp đặt sân khấu, cảnh trí, màn hình, hệ thống âm 
thanh, ánh sáng.
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 Giám sát việc sản xuất hoặc chỉnh sửa phục trang, đạo cụ theo yêu cầu 
nghệ thuật.

 Kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng.

- Tổ chức tập luyện.

 Luyện tập theo phân cấp: cá nhân, nhóm, từng lớp, từng cảnh, toàn vở.

 Thực hành dàn dựng cảnh trí, âm nhạc, múa, ánh sáng theo kịch bản.

 Hợp luyện với trang phục, đạo cụ, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, dàn 
nhạc, phông cảnh, hình ảnh minh họa.

- Tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm nghệ 
thuật theo ý kiến của Hội đồng nghệ thuật Thành phố.

- Tổ chức biểu diễn chính thức.

 Đón tiếp chuyên gia, đại biểu, khách mời.

 Vận hành trang thiết bị và hỗ trợ hậu cần.

 Biểu diễn tác phẩm nghệ thuật được bảo tồn, truyền dạy.

 Ghi hình toàn bộ buổi biểu diễn.

- Xây dựng báo cáo tổng kết.

 Tổng hợp kết quả, ý kiến góp ý, đánh giá chất lượng xây dựng vở diễn.

 Lưu trữ hồ sơ, video, tài liệu liên quan phục vụ bảo tồn lâu dài.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 vở

Hao phí

Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
HNNT.03.01.0 Nhân       
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Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
công
Viên chức 
loại A1 
bậc 3/9 
hoặc 
tương 
đương

Công 21,76 24,48 27,20 29,92 32,64

Viên chức 
loại A2 
bậc 2/8 
hoặc 
tương 
đương

Công 4,08 4,59 5,10 5,61 6,12

Diễn viên 
hạng III 
bậc 4/9 
hoặc 
tương 
đương

Công 288,0
0

324,0
0

360,0
0

396,0
0 432,00

Diễn viên 
hạng III 
bậc 6/9 
hoặc 
tương 
đương

Công 144,0
0

162,0
0

180,0
0

198,0
0 216,00

Diễn viên 
hạng II 
bậc 5/8 
hoặc 
tương 
đương

Công 72,00 81,00 90,00 99,00 108,00

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 
hoặc 
tương 
đương

Công 60,00 67,50 75,00 82,50 90,00

1

Vật liệu       
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Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Giấy A4 Ram 1,71 1,93 2,14 2,35 2,57
Mực in Hộp 0,57 0,64 0,71 0,78 0,86
Hóa trang Bộ 2,99 3,37 3,74 4,11 4,49
Vật liệu 
phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Máy, thiết 
bị       

Máy tính 
để bàn Ca 21,00 23,00 26,00 28,00 31,00

Máy tính 
xách tay Ca 4,00 4,00 5,00 5,00 6,00

Máy in Ca 0,71 0,80 0,89 0,98 1,07
Hệ thống 
âm thanh Ca 12,00 14,00 15,00 17,00 19,00

Hệ thống 
ánh sáng Ca 12,00 14,00 15,00 17,00 19,00

Phục 
trang 
(theo 
chương 
trình)

Ca 12,00 14,00 15,00 17,00 19,00

Đạo cụ 
cảnh trí Ca 14,00 16,00 18,00 19,00 21,00

Máy tạo 
khói Ca 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00

HNNT.03.01.02 Loại hình nghệ thuật ca múa nhạc
a) Thành phần công việc

- Tiếp nhận, khảo sát và xác định yêu cầu sưu tầm, bảo tồn và truyền dạy.

 Làm việc với lãnh đạo Nhà hát, bộ phận quản lý nghệ thuật để xác định 
mục tiêu, yêu cầu sưu tầm, bảo tồn và truyền dạy

 Thu thập thông tin, tư liệu về tác phẩm văn học gốc, tác phẩm nghệ 
thuật, phong cách biểu diễn, dàn nhạc, biên đạo, ca sỹ, quy mô diễn viên, thời 
lượng, không gian diễn xướng, yếu tố văn hóa truyền thống.
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 Tờ trình đề xuất chủ trương sưu tầm, bảo tồn và truyền dạy trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học, tác phẩm nghệ thuật. 

 Nghiên cứu kịch bản, tư liệu biểu diễn cũ.

 Phối hợp xây dựng và hiệu chỉnh kịch bản văn học; tác phẩm nghệ thuật 
tham gia góp ý nội dung và giám sát tác giả, biên kịch, biên tập trong quá trình 
hoàn thiện kịch bản, tác phẩm.

 Phối hợp cung cấp tư liệu, bối cảnh, yêu cầu sưu tầm cho đội ngũ sáng 
tác; giám sát tiến độ và kiểm tra mức độ phù hợp của lời ca, lời thoại, phân cảnh, 
âm nhạc, mỹ thuật, phục trang, đạo cụ do các chuyên gia, nghệ sỹ thuê ngoài 
thực hiện.

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản để trình thẩm định; tổng hợp, rà soát các tài 
liệu liên quan từ các bộ phận và các cá nhân thuê ngoài.

- Hội đồng chuyên môn Nhà hát thẩm định nội dung.

 Tổ chức họp thẩm định nội dung kịch bản, phương án sưu tầm, bảo tồn 
và truyền dạy.

 Tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ theo kết luận Hội đồng chuyên 
môn.

- Trình Hội đồng nghệ thuật Thành phố thẩm định kịch bản văn học, tác 
phẩm nghệ thuật.

 Tiếp thu, hoàn thiện và ban hành các văn bản liên quan đến việc sưu tàm 
và truyền dạy tác phẩm nghệ thuật sau khi được Hội đồng nghệ thuật Thành phố 
thẩm định.

- Trình kế hoạch, kịch bản và dự toán tới cấp có thẩm quyền.

 Lập kế hoạch tổng thể dàn dựng kịch bản, tác phẩm và xây dựng dự toán 
kinh phí.

 Xây dựng khung chương trình dàn dựng, tiến độ, thời gian, địa điểm 
luyện tập và biểu diễn.

 Xác định nhu cầu nhân sự sáng tạo (đạo diễn, biên đạo, họa sỹ, nhạc sỹ, 
nhạc công, diễn viên, người hướng dẫn ca, giảng viên để truyền dạy, Nghệ sỹ 
nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú…), kỹ thuật, hậu cần.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông, thiết kế bộ nhận diện và thiết kế visual 
LED.

 Ghi hình, chụp ảnh tư liệu trong suốt quá trình sưu tầm và truyền dạy.
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 Phối hợp cung cấp nội dung, kiểm duyệt maket, giám sát đơn vị thuê 
ngoài thực hiện thiết kế poster, brochure, tài liệu quảng bá.

 Tổ chức họp báo tuyên truyền về tác phẩm (nếu có).

- Khảo sát tiền trạm (khảo sát về địa điểm, cơ sở vật chất, hậu cần).

 Khảo sát không gian luyện tập, biểu diễn, sân khấu, phòng thay trang 
phục, khu vực đạo cụ.

 Kiểm tra nguồn điện, ánh sáng, âm thanh, an toàn kỹ thuật.

 Xác định yêu cầu lắp đặt thiết bị kỹ thuật, sân khấu, cảnh trí.

 Lập danh sách nhà cung cấp thiết bị, đạo cụ, phục trang và lựa chọn theo 
quy định.

- Ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa, thiết bị, dịch vụ.

- Thi công sân khấu, trang thiết bị và đạo cụ.

 Giám sát thi công, lắp đặt sân khấu, cảnh trí, màn hình, hệ thống âm 
thanh, ánh sáng.

 Giám sát việc sản xuất hoặc chỉnh sửa phục trang, đạo cụ theo yêu cầu 
nghệ thuật.

 Kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng.

- Tổ chức tập luyện.

 Luyện tập theo phân cấp: cá nhân, nhóm, từng lớp, từng tiết mục, toàn 
chương trình.

 Thực hành dàn dựng cảnh trí, âm nhạc, múa, ánh sáng theo kịch bản.

 Hợp luyện với trang phục, đạo cụ, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, dàn 
nhạc, phông cảnh, hình ảnh minh họa.

- Tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm nghệ 
thuật theo ý kiến của Hội đồng nghệ thuật Thành phố.

- Tổ chức biểu diễn chính thức.

 Đón tiếp chuyên gia, đại biểu, khách mời.

 Vận hành trang thiết bị và hỗ trợ hậu cần.

 Biểu diễn tác phẩm nghệ thuật được bảo tồn, truyền dạy.

 Ghi hình toàn bộ buổi biểu diễn.

- Xây dựng báo cáo tổng kết.



200

 Tổng hợp kết quả, ý kiến góp ý, đánh giá chất lượng xây dựng chương 
trình.

 Lưu trữ hồ sơ, video, tài liệu liên quan phục vụ bảo tồn lâu dài.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình ca múa nhạc

Hao phí

Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
3/9 hoặc 
tương 
đương

Công 27,20 30,60 34,00 37,40 40,80

Viên chức 
loại A2 bậc 
2/8 hoặc 
tương 
đương

Công 5,10 5,74 6,38 7,02 7,66

Diễn viên 
hạng III bậc 
4/9 hoặc 
tương 
đương

Công 360,0
0

405,0
0

450,0
0

495,0
0

540,0
0

Diễn viên 
hạng III bậc 
6/9 hoặc 
tương 
đương

Công 180,0
0

202,5
0

225,0
0

247,5
0

270,0
0

HNNT.03.01.0
2

Diễn viên 
hạng II bậc Công 90,00 101,2

5
112,5

0
123,7

5
135,0

0
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Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
5/8 hoặc 
tương 
đương
Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương 
đương

Công 75,00 84,38 93,75 103,1
3

112,5
0

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 2,14 2,41 2,68 2,95 3,22
Mực in Hộp 0,71 0,80 0,89 0,98 1,07
Hóa trang Bộ 3,74 4,21 4,68 5,15 5,62
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 26,00 29,00 32,00 36,00 39,00

Máy tính 
xách tay Ca 5,00 5,00 6,00 7,00 7,00

Máy in Ca 0,89 1,01 1,12 1,23 1,34
Hệ thống 
âm thanh Ca 15,00 17,00 19,00 21,00 23,00

Hệ thống 
ánh sáng Ca 15,00 17,00 19,00 21,00 23,00

Phục trang 
(theo 
chương 
trình)

Ca 15,00 17,00 19,00 21,00 23,00

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 18,00 20,00 22,00 24,00 27,00

Máy tạo 
khói Ca 4,00 5,00 6,00 6,00 7,00

HNNT.03.01.03 Loại hình nghệ thuật xiếc
a) Thành phần công việc

- Tiếp nhận, khảo sát và xác định yêu cầu sưu tầm, bảo tồn và truyền dạy.
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 Làm việc với lãnh đạo Nhà hát, bộ phận quản lý nghệ thuật để xác định 
mục tiêu, yêu cầu sưu tầm, bảo tồn và truyền dạy.

 Thu thập thông tin, tư liệu về tác phẩm văn học, tiết mục nghệ thuật, 
phong cách biểu diễn, dàn nhạc, biên đạo, ca sỹ, quy mô diễn viên, thời lượng, 
không gian biểu diễn, yếu tố văn hóa truyền thống.

 Tờ trình đề xuất chủ trương sưu tầm, bảo tồn và truyền dạy trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học, tiết mục nghệ thuật. 

 Nghiên cứu kịch bản, tư liệu biểu diễn cũ.

 Phối hợp xây dựng và hiệu chỉnh kịch bản văn học; tác phẩm nghệ thuật 
tham gia góp ý nội dung và giám sát tác giả, biên kịch, biên tập trong quá trình 
hoàn thiện kịch bản, tác phẩm.

 Phối hợp cung cấp tư liệu, bối cảnh, yêu cầu sưu tầm cho đội ngũ sáng 
tác; giám sát tiến độ và kiểm tra mức độ phù hợp của tiết mục, lời thoại, phân 
cảnh, âm nhạc, mỹ thuật, phục trang, đạo cụ do các chuyên gia, nghệ sỹ thuê 
ngoài thực hiện.

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản để trình thẩm định; tổng hợp, rà soát các tài 
liệu liên quan từ các bộ phận và các cá nhân thuê ngoài.

- Hội đồng chuyên môn Nhà hát thẩm định nội dung.

 Tổ chức họp thẩm định nội dung kịch bản, phương án sưu tầm, bảo tồn 
và truyền dạy.

 Tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ theo kết luận Hội đồng chuyên 
môn.

- Trình Hội đồng nghệ thuật Thành phố thẩm định kịch bản văn học, tác 
phẩm nghệ thuật.

 Tiếp thu, hoàn thiện và ban hành các văn bản liên quan đến việc sưu tàm 
và truyền dạy tác phẩm nghệ thuật sau khi được Hội đồng nghệ thuật Thành phố 
thẩm định.

- Trình kế hoạch, kịch bản và dự toán tới cấp có thẩm quyền.

 Lập kế hoạch tổng thể dàn dựng kịch bản, tác phẩm và xây dựng dự toán 
kinh phí.

 Xây dựng khung chương trình dàn dựng, tiến độ, thời gian, địa điểm 
luyện tập và biểu diễn.
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 Xác định nhu cầu nhân sự sáng tạo (đạo diễn, biên đạo, họa sỹ, nhạc sỹ, 
nhạc công, diễn viên, người hướng dẫn biểu diễn, giảng viên để truyền dạy, 
Nghệ sỹ hân dân, Nghệ sỹ ưu tú…), kỹ thuật, hậu cần.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông, thiết kế bộ nhận diện và thiết kế visual 
LED.

 Ghi hình, chụp ảnh tư liệu trong suốt quá trình sưu tầm và truyền dạy.

 Phối hợp cung cấp nội dung, kiểm duyệt maket, giám sát đơn vị thuê 
ngoài thực hiện thiết kế poster, brochure, tài liệu quảng bá.

 Tổ chức họp báo tuyên truyền về tác phẩm (nếu có).

- Khảo sát tiền trạm (khảo sát về địa điểm, cơ sở vật chất, hậu cần).

 Khảo sát không gian luyện tập, biểu diễn, sân khấu, phòng thay trang 
phục, khu vực đạo cụ.

 Kiểm tra nguồn điện, ánh sáng, âm thanh, an toàn kỹ thuật.

 Xác định yêu cầu lắp đặt thiết bị kỹ thuật, sân khấu, cảnh trí.

 Lập danh sách nhà cung cấp thiết bị, đạo cụ, phục trang và lựa chọn theo 
quy định.

- Ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa, thiết bị, dịch vụ.

- Thi công sân khấu, trang thiết bị và đạo cụ.

 Giám sát thi công, lắp đặt sân khấu, cảnh trí, màn hình, hệ thống âm 
thanh, ánh sáng.

 Giám sát việc sản xuất hoặc chỉnh sửa phục trang, đạo cụ theo yêu cầu 
nghệ thuật.

 Kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng.

- Tổ chức tập luyện.

 Luyện tập theo phân cấp: cá nhân, nhóm, từng lớp, từng tiết mục, toàn 
chương trình.

 Thực hành dàn dựng cảnh trí, âm nhạc, múa, ánh sáng theo kịch bản.

 Hợp luyện với trang phục, đạo cụ, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, dàn 
nhạc, phông cảnh, hình ảnh minh họa.

- Tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm nghệ 
thuật theo ý kiến của Hội đồng nghệ thuật Thành phố.

- Tổ chức biểu diễn chính thức.
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 Đón tiếp chuyên gia, đại biểu, khách mời.

 Vận hành trang thiết bị và hỗ trợ hậu cần.

 Biểu diễn tác phẩm nghệ thuật được bảo tồn, truyền dạy.

 Ghi hình toàn bộ buổi biểu diễn.

- Xây dựng báo cáo tổng kết.

 Tổng hợp kết quả, ý kiến góp ý, đánh giá chất lượng xây dựng chương 
trình.

 Lưu trữ hồ sơ, video, tài liệu liên quan phục vụ bảo tồn lâu dài.

- Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 chương trình xiếc

Hao phí

Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
3/9 hoặc 
tương đương

Công 26,11 29,38 32,64 35,90 39,17

Viên chức 
loại A2 bậc 
2/8 hoặc 
tương đương

Công 4,90 5,51 6,12 6,73 7,34
HNNT.03.01.

03

Diễn viên 
hạng III bậc 
4/9 hoặc 
tương đương

Công 345,6
0

388,8
0

432,0
0

475,2
0

518,4
0
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Mã hiệu Thành phần 
hao phí

Đơn 
vị

Hao phí

Thời 
lượn
g 30 
phút

Thời 
lượn
g 60 
phút

Thời 
lượn
g 90 
phút

Thời 
lượn
g 120 
phút

Thời 
lượn

g 
trên 
120 

phút
Diễn viên 
hạng III bậc 
6/9 hoặc 
tương đương

Công 172,8
0

194,4
0

216,0
0

237,6
0

259,2
0

Diễn viên 
hạng II bậc 
5/8 hoặc 
tương đương

Công 86,40 97,20 108,0
0

118,8
0

129,6
0

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương đương

Công 72,00 81,00 90,00 99,00 108,0
0

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 2,06 2,31 2,57 2,83 3,08
Mực in Hộp 0,69 0,77 0,86 0,94 1,03
Hóa trang Bộ 3,59 4,04 4,49 4,94 5,39
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết bị       
Máy tính để 
bàn Ca 25,00 28,00 31,00 34,00 37,00

Máy tính 
xách tay Ca 5,00 5,00 6,00 6,00 7,00

Máy in Ca 0,86 0,96 1,07 1,18 1,29
Hệ thống âm 
thanh Ca 15,00 17,00 19,00 20,00 22,00

Hệ thống ánh 
sáng Ca 15,00 17,00 19,00 20,00 22,00

Phục trang 
(theo chương 
trình)

Ca 15,00 17,00 19,00 20,00 22,00

Đạo cụ cảnh 
trí Ca 17,00 19,00 21,00 23,00 25,00

Máy tạo khói Ca 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00

HNNT.03.01.04 Loại hình nghệ thuật kịch
a) Thành phần công việc
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- Tiếp nhận, khảo sát và xác định yêu cầu sưu tầm, bảo tồn và truyền dạy.

 Làm việc với lãnh đạo Nhà hát, bộ phận quản lý nghệ thuật để xác định 
mục tiêu, yêu cầu sưu tầm, bảo tồn và truyền dạy

 Thu thập thông tin, tư liệu về tác phẩm văn học, phong cách biểu diễn, 
dàn nhạc, biên đạo, ca sỹ, quy mô diễn viên, thời lượng, không gian biểu diễn, 
yếu tố văn hóa truyền thống.

 Tờ trình đề xuất chủ trương sưu tầm, bảo tồn và truyền dạy trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt.

- Lựa chọn, xây dựng kịch bản văn học.

 Nghiên cứu kịch bản, tư liệu biểu diễn cũ.

 Phối hợp xây dựng và hiệu chỉnh kịch bản văn học; tham gia góp ý nội 
dung và giám sát tác giả, biên kịch, biên tập trong quá trình hoàn thiện kịch bản, 
tác phẩm.

 Phối hợp cung cấp tư liệu, bối cảnh, yêu cầu sưu tầm cho đội ngũ sáng 
tác; giám sát tiến độ và kiểm tra mức độ phù hợp của tiết mục, lời thoại, phân 
cảnh, âm nhạc, mỹ thuật, phục trang, đạo cụ do các chuyên gia, nghệ sỹ thuê 
ngoài thực hiện.

 Hoàn thiện hồ sơ kịch bản để trình thẩm định; tổng hợp, rà soát các tài 
liệu liên quan từ các bộ phận và các cá nhân thuê ngoài.

- Hội đồng chuyên môn Nhà hát thẩm định nội dung.

 Tổ chức họp thẩm định nội dung kịch bản, phương án sưu tầm, bảo tồn 
và truyền dạy.

 Tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ theo kết luận Hội đồng chuyên 
môn.

- Trình Hội đồng nghệ thuật Thành phố thẩm định kịch bản văn học.

 Tiếp thu, hoàn thiện và ban hành các văn bản liên quan đến việc sưu tàm 
và truyền dạy tác phẩm nghệ thuật sau khi được Hội đồng nghệ thuật Thành phố 
thẩm định.

- Trình kế hoạch, kịch bản và dự toán tới cấp có thẩm quyền.

 Lập kế hoạch tổng thể dàn dựng kịch bản, tác phẩm và xây dựng dự toán 
kinh phí.

 Xây dựng khung chương trình dàn dựng, tiến độ, thời gian, địa điểm 
luyện tập và biểu diễn.
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 Xác định nhu cầu nhân sự sáng tạo (đạo diễn, biên đạo, họa sỹ, nhạc sỹ, 
nhạc công, diễn viên, người hướng dẫn diễn xuất, giảng viên để truyền dạy, 
Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú…), kỹ thuật, hậu cần.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông, thiết kế bộ nhận diện và thiết kế visual 
LED.

 Ghi hình, chụp ảnh tư liệu trong suốt quá trình sưu tầm và truyền dạy.

 Phối hợp cung cấp nội dung, kiểm duyệt maket, giám sát đơn vị thuê 
ngoài thực hiện thiết kế poster, brochure, tài liệu quảng bá.

 Tổ chức họp báo tuyên truyền về tác phẩm (nếu có).

- Khảo sát tiền trạm (khảo sát về địa điểm, cơ sở vật chất, hậu cần).

 Khảo sát không gian luyện tập, biểu diễn, sân khấu, phòng thay trang 
phục, khu vực đạo cụ.

 Kiểm tra nguồn điện, ánh sáng, âm thanh, an toàn kỹ thuật.

 Xác định yêu cầu lắp đặt thiết bị kỹ thuật, sân khấu, cảnh trí.

 Lập danh sách nhà cung cấp thiết bị, đạo cụ, phục trang và lựa chọn theo 
quy định.

- Ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa, thiết bị, dịch vụ.

- Thi công sân khấu, trang thiết bị và đạo cụ.

 Giám sát thi công, lắp đặt sân khấu, cảnh trí, màn hình, hệ thống âm 
thanh, ánh sáng.

 Giám sát việc sản xuất hoặc chỉnh sửa phục trang, đạo cụ theo yêu cầu 
nghệ thuật.

 Kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng.

- Tổ chức tập luyện.

 Luyện tập theo phân cấp: cá nhân, nhóm, từng lớp, từng tiết mục, toàn 
chương trình.

 Thực hành dàn dựng cảnh trí, âm nhạc, múa, ánh sáng theo kịch bản.

 Hợp luyện với trang phục, đạo cụ, sân khấu, âm thanh, ánh sáng,dàn 
nhạc, phông cảnh, hình ảnh minh họa.

- Tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt và chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm nghệ 
thuật theo ý kiến của Hội đồng nghệ thuật Thành phố.

- Tổ chức biểu diễn chính thức.



208

 Đón tiếp chuyên gia, đại biểu, khách mời.

 Vận hành trang thiết bị và hỗ trợ hậu cần.

 Biểu diễn tác phẩm nghệ thuật được bảo tồn, truyền dạy.

 Ghi hình toàn bộ buổi biểu diễn.

- Xây dựng báo cáo tổng kết.

 Tổng hợp kết quả, ý kiến góp ý, đánh giá chất lượng xây dựng chương 
trình.

 Tổng hợp kết quả, ý kiến góp ý, đánh giá chất lượng xây dựng chương 
trình.

 Lưu trữ hồ sơ, video, tài liệu liên quan phục vụ bảo tồn lâu dài.

- Bước 14: Thanh quyết toán.

 Nghiệm thu khối lượng sản phẩm với các bộ phận thực hiện.

 Tổng hợp hồ sơ, chứng từ liên quan.

 Bàn giao hồ sơ, chứng từ cho bộ phận kế toán.

 Lưu hồ sơ.

b) Định mức

Đơn vị tính: 01 vở kịch

Hao phí

Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
Nhân công       
Viên chức 
loại A1 bậc 
3/9 hoặc 
tương 
đương

Công 20,02 22,52 25,02 27,52 30,02

Viên chức 
loại A2 bậc 
2/8 hoặc 
tương 
đương

Công 3,75 4,22 4,69 5,16 5,63

HNNT.03.01.0
4

Diễn viên 
hạng III bậc Công 264,9

6
298,0

8
331,2

0
364,3

2
397,4

4
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Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
4/9 hoặc 
tương 
đương
Diễn viên 
hạng III bậc 
6/9 hoặc 
tương 
đương

Công 132,4
8

149,0
4

165,6
0

182,1
6

198,7
2

Diễn viên 
hạng II bậc 
5/8 hoặc 
tương 
đương

Công 66,24 74,52 82,80 91,08 99,36

Viên chức 
loại C bậc 
10/12 hoặc 
tương 
đương

Công 55,20 62,10 69,00 75,90 82,80

Vật liệu       
Giấy A4 Ram 1,58 1,77 1,97 2,17 2,36
Mực in Hộp 0,53 0,59 0,66 0,72 0,79
Hóa trang Bộ 2,75 3,10 3,44 3,78 4,13
Vật liệu phụ % 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máy, thiết 
bị       

Máy tính để 
bàn Ca 19,00 21,00 24,00 26,00 29,00

Máy tính 
xách tay Ca 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00

Máy in Ca 0,66 0,74 0,82 0,90 0,99
Hệ thống 
âm thanh Ca 11,00 13,00 14,00 16,00 17,00

Hệ thống 
ánh sáng Ca 11,00 13,00 14,00 16,00 17,00

Phục trang 
(theo 
chương 

Ca 11,00 13,00 14,00 16,00 17,00
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Mã hiệu
Thành 

phần hao 
phí

Đơn v
ị

Hao phí

Thời 
lượng 

30 
phút

Thời 
lượng 

60 
phút

Thời 
lượng 

90 
phút

Thời 
lượng 
120 

phút

Thời 
lượng 
trên 
120 

phút
trình)
Đạo cụ 
cảnh trí Ca 13,00 15,00 16,00 18,00 20,00

Máy tạo 
khói Ca 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00
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